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tịch) MỞ ĐẦU MÔN HOÁ HỌC 


Hoá học là gì ? Hoá học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của 
chúng ta ? Phải làm gì để có thể học tốt môn Hoá học ? 


Ï~ HOÁ HỌC LÀ GÌ 2 

†1. Thí nghiệm 

Có 3 ống nghiệm nhỏ chứa các chất : 

a) Dung địch natri hiđroxit ; 

b) Dung dịch đồng sunfat ; 

€) Dung dịch axit clohiđric ; 

và vài cái đỉnh sắt. 

Ngoài ra còn có 2 ống nghiệm nhỏ úp trong một 
giá gỗ. 

Thí nghiệm 1. Hãy cho 1 mI dung dịch đồng sunfat có 
màu xanh vào ống nghiệm thứ nhất, rồi cho thêm 
I mÏ dung dịch natri hiđroxit (hình 0.1). Nhận xét 
hiện tượng. 

Thí nghiệm 2. Hãy cho vào ống nghiệm thứ hai 1 ml 
dung dịch axit clohiđric và một đỉnh sắt nhỏ 
(hình 0.2). Nhận xét hiện tượng. 


2. Quan sát 

a) Ö thí nghiệm 1. ta nhận thấy có sự biến đổi của các 
chất : tạo ra chất mới không tan trong nước. 

b) Ở thí nghiệm 2, ta cũng nhận thấy có sự biến đổi của 
các chất : tạo ra chất khí sủi bọt trong chất lỏng. 


3. Nhận xét 

Từ các thí nghiệm đã làm, ta có thể sơ bộ rút ra 
nhận xét : “Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, 
sự biến đổi chất"...C 


€ Nhiều kiến thức sẽ được học giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn 
về Hoá học. Đó là khoa học nghiên cứu cấu tạo các chất, sự biến 
đổi chất và ứng dụng của chúng. 


Dung dịch 
nafrl hlđtoxif 


Dung dịch 
đồng sunfo+ 


THình 0.1 


Hình 0-2 


lÏ ~ HoÁ Học CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG 
CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA ? 
1. Trả lời câu hỏi 
đ) Nhiều vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất được làm từ các chất như sắt, 
nhôm, đồng, chất dẻo. Hãy kể ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử 
dụng trong gia đình em. 
b) Hãy kể ra ba loại sản phẩm hoá học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông 
nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em. 
c) Hãy kể ra những sản phẩm hoá học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em 
và cho việc bảo vệ sức khoẻ của gia đình em. 


2. Nhận xét 

— Nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình chúng ta (như nồi, soong, bát, đĩa, 
giày, dép, quần, áo...) có nhiều tính chất quý giá, là những đồ dùng thiết yếu 
trong cuộc sống. Nhiều đồ dùng học tập của các em (như giấy, cặp sách, bút 
mực...), thuốc chữa bệnh và thuốc bồi dưỡng sức khoẻ đều là những sản phẩm 
hoá học. 

~— Phân bón hoá học, chất bảo quản thực phẩm và nông sản, thuốc bảo vệ thực 
vật ... đã giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 

— Các nhà hoá học đã chế tạo được các chất hoá học, các loại thuốc chữa bệnh 
có những tính chất kì diệu từ những nguyên liệu khoáng chất, động vật và 
thực vật. Nhờ có Hoá học con người đã tạo nên được các chất có những tính 
chất theo ý muốn, mà từ đó người ta sản xuất được thực phẩm, quần áo, 
giày đép, phương tiện vận tải. thiết bị thông tin liên lạc ... 

— Tuy nhiên, việc sản xuất và sử dụng hoá chất như việc luyện gang, thép, sản 
xuất axit, sản xuất và sử đụng phân bón, thuốc trừ sâu... cũng có thể gây ô 
nhiễm môi trường nếu không làm theo đúng quy trình. Do đó các em cần hiểu 
biết về Hoá học. 


3. Kết luận 
Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 
Những điều các em học sau đây ở môn Hoá học lớp 8 và 9 sẽ làm rõ dần kết 
luận đó và sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về một môn học bổ ích, lí thú và rất gần 
gũi với cuộc sống của chúng ta. 


lÏÏ- các EM CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ HỌC TỐT 
MÔN HOÁ HỌC ? 


1. Khi học tập môn Hoá học các em cần chú ý thực hiện các 
hoạt động sau : 

4) Thu thập tìm kiếm kiến thức (bằng cách thu thập thông tin) từ việc tự làm, 
quan sắt thí nghiệm và các hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống, từ tư 
liệu được cung cấp. 

b) Xử lí thông tin : Tự rút ra kết luận cần thiết hoặc nhận xét, trả lời câu hỏi hay 
hệ thống câu hỏi hướng dẫn. 

c) Vận dụng : Trả lời câu hỏi hay làm bài tập, đem những kết luận đã rút ra từ 
bài học vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu bài học, đồng thời để tự kiểm tra 
trình độ. 

đ) Ghi nhớ : Học thuộc những nội dung quan trọng nhất được in trên nền xanh, 
chữ đậm. 


2. Phương pháp học tập môn Hoá học như thế nào là tốt 2 
— Học tốt môn Hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến 
thức đã học. 
— Để học tốt môn Hoá học cần phải : 
« Biết làm thí nghiệm hoá học, biết quan sát hiện tượng trong thí nghiệm, 
trong thiên nhiên cũng như trong cuộc sống. 
s Có hứng thú say mê, chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc 
suy luận sáng †ạo. 
« Cũng phải nhớ nhưng nhớ một cách chọn lọc thông minh. 
« Phải đọc thêm sách, rèn luyện lòng ham thích đọc sách và cách đọc sách. 


1, Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng 
của chúng. 

2. Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. 

3. Khi học tập môn Hoá học, cần thực hiện các hoạt động sau : 
Tự thu thập tìm kiếm kiến thức, xử lí thông tin, vận dụng và ghỉ nhớ. 


4. Học tốt môn Hoá học là nắm vững và có khđ năng vận dụng 
kiến thức đã học. 
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Chấ  -_ 
Nguyên tử 
Phân tứ 


Chất có ở đâu ? 

Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp ? 
Nguyên tử là gì, gồm những thành phần 
cấu tạo nào ? 

Nguyên tố hoá học và nguyên tử khối 
là gì? 

Phân tử và phân tử khối là gì ? 

Đơn chất và hợp chất khác nhau 
thế nào, chúng hợp thành từ những loại 
hạt nào 2 

Công thức hoá học dùng biểu diễn chất, 
cho biết những gì về chất ? 

Hoá trị là gì vào đâu để viết - 
đúng cũng n _ được công thức - 


hoá học của h ` 


- = 
(2n) CHAT 


Bài mỏ đầu đã cho biết : Môn Hoá học nghiên cứu về chất cùng sự 
biến đổi của chất. Trong bài này ta sẽ làm quen với chất. 


Ì - cHẤT có ở ĐÂU ? 


Các em hãy quan sát quanh ta, tất cả những gì 
thấy được, kể cả bản thân cơ thể mỗi chúng ta... 
đều là những vật thể. Có những vật thể tự nhiên 5 
như người, động vật, cây cỏ, sông suối, đất EỰN.QUUIPEHEULUOHE 
đá.... Nhà ở, đồ dùng, quần áo, sách vở, phương 
tiện vận chuyển, công cụ sản xuất... là những 
vật thể nhân tạo. 

Các vật thể tự nhiên gồm có một số chất khác 
nhau. Thí dụ : Thân cây mía gồm có các chất : 
đường (tên hoá học là saccarozơ), nước, 
xenlulozơ... ; khí quyển gồm có các chất : khí 
nitơ, khí oxi.. ; trong nước biển có chất 
muối ăn (tên hoá học là natri clorua)... ; đá vôi 
có thành phần chính là chất canxi cacbonat. Bình bằng chất dẻo 
Còn các vật thể nhân tạo được làm bằng vật 
liệu. Mọi vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một 
số chất. Thí dụ : Nhôm, chất dẻo”), thuỷ tỉnh... 
là chất ; gỗ gồm có xenlulozơ là chính ; thép 
gồm có sắt và một số chất khác... 


Bàn bằng gỗ 


¬H 


Bình bằng thuỷ tỉnh 
Vậy theo em chất có ở đâu ? 

Ngày nay, khoa học đã biết hàng chục triệu 

chất khác nhau. Có những chất sẵn có trong tự 

nhiên. Nhiều chất do con người điều chế được, 

thí dụ : chất đẻo, cao su, tơ sợi tổng hợp, dược 

phẩm, thuốc nổ... 


Œ) Tên gọi chung một loại chất mà thông thường gọi là 
nhựa (thí dụ, đếp nhựa chính là đếp làm bằng một loại chất = - 
dẻo...) Có nhiều loại chất dẻo, tên hoá học khác nhau. Bình bảng thép 


" 


|Ï— TÍNH CHẤT CỦA CHẤT 

1. Mỗi chất có những tính chất nhất định 
Trạng thái hay thể (rắn, lỏng hay khí), màu, mùi, vị, 
tính tan hay không tan trong nước (hay trong một 
chất lỏng khác), nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt... là 
những /ính chất vật lí. Còn khả năng biến đổi thành 
chất khác, thí dụ, khả năng bị phân huỷ, tính cháy 
được (trong các chương sau sẽ cho thấy, khi một 
chất cháy không phải là nó mất đi, mà là biến đổi 
thành chất khác) là những fính chất hoá học. 
Làm thế nào biết được tính chất của chất ? 


4) Quan sát 
Quan sát kĩ một chất ta có thể. nhận ra một số tính Hã°c 
chất bề ngoài của nó. Thí dụ, ta biết được lưu huỳnh 
và photpho đỏ đều là chất rắn nhưng lưu huỳnh màu 
vàng tươi ; đồng và nhôm đều có ánh kim, đồng là 


kim loại màu đỏ, còn nhôm thì màu trắng. 


b) Dùng dụng cụ đo 
Muốn biết được một chất nóng chảy hay sôi ở nhiệt 
độ nào, có khối lượng riêng bằng bao nhiêu phải dùng. 


dụng cụ đo. Điều này đã được học ở môn Vật lí 
lớp 6. Thí dụ, theo kết quả đo ta biết được nhiệt độ Hình L1 
nóng chảy của lưu huỳnh t?c = 113 °C (hình 1.1). Lưu huỳnh nóng chảy 


he ở113°Œ 
€) Làm thí nghiệm 


Những tính chất như có tan trong nước, có dẫn điện 
và dẫn nhiệt hay không thì phải thử, tức là làm 
thí nghiệm. 

Thường ngày các em đã làm thí nghiệm thử tính tan 
khi pha nước đường hay nước muối. Để thử tính 
dẫn điện, ta cắm hai chốt a, b (hình 1.2) cho tiếp 
xúc với chất (lưu huỳnh, miếng nhôm...). Bóng đèn 
sáng hay không là biết chất có dẫn điện hay không. 
Nhôm và đồng dẫn được điện, còn lưu huỳnh và 
photpho đỏ thì không. 

Về tính chất hoá học thì đều phải làm thí nghiệm 


in Hình 1.2 
mới biết được. Thử tính dẫn điện 


2. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì 2 
a) Giúp phân biệt chất này với chất khác. tức nhận biết được chất 
Những chất khác nhau có thể có một số tính chất giống nhau. 
Song mỗi chất có một số tính chất riêng khác biệt với chất 
khác. Thí dụ, nước và cồn (tên hoá học là rượu etylic) đều là 
chất lỏng trong suốt, không màu, song cồn cháy được, còn 
nước thì không. Do đó, ta có thể phân biệt được hai chất, 


b) Biết cách sử dụng chất 


Thí dụ, biết axit sunfurie đặc là chất làm bỏng, cháy da thịt, 
vải, ta cần phải tránh không để axit này dây vào người, 
áo quần. 

e) Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xưất 
Thí dụ, cao su là chất không thấm nước lại có tính chất đàn 
hồi, chịu mài mòn nên được dùng chế tạo lốp xe. 


lÏÏ-~ cHẤT TINH KHIẾT 


1. Hỗn hợp 


Hãy quan sát chai nước khoáng và ống nước cất 
(hình 1.3). Nước bên trong đều trong suốt, không 
màu. Tất nhiên, cả hai đều uống được, nhưng 
nước cất được dùng để pha chế thuốc tiêm và sử 
dụng trong phòng thí nghiệm, còn nước khoáng 
thì không. Vì sao vậy ? Nước cất là chất tỉnh 
khiết (không có lẫn chất khác), còn nước khoáng. 
có lẫn một số chất tan”), 


Cũng như nước khoáng, nước biển, nước sông suối, 
nước hồ ao, nước giếng... kể cả nước máy đều có 
lãn một số chất khác. Hai hay nhiều chất trộn lẫn 
vào nhau gọi là hồn hợp. Vậy, nước tự nhiên là một 
hỗn hợp. Hình 1 3 

Nước khoáng và nước cất 


) Đó là những chất có tên chung là chất khoáng. 
Trên nhãn chai nước khoáng thường ghỉ hàm lượng các 
chất khoáng hoà tan. 


2. 


10 


Chất tinh khiết 
Chưng cất bất kì thứ nước tự nhiên nào 
(hình 1.4a) đều thu được nước cất. 
Làm thế nào để khẳng định được nước cất là 
chất tỉnh khiết ? 
Tiến hành đo nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, ˆ 
khối lượng riêng của nước cất. Chỉ nước tỉnh 
khiết mới có : thc = 0 °C, t$ = 100 °C, 
D=I g/cm... Với nước tự nhiên, các giá trị 
này đều sai khác nhiều ít tùy theo các chất  a) Chưng cất nước tự nhiên 
khác có lẫn nhiều hay ít. 


Vậy, theo em chất như thế nào mới có những lạ 

tính chất nhất định ? |id0°G 
. Tách chất ra khỏi hỗn hợp 

Thí nghiệm bà kề ZỒ 


— Bỏ muối ăn vào nước, khuấy chotanđược  _S<Z“. 
hỗn hợp nước và muối trong suốt (gọi là 
dung dịch muối ăn, đến chương 6 sẽ giới 
thiệu về dung dịch) (hình 1.5a). 

—= Đun nồng, HƯỚNG lờc và bay BƠI hình 1.56): b) Nước cất sôi ở 100 °C 

— Muối ăn kết tỉnh vì có nhiệt độ sôi cao Hình L4 
(19 = 1450 °C) (hình 1.5e). 
Tương tự, trong nước tự nhiên có hoà tan một số 
chất rắn và cả chất khí. Khi đun nóng các chất 
khí thoát đi, những chất rắn lắng xuống, hơi 
nước bay lên và ngưng tụ lại thành nước cất. 
Vậy, dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau ta có thể 
tách riêng được một chất ra khỏi hỗn hợp bằng 
cách chưng cất. Ngoài ra, có thể dựa vào sự 
khác nhau về các tính chất khác như khối 
lượng riêng, tính tan... và bằng cách thích hợp ta 
đều có thể tách riêng được chất. Tức là, dựa vào 
tính chất vật lí khác nhau ta có thể tách riêng 
một chất ra khỏi hỗn hợp. 


Hình 1.Š 


BÀI 
1, 


1. Chất có khắp nơi, ở đáu có vật thể là ở đó có chất. Môi chất 
(tỉnh khiết) có những tính chất vật lí và hoá học nhất định. 

2. Nước tự nhiên gầm nhiều chát trộn lẫn là một hôn hợp. Nước cát 
là chất tỉnh khiết. 

3. Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí có thể tách một chất ra khỏi 
hỗn hợp. 


TẬP 
a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. 
b) Vì sao nói được : Ở đâu có vật thể là ở đó có chất ? 


. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng : 


a) Nhôm ; b) Thuỷ tỉnh ; c) Chất dẻo. 


.. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong các câu sau : 


a) Cơ thể người có 63 + 68% về khối lượng là nước. 
b) Than chì là chất dùng làm lõi bút chỉ. 
c) Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo. 


d) Áo may bằng sợi bông (95 + 98% là xenlulozơ) mặc thoáng mát hơn may bằng 
nilon (một thứ tơ tổng hợp). 


e) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su... 

Hãy so sánh các tính chất : màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy được của các chất 
muối ăn, đường và than. 

Chép vào vở bài tập những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : 
"Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được...... Dùng dụng cụ đo mới xác định 


được....... của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay 
không thì phải........." 


. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonie) là chất có thể làm đục nước vôi 


trong. Làm thế nào để nhận biết được khí này có trong hơi ta thở ra. 


a) Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và 
nước cất. 

b) Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thể. Theo em, nước 
khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn ? 


.. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có 


thể hạ thấp nhiệt độ để hoá lỏng không khí. Biết nitơ lỏng sôi ở 196 °C, oxi lỏng 
sôi ở ~183 °C. Làm thế nào để tách riêng được khí oxi và khí nitơ từ không khí ? 
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BÀI THỰC HÀNH 1 


TÍNH CHẤT NÓNG. CHẢY CỦA CHẤT 
TÁCH CHẤT TỪ HỒN HỢP 


Theo dõi sự nóng chẩy của một số chất. Qua đó thấy được sự khác 
nhau về tính chất này giữa các chất. 
Biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp hai chất. 


Ï~ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


Trước khi tiến hành cần tìm hiểu “Một số quy tắc an toàn trong phòng thí 
nghiệm” (xem ở trang 154) và làm quen với một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản. 


Hình L6. Một số dụng cụ thí nghiệm 
1; Ống nghiệm ; 2. Kẹp ống nghiệm; 3. Cốc ; 4. Phêu ; 5. Đữa thuỷ tỉnh ; 6. Đèn cồn 


†. Thí nghiệm 1 
Theo đối sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh : 
Lấy một ít mỗi chất vào hai ống nghiệm. Đặt đứng hai ống nghiệm và nhiệt 
kế vào một cốc nước. Đun nóng cốc nước bằng đèn cồn. Theo dõi nhiệt độ 
ghi trên nhiệt kế, đồng thời quan sát chất nào nóng chảy. Khi nước sôi thì 
ngừng đun. 


12 


2. Thí nghiệm 2 

Tách riêng chất từ hôn hợp muối ăn và cát : 

Bỏ hôn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, khuấy đều. Đổ nước từ từ theo đĩa 
thủy tỉnh qua phểu có giấy lọc, thu lấy phần nước lọc vào cốc. Đổ phần nước 
lọc vào ống nghiệm. Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi 
nước bay hơi hết. Khi đun nóng, để ống nghiệm hơi nghiêng, lúc đầu hơ 
đọc ống nghiệm trên ngọn lửa cho nóng đều, sau mới đun phần đáy ống. 
Hướng miệng ống nghiệm về phía không có người. 


Quan sát chất còn lại trong ống nghiệm và trên giấy lọc. 


lÏ ~ TƯỜNG TRÌNH 


Ì. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi 
nước sôi ? Vì sao 2 


2. Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích 
quá trình tiến hành. 
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Bài 4 
(1 tiết) 


NGUYÊN TỬ 


Ta biết mọi vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ 
chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra từ đâu ? Câu 
hồi đó đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa 
học đã có câu trả lời rõ ràng và các em sẽ biết được trong bài này. 


1. Nguyên tử là gì ? 

Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung 
hoà về điện gọi là nguyên rử. Có hàng chục triệu chất khác 
nhau, nhưng chỉ có trên một trăm loại nguyên tử. 

Hãy hình dung nguyên tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, 
đường kính vào cỡ em 0,00000001cm (= 10% cm). Nguyên 
tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một 
hay nhiều electron mang điện tích âm. 

Electron, kí hiệu là e, có điện tích âm nhỏ nhất và quy ước 
ghi bằng dấu âm (—). 

2. Hạt nhân nguyên tử 

Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. Proton kí hiệu 
là p. có điện tích như electron nhưng khác dấu, ghi bằng dấu 
đương (+). Nơtron không mang điện, kí hiệu là n. 

Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt 


nhân. Và trong một nguyên tử có bao nhiêu proton thì 
gìn toi nhiều ciesbee,.Beili[ ST siếc ƒ 


Proton và nơtron có cùng khối lượng, còn electron có khối 
lượng rất bé (chỉ bằng khoảng 0.0005 lần khối lượng của 
proton), không đáng kể. Vì vậy, khối lượng của hạt nhân 
được coi là khối lượng của nguyên tử. 


3. Lớp electron 
Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh 
quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một 
số electron nhất định. Thí dụ, sơ đổ bên minh hoạ thành 
phần cấu tạo của một số nguyên tử. Vòng nhỏ trong cùng 
là hạt nhân, có gì đơn vị điện tích dương ; môi vòng 
lớn tiếp theo là một lớp electron, mỗi chấm (s) chỉ l e. 
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Qộc 


Theo sơ đồ ta biết được : 


Nguyên tử có thể Hiên kết được với nhau. Chính nhờ electron mà nguyên tử 
có khả năng này. 


1. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện. Nguyên tử 
gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều 
electron mang điện tích âm. 


2. Hạt nhân tạo bởi proton và nơfron. 
3. Trong môi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, —). 
4. Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lóp. 


BÀI TẬP 


1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : 


là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện : tù 
mang điện tích dương và vỏ tạo bởi 


tạo ra mọi chất. Nguyên 


2. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là 
những hạt nào ? 
b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện. 
c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ? 

3. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử 2 

4. Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ? Lấy thí dụ minh 
hoạ với nguyên tử oxi. 
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Š. Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau : 


Hai Cacbon Nhâm 


Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp 
ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 


Cong 


Đọc thêm 
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1. Nếu xếp hàng liền nhau thì với độ đài 1 mm thôi cũng đã có từ vài triệu đến 
hơn chục triệu nguyên tử. Thí dụ, phải 4 triệu nguyên tử sắt mới dài được thế. 
Nhỏ bé như vậy nhưng nguyên tử đã được con người nghĩ đến từ thế kỉ thứ V 
trước công nguyên. Cho đến đầu thế kỉ XIX mới có những quan niệm đúng 
về nguyên tử. Nhưng đó cũng chỉ là những giả thuyết khoa học. Sang thế kỉ 
XX mới có những bằng chứng về sự tồn tại của nguyên tử. Khoảng giữa thế 
kỉ XX thì chụp được ảnh nguyên tử trên đầu nhọn rất mảnh của một sợi kim 
loại vonfam (kim loại làm dây tóc bóng đèn điện). Và đến năm 1999, nhờ 
thiết bị coi như một camera nhanh nhất hiện nay trên thế giới, người ta đã 
quan được nguyên tử đang chuyển động trong một phản ứng hoá học. 
Điều này mở đường cho Hoá học sẽ phát triển mạnh mẽ ở thế kỉ XXI. 


Nguyên tử hiđro nhỏ bé nhất. Về tầm vóc thì hiđro chỉ đáng là em út. Nhưng 
về tuổi tác, chắc chắn nhiều người không ngờ tới, nguyên tử hiđro có thể coi 
là anh cả đấy. Trong Vũ Trụ thời nguyên thuỷ, nguyên tử hiđro được tạo thành 
trước từ I proton và I electron. Mãi sau mới đến các nguyên tử khác như 
heli,.... cacbon, oxi...., sắt,.... được tạo thành theo cách tăng dần số proton 
(đồng thời cả số notron) trong hạt nhân. Cho đến nay, nguyên tử hiđro vẫn có 
nhiều nhất, chiếm 75% khối lượng toàn Vũ Trụ. Trong tự nhiên, nguyên tử 
hiđro có một người anh em sinh đôi là đơteri, với tỉ lệ rất ít, khoảng 0,016%. 
Nguyên tử đoteri còn có tên là "*hiđro nặng”, chỉ khác là có thêm I nơtron 
trong hạt nhân. 


nh NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo 
hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh 
dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho 
xương. giúp phòng chống bệnh loãng xương. 
Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có 
nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các 
em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học. 


Ï ~ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC LÀ GÌ ? 

1. Định nghĩa 
Trên thực tế chỉ đề cập những lượng nguyên tử vô cùng lớn. Thí dụ, để tạo ra 
1 g nước cũng cân tới hơn ba vạn tỉ tỉ nguyên tử oxi và số nguyên tử hiđro 


còn nhiều gấp đôi. Nên đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên 
tử loại kia, người ta nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia. 
Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton 
trong hạt nhân. 

Như vậy, số p là số đặc frưng của một nguyên tố hoá học. 

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học đều có tính chất hoá học 
như nhau. 


2. Kí hiệu hoá học 
Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái”, trong đó chữ cái 
đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hoá học. Thí dụ, kí hiệu của 
nguyên tố hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, nguyên tố cacbon là C... Theo 
quy ước môi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ l nguyên tử nguyên tố đó. Thí dụ, 
muốn chỉ hai nguyên tử hiđro viết 2 H. 


Kí hiệu hoá học được quy định dùng thống nhất trên toàn thế giới. 


f) Thường là một hay hai chữ cái đầu trong tên La-tinh của nguyên tố. 
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|Ï~ NGUYÊN TỬ KHỐI 
Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ, 
rất không tiện sử dụng. Thí dụ, khối lượng của 1 nguyên tử C bằng : 
0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= 1,9926.10723w). 
Vì lẽ đó, trong khoa học dùng một cách 
riêng để biểu thị khối lượng của nguyên tử. 
Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của 
nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng 
cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt 
là đvC, kí hiệu quốc tế là u. Dựa theo đơn vị 
này để tính khối lượng của nguyên tử. 
Thí dụ, khối lượng tính bằng đơn vị cacbon 
của một số nguyên tử : 
C=12đvC,H= 1 đC, 
O (oxi) = 16 đvC, Ca = 40 đvC... 

Các giá trị khối lượng này chỉ cho biết sự nạng nhẹ giữa các nguyên tử. 
Thí dụ, theo đây ta biết được : 

— Nguyên tử hiđro nhẹ nhất. 

— Nguyên tử khác có khối lượng bằng bao nhiêu đơn vị cacbon thì nặng bằng 
bấy nhiêu lần nguyên tử hiđro. 


~ Giữa hai nguyên tử cacbon và oxi, nguyên tử cacbon nhẹ hơn, bằng R =ễ lần 
nguyên tử oxi và ngược lại nguyên tử oxi nặng hơn, bằng E = 1,3 lần 


nguyên tử cacbon. 
Có thể nói : Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là khối lượng ương đới 
giữa các nguyên tử. Người ta gọi khối lượng này là nguyên tử khối và định 
nghĩa như sau : 

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. 
Thường có thể bỏ bớt các chữ đvC sau các số trị nguyên tử khối. 

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyên tử 
khối của một nguyên tố chưa biết ta xác định được đó là nguyên tố nào. 
(Xem bảng I, trang 42 về tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của một số 


nguyên tố). 
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lÏÏ- có BAO NHIÊU 
NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 2? 
Đến nay, khoa học đã biết được 
trên 110 nguyên tố. Trong số này, 
92 nguyên tố có trong tự nhiên 
(kể cả ở Trái Đất, trên Mặt Trời, 
Mặt Trăng, một số ngôi sao... ), 
số còn lại do con người tổng hợp 
được, gọi là nguyên tố nhân tạo. 


Hình I7 
Trái Đất (vỏ Trái Đất bao gồm 
thạch quyển - lớp đất đá, thuỷ 
Các nguyên tố tự nhiên” có — quyển - lớp nước và khí quyển — 
trong vỏ Trái Đất (hình 1.7) rất — không khí. 
không đồng đều (hình 1.8). 
Oxi là nguyên tố phổ biến nhất 
(49.4%) và chỉ 9 nguyên tố đã 
chiếm hâu hết (98.6%) khối 
lượng vỏ Trái Đất. Hiđro đứng 
thứ 9 về khối lượng nhưng nếu 
xét theo số lượng nguyên tử thì 
nó chỉ đứng sau oxi. 
Trong số bốn nguyên tố thiết yếu 
nhất cho sinh vật là C, H, O và N 
(nitơ) thì C và N là hai nguyên tố 
thuộc những nguyên tố có khá Ít: ... xị ¿ (z/) vẻ thành phân khối lượng 
€ (0,085) và N (0,03%). các nguyên tố trong vỏ Trái Đất 


Hình I8 


1. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng 
số proton trong bạt nhân. 


2. Kí hiệu hoá học biểu điên nguyên tố và chỉ một nguyên tử của 
nguyên tố đó. 


3. Một đơn vị cacbon bằng 1!12 khối lượng của nguyên tử C. 


4. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị 
cacbon. Môi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt. 


Š. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ Trái Đát. 


f9 C6 thể nói đây là những nguyên tố tạo nên các chất cấu thành vỏ Trái Đất. 19 


BÀI TẬP 
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1, Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp. 


a) Đáng lẽ nói những 
nói hoá học này, 


loại kia, thì trong khoa học 


b) Những nguyên tử có cùng 
loại, thuộc cùng một... 


„ a) Nguyên tố hoá học là gì ? 


b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho thí dụ. 


3. a) Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ? 


b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học diễn đạt các ý sau : Ba nguyên tử nitơ, 
bẩy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri. 


4. Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon 2 Nguyên tử 


khối là gì 2 


Š, Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với : 


a) Nguyên tử cacbon. 
b) Nguyên tử lưu huỳnh. 
c) Nguyên tử nhôm. 


6. Nguyên tửX nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X 


thuộc nguyên tố nào. Viết kí hiệu hoá học của nguyên tố đó (xem bảng 1, trang 42). 


7. a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, 


hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam. 

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C, hay D ? 
A.5342.1023% ; B.6/023.1023g; 

C.4482.10239g ;  D.3,990.1023g 

(Hãy chọn đáp số đúng, tính và ghi vào vở bài tập). 


8. Nhận xét sau đây gồm hai ÿ : "Nguyên tử đơteri thuộc 


cùng nguyên tố hoá học với nguyên tử hiđro vì chúng 
đều có 1 proton trong hạt nhân". Cho biết sơ đồ thành 
phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên : 


Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau : 

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai ; C. Cả hai ý đều sai ; 

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng ; D. Cả hai ý đều đúng. 
(1) sai, ý (2) đúng lý g 


(Ghi vào vở bài tập) (@ brofer, Q ngon) 


Đọc thêm 


1, Chắc các em không ngờ rằng, sắt là một trong những nguyên tố quan trọng. 
nhất đối với sự sống của chúng ta. Đúng thế ! Nếu trong thức ăn ta dùng hàng 
ngày mà thiếu nguyên tố này thì ta sẽ mắc bệnh thiếu máu, người cảm thấy 
mệt mỏi. Nguyên tố sắt là thành phần chính của chất hêmôglôbin (huyết cầu tố). 
Nhờ chất này mà máu có màu đỏ, đặc biệt là khả năng chuyển vận khí oxi từ 

phổi đến các tế bào (khí oxi có tác dụng oxi hoá chất đỉnh dưỡng, làm nguồn 

cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, đến chương 4 sẽ giới thiệu đây đủ). 


2. Tất cả các nguyên tố được sắp xếp chung trong một bảng gọi là Bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hoá học (các em sẽ được học về bảng này ở lớp 9). 
Dưới đây trích một phần gồm 20 nguyên tố đầu của bảng. 


Mỗi nguyên tố được xếp vào một ô, trong mỗi ô ghi : 
— Số thứ tự của nguyên tố viết tắt là STT: Biết : STT = số p = số e của nguyên tử. 
~ Kí hiệu hoá học và tên nguyên tố. 
Dựa theo vị trí của nguyên tố trong bảng có thể biết được một số thông tin về 
sự sắp xếp thành lớp của các electron trong nguyên tử. 
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- PHÂN TỬ 


ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT 


Các em có thể đặt câu hỏi : Làm sao mà học hết được hàng chục 
triệu chất khác nhau ? Không phải băn khoăn về điều đó, các nhà 
hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận 
lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại 
chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất. 


Ì - ĐƠN CHẤT 
1. Đơn chất là gì ? 


Khí hiđro, lưu huỳnh,..., các kim loại natri, 
nhôm.... đều được tạo nên từ các nguyên tố 
hoá học tương ứng là H, S.... Na, AI,... chúng 
được gọi là đơn chấi. Thường tên của đơn chất 
trùng với tên của nguyên tố, trừ một số rất ít 
trường hợp. Một số nguyên tố có thể tạo nên 
2, 3... dạng đơn chất, thí dụ từ nguyên tố 
cacbon tạo nên than (than chì, than muội, than 
gõ...) và cả kim cương nữa (hình 1.9)... Từ bài 
2, ta đã biết, các kim loại như nhôm, đồng, 
sắt... đều có ánh kim, dẫn được điện và nhiệt. 
Đó là những tính chất vật lí chung của các đơn 
chất kim loại. Còn những đơn chất khác như 
khí hiđro, lưu huỳnh, than... không có tính chất 
như thế (trừ than chì dẫn được điện...). 
Chúng được gọi là đơn chất phi kim. 


2. Đặc điểm cấu tạo 
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Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp 
khít nhau và theo một trật tự xác định 
(hình 1.10). 

Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường 
liên kết với nhau theo một số nhất định và 
thường là 2 (hình I.I1). 


ứ <` 


Hình 1.9 
“Than chì và kim cương, 
(lõi bút chì làm bằng than chì 
trộn với đất séU 


Hình 1.10 


Mô hình tượng trưng 
một mẫu kim loại đồng (rấn) 


Hình 1.11 
Mô hình tượng trưng một mẫu khí hiđro (a) và khí oxi (b) 


lÏ- Hợp cHẤT 

1. Hợp chất là gì 2 
Nước được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học là H và O, muối ăn (natri clorua) 
từ hai nguyên tố là Na và CIl, axit sunfuric từ ba nguyên tố là H, § và O,..., 
người ta gọi những chất tạo nên từ hai nguyên tố trở lên là hợp chất. 
Những chất kể trên là hợp chế vô cơ. Những chất như khí metan (tạo bởi hai 
nguyên tố là C và H), đường (tạo bởi ba nguyên tố là C, H và O)... là hợp chất 
hữu cơ (riêng về hợp chất hữu cơ sẽ đề cập trong hai chương cuối sách giáo 
khoa lớp 9). 


2. Đặc điểm cấu tạo 
Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ 
và một thứ tự nhất định (hình 1.12, 1.13). 


Hình 1.12 Hình 1.13 
Mô hình tượng trưng Mô hình tượng trưng 
một mẫu nước (lỏng) một mẫu muối ăn (rắn) 


lÏÏ~ PHÂN TỬ 
1. Định nghĩa 


Z: 


Theo các mô hình phóng đại trên ta nhận thấy : 

— Khí hiđro và khí oxi có hạt hợp thành đều gồm 2 nguyên tử cùng loại liên kết 
với nhau. 

— Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với l O. 

— Muối ăn có hạt hợp thành gồm 1 Na liên kết với 1 Cl. 
Các hạt hợp thành của một chất thì đồng nhất như nhau về thành phần và hình 
đạng (thí dụ, các hạt hợp thành của nước đều có : tỉ lệ số nguyên tử H và O 
là 2: I và hình gấp khúc). Tính chất hoá học của chất phải là tính chất của 
từng hạt. Mỗi hạt thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất, là đại diện cho 
chất về mặt hoá học và được gọi là hân tử. 


“Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và 
thể hiện đây đủ tính chất hoá học của chất". 
Với đơn chất kim loại, thí dụ kim loại đồng, nguyên tử là hạt hợp thành và 
có vai trò như phân tử. 

Phân tử khối 
Cũng như nguyên tử khối, phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính 
bằng đơn vị cacbon. 
Phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong 
phân tử chất đó. Thí dụ, phân tử khối của khí oxi bằng : 2.16 = 32 đvC, của 
nước bằng : 2 x I + I6= 18 đvC, và của muối ăn bằng : 23 + 35,5 = 58,5 đvC. 


IV - TRẠNG THÁI CỦA CHẤT 
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Thực tế, mỗi mẫu chất là zó/ êáp hợi vô cùng lớn những nguyên tử (như đơn 
chất kim loại) hay những phân tử (như các hợp chấp). 

Tuỳ điều kiện về nhiệt độ và áp suất, thường một chất có thể tồn tại ở ba 
trạng thái (hay thể) : rắn, lỏng và khí (hay hơi). Thí dụ : nước đá, nước lỏng, 
và hơi nước. 

Khi chất ở trạng thái rắn các hạt (nguyên tử hay phân tử) sắp xếp khít nhau 
và dao động tại chỗ (hình 1.14a), ở trạng thái lỏng các hạt ở gần sát nhau và 
chuyển động trượt lên nhau (hình 1.14b), còn ở trạng thái khí (hay hơi) các 
hạt rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn, về nhiều phía (hỗn độn) 
(hình 1.14c). 


Hình 1.14 
Sơ đồ ba trạng thái của chất : rắn (a), lỏng (b) và khí (e). 


1. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học. 

2. Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 
3. Phản tử là hạt đại điện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết 
với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất. 

4. Phản tử khối là khối lượng của một phân tử tính bàng đơn vị 
cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. 
$. Môi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử 
hay nguyên tử. Tuỳ điêu kiện, một chất có thể ở ba trạng thái : rắn, 
lỏng và khí (hay hơi). Ở trạng thái khí các hạt rất xa nhau. 


BÀI TẬP 
1, Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp : 


"Chất được phân chia thành hai loại lớn là Đơn chất 
được tạo nên từ một. dụ, được tạo nên từ hai nguyên 
tố hoá học trở lên. 

Đơn chất lại chia thành. ... Kim loại có ánh kim, dẫn 
điện và nhiệt, khác với. không có những tính chất này (trừ than chì). 


Có hai loại hợp chất là : hợp chất......................... và hợp chất.........................."- 


2, a) Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử 
trong đơn chất kim loại. 
b) Khí nitơ, khí olo được tạo nên từ nguyên tố nào 2 


Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hiđro và khí oxi. Hãy cho biết 
các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào. 
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3. 


Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn 
chất, là hợp chất : 

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H. 

b) Photpho đỏ tạo nên từ P. 

©) Axit clohiđric tạo nên từ H và CI. 

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, € và O. 

e) Glucozơ tạo nên từ C, H và O 

ƒ) Kim loại magie tạo nên từ Mg. 


. a) Phân tử là gì 2 


b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân 
tử của đơn chất ? Lấy thí dụ minh hoạ. 


Dựa vào hình 1.12 và hình 1.15, hãy chép các câu ° e 
sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ và con số 


thích hợp, chọn trong khung. 


Hình 1.15 
"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau Mô hình phân tử 


cacbon đioxit 


ở chỗ đều gồm ba thuộc 

liên kết với nhau theo tỉ 
ệ Hình dạng hai phân tử khác nhau, 
phân tử nước có dạng phân tử 
cacbon đioxit có dạng 


nguyên tố ; 
đường thẳng ; 
1171025 111; 
nguyên tử ; 
gấp khúc 


Tính phân tử khối của : 

a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5. 

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 € và 4 H. 

©) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1N và 3 O. 

d) Thuốc tím (kali pemanganat), biết phân tử gồm 1 K, 1 Mn và 4 O. 


. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử 


nước, phân tử muối ăn và phân tử khí metan (về chất khí này xem bài tập 6). 
Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao : 
a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay đựng. 


b) Một mililít nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích khoảng 
1300 ml (ở nhiệt độ thường). 


Em có biết ? 


Kim cương và than chì đều tạo nên từ nguyên tố cacbon, nhưng 
tính chất vật lí trái ngược hẳn nhau. Kim cương trong suối, không 
màu, trông lấp lánh rất đẹp, có độ cứng lớn nhất trong số các 
chất tự nhiên. Còn than chì màu xám sâm, lại mềm, sờ vào thấy 
trơn. Tại sao thế ? Chỉ là do có sự sắp xếp khác nhau, đúng hơn 
là cách liên kết giữa các nguyên tử C khác nhau (đến lớp 9 các 
em sẽ biết rõ hơn). Chính vì thế mà hai chất có thể biến đổi sang 
nhau. Ở nhiệt độ khoảng 1500 °C và không có không khí, kim 
cương chuyển dân thành than chì. Đó chỉ là về lí thuyết thôi, vì 
kửm cương rất quý và đắt hơn nhiều. Còn thực tế, người ta điều 
chế kim cương nhân tạo bằng cách nung than chì cũng ở nhiệt 
độ trên nhưng dưới áp suất cao, trên 6000 aim. 
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BÀI THỰC HÀNH 2 
„. SỰ LAN TOẢ CỦA CHẤT 


Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. 
Điều đó mách bảo ta ràng, phải có chất thơm từ hoa lan toä vào 
không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm 
chuyển động. 

Các em sẽ làm thí nghiệm về sự lan toả của chất để biết được phân 
tử là hạt hợp thành của hợp chất. 


Ì - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Thí nghiệm 1 Bông thốm 
Sự lan toả của amoniae : 
~ Thử trước để thấy amoniac làm giấy quỳ tím tẩm nước C——m 
đổi sang màu xanh. 
E càng h Ẫ Ề Giốy quỳ tím 
— Bỏ một mẩu giấy quỳ tín tấm nước vào gần đáy ống nước 


nghiệm. Lấy nút có dính bông được tẩm dung dịch 
amoniac (từ dung dịch này, khí amoniac sẽ bay ra), đậy 
ống nghiệm. Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím. 


2. Thí nghiệm 2 Ð 

Sự lan toỉ của kali pemanganat (thuốc tím) EÍ= 
trong nước : 
Bỏ một ít mảnh vụn tỉnh thể thuốc tím vào cốc nước (1), 
khuấy đều cho tan hết. Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào 
cốc nước (2). Lần này cho từ từ, rơi từng mảnh. Để cốc 
nước (2) lặng yên, không khuấy hay động vào. Quan 
sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím 
(càng chờ lâu, kết quả càng rõ). So sánh màu của nước 
trong hai cốc. 


lÏ ~ TƯỜNG TRÌNH 


Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và 
giải thích. 
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thôi BÀI LUYỆN TẬP 1 


Thấy được mối quan hệ giữa các khái niệm : nguyên tử, nguyên tố 
hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử Nắm chắc nội dung các 
khái niệm này. 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm 


'Vật thể (tự nhiên và nhân (ao) 


Chất 
(Tạo nên từ nguyên tố hoá học) 


TNG.. 


Đơn chất lựp chất 
(Tạo nên từ một nguyên tố) — (Tạo nên từ Tụ nguyên tố trở lên) 


vu CÓ 


Kim loại Phi kim Hợp chất vô cơ Hợp chất hữu cơ 
(Hạt hợp thành là nguyên tử, phân tử) (Hạt hợp thành là phân tủ) 


2 


2. 


Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử 


4) Các vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều gồm có hoặc được làm từ một số 


chất hay hỗn hợp (một số chất trộn lẫn). 
Mỗi chất có những tính chất vật lí và hoá học nhất định, các tính chất đo được 
như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ s‹ luôn có giá trị không đổi. 


Các chất đều được tạo nên từ nguyên tử. 


b) Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện, gồm hạt nhân có proton 

mang điện tích dương (p, +) và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện 
tích âm (e, —), với số p bằng số e. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối 
lượng của nguyên tử. 
Những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân, được gọi chung là 
nguyên tố hoá học. Kí hiệu hoá học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên 
tử của nguyên tố đó. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính 
bằng đơn vị cacbon (1đvC = 1/12 khối lượng của nguyên tử C). 


e) Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và 
thể hiện đây đủ tính chất hoá học của chất. Phân tử khối là khối lượng của 
một phân tử, có giá trị bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong 
phân tử. 

Phân tử là hợt hợp thành của hầu hết các chất, các đơn chất kim loại... có hạt 
lợp thành là nguyên tử. Khác với đơn chất, phân tử hợp chất phải gồm những 
nguyên tử khác loại. 


lÏ - BÀI TẬP 
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1, a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể 
nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây : 
— Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo. 
— Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong fhân 
cây (gỗ, tre, nứa...). 
b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8 g/cm3 ; nhôm 
có D = 2,7 g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozơ) có D ~ 0,8 g/cmở. Hãy nói cách 
làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất. 
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Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie. 

a) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên 
tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng. 

b) Nêu điểm khác và giống nhau giữa nguyên tử 
magie và nguyên tử canxi (xem sơ đồ nguyên tử ở bài 
tập 5, Bài 4 - Nguyên tử, trang 16). 


Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố 


X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử 
hiđro 31 lần. 


a) Tính phân tử khối của hợp chất. 


b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu 
của nguyên tố (xem bảng 1, trang 42). 


. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ 


các từ hay cụm từ thích hợp : 


a) Những chất tạo nên từ hai....................... trở lên 
được gọi là. 


b) Những chất có 
tử cùng loại... 


©) 


e) Hầu hết các 
còn 


có phân tử là hạt hợp thành, 
là hạt hợp thành của. .. kim loại. 


Khẳng định sau gồm hai ý : "Nước cất là một hợp chất, 
vì nước cất sôi ở đúng 100 °C”. 
Hãy chọn phương án đúng trong số các phương 
án sau : 
A. Ý 1 đúng, ý 2 sai. 
B. Ý 1 sai, ý 2 đúng. 
C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1. 
D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích 
cho ý 1. 
E. Cả hai ý đầu sai. 
(Ghi trong vở bài tập). 
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Tư) CÔNG THỨC HOÁ HỌC 


Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn 
chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố 
trỏ lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành 
công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách 
ghi và ý nghĩa của công thức hoá học. 


Ï - cÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA ĐƠN CHẤT 
Công thức hoá học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hoá học của một nguyên tố. 


1. Vớikim loại, vì hạt hợp thành là nguyên tử nên kí hiệu hoá học A của nguyên 
tố được coi là công thức hoá học. Thĩ dụ, công thức hoá học của các đơn chất 
đồng, kẽm... là Cu, Zn... 


2. Với phi kim. nhiêu phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với 
nhau, thường. là 2, nên thêm chỉ số này ở chân kí hiệu. Thí dụ, công thức hoá 
học của khí hiđro, khí nitơ... là Hạ, Nạ... 

Có một số phi kim. quy ước lấy kí hiệu làm công thức. Thí dụ, công thức hoá 
học của đơn chất than, lưu huỳnh là : C, S. 


lÏ - côÔNG THỨC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT 
Công thức hoá học của hợp chất gồm kí hiệu hoá học của những nguyên tố 
tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân. Công thức dạng chung : 
AxBy ;  A/ByC; 

Trong đó : A, B... là kí hiệu của nguyên tố ; x, y... là những số nguyên chỉ số 
nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất, gọi là chử số, 
nếu chỉ số bằng 1 thì không ghi. Thí dụ, công thức hoá học của các hợp 
chất : nước là HO, natri clorua là ÑaCl, canxi cacbonat là CaCOa, 


lÏÏ- Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOÁ HỌC 
Mỗi công thức hoá học còn chỉ một phân tử của chất, ngoại trừ đơn chất kim 
loại và một số phi kim. Như vậy, theo công thức hoá học của một chất ta có 
thể biết được những ý sau : 
— Nguyên tố nào tạo ra chất ; 
— Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong I phân tử của chất ; 
— Phân tử khối của chất. 
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Thí dụ 

a) Từ công thức hoá học của khí nươ Na biết được : 

— Khí nitơ do nguyên tố nïtơ tạo ra ; 

— Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử ; 

— Phân tử khối bằng : 2 x 14 = 28 (đvC). 

b) Từ công thức hoá học của canxi cacbonat CaCQ; ta biết được : 

— Canxi cacbonat do ba nguyên tố là Ca, C và O tạo ra ; 

— Có Ï nguyên tử canxi, Ï nguyên tử cacbon và 3 nguyên tử oxi trong l phân tử ; 

— Phân tử khối bằng : 40 + 12 + 3 x 16 = 100 (đvC). 
Cần lưu ý : 

— Viết Ha để chỉ 1 phân tử hidro, khác với khi viết 2 H là chỉ 2 nguyên tử 
hiđro ; 

— Công thúc hoá học HO cho biết trong 1 phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro 
và I nguyên tử oxi. (Nói trong phân tử nước có phân tử hiđro là sai) ; 

—= Muốn chỉ ba phân tử hiđro viết 3 Hạ, hai phân tử nước viết 2 HạO... 
Các số 3, số 2 đứng trước là hệ số, viết ngang bằng kí hiệu. 


1. Công thức hoá học dùng biểu diễn chất, gầm một kí hiệu hoá học 
(đơn chất) hay hai, ba... kí hiệu (hợp chất) và chỉ số ở chân mỗi 
kí hiệu. 

2. Môi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất kim 
loại...), co biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên 
tố và phản tử khối. 


BÀI TẬP 
1. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp : 


Đơn chất tạo nên từ một.. 
còn .. tạo nên từ hai, b; 


nên công thức hoá học chỉ gồm một. 
.. nên công thức hoá học gồm hai, ba... 


Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hoá học, bằng số............... có trong mội.............. 
2. Cho công thức hoá học của các chất sau : 

a) Khí clo CỊ; ; b) Khí metan CHạ ; 

c) Kẽm clorua ZnCl; ; đ) Axit sunfuric HạSOa. 

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất. 
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3. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : 


a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O ; 
b) Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3H ; 
c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1S và 4 O. 


4. a) Các cách viết sau chỉ những ý gì : 5 Cu, 2 NaCl, 3 CaCOa ; 


b) Dùng chữ số và công thức hoá học để diễn đạt những ý sau : Ba phân tử oxi, sáu 
phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat, 


Đọc thêm 
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Năm 1799, sau nhiều thí nghiệm cân đo chính xác, J.L.Prut — nhà hoá học 
người Pháp, đã đề ra định luật thành phần khối lượng không đổi : 

“Một hợp chất hoá học dù điều chế bằng bất kì cách nào, luôn có thành phần 
không đổi”. 

Thí dụ, thực nghiệm cho biết : Hợp chất nước luôn có thành phần là cứ I phần 
khối lượng hiđro tương ứng với 8 phần khối lượng oxi. 

Từ định luật và dựa vào nguyên tử khối ta có thể xác định được tỉ lệ số 
nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất. Thí dụ, với hợp chất nước H,Oy ta có : 


Lấy x = 2, y = I (tỉ lệ những số nguyên đơn giản nhất), lập được công 
thức hoá học của nước là HaO. 

Định luật có ý nghĩa lớn về mặt lí thuyết : 

#Mỗi hợp chất chỉ có một công thức hoá học nhất định”. 

Ngày nay, khoa học đã xác định được thành phần cấu tạo của chất. Hầu hết 
các hợp chất hoá học đều tuân theo định luật Prut, ngoại trừ một số nhỏ có 
thành phần thay đổi chút ít tuỳ điều kiện điều chế. 


KT HOÁ TRỊ 


Như đã nói ỏ bài 4, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Hoá 
trị là con số biểu thị khả năng đo. Biết được hoá trị ta sẽ hiểu và viết 
đúng cũng như lập được công thức hoá học của hợp chất. 


| - HOÁ TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
BẰNG CÁCH NÀO ? 
1. Cách xác định 
Người ta quy ước gán cho H hoá trị L. Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết 
được với bao nhiêu nguyên tử hiđro thì nói nguyên tố đó có hoá trị bằng bấy 
nhiêu, tức lấy hoá trị của H làm đơn vị. Thí dụ, theo các công thức hoá học”) 
đã biết : 
HCI (axit clohiđric), HạO (nước), NH: (amoniac), 
ta nói : clo hoá trị I, oxi hoá trị II, nitơ hoá trị HI. 
Người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với 
oxi. Hoá trị của oxi được xác định bằng hai đơn vị. Thí dụ, theo các công 
thức hoá học đã biết : 
Na¿O (natri oxit), CaO (canxi oxit), CO2 (cacbon đioxit). 
Tà nói : natri hoá trị I (hai nguyên tử Na mới có khả năng liên kết như O, bằng 
hai đơn vị) ; canxi hoá trị II (Ca có khả năng liên kết như O, bằng hai đơn vị) ; 
cacbon hoá trị IV (C có khả năng liên kết như hai O, bằng bốn đơn vị). 
Từ cách xác định hoá trị của nguyên tố suy ra cách xác định hoá trị của một 
nhóm nguyên tử. Thí dụ, từ công thức hoá học của axit sunfuric HaSOa, ta 
nói nhóm (SƠ¿) có hoá trị II vì liên kết được với 2 H; công thức hoá học của 
nước có thể viết dưới dạng HOH, nên nhóm (OH) có hoá trị I vì liên kết với I H. 
2. Kết luận 
— Höá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với 
nguyên tử nguyên tố khác. 
Höá trị của một nguyên tố được xác định theo hoá trị của H chọn làm đơn vị 
và hoá trị của O là hai đơn vị. 
— Cũng kết luận như trên về hoá trị của một nhóm nguyên tử như (SƠ4), (OH), 


Trong bảng I và bảng 2 ở trang 42, 43, ghi hoá trị của một số nguyên tố và 
nhóm nguyên tử. Có những nguyên tố chỉ thể hiện một hoá trị, nhưng cũng 
có những nguyên tố có một vài hoá trị khác nhau. 


f®) Những công thức hoá học biết được từ thực nghiệm. 35 


lÏ - qUY TẮC HOÁ TRỊ 
1. Quy tắc 


! 
Chọn công thức hoá học của bất kì hợp chất hai nguyên tố (Ấy Bụ) nào ở trên, 
rồi đem nhân chỉ số (x, y) với hoá trị (a, b) của mỗi nguyên tố. Ta hãy so sánh 
các tích, có thể đặt dấu bằng (=) được không ? Thí dụ : 


xxa yxb 


Rút ra quy tắc : Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của 

nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. 

Quy tắc này đúng cả khi A hoặc B (thường thì B) là một nhóm nguyên tử. 
là: 

Thí dụ, từ công thức hoá học của hợp chất Ca(OH)s, ta có : l x II = 2 xI. 

Quy tắc được vận dụng chủ yếu cho các hợp chất vô cơ. 


2. Vận dụng 
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a) Tính hoá trị của một nguyên tố 


Thí dụ, tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeCla, biết clo hoá trị I. Gọi hoá trị 
của Fe là a, ta có : l xa =3 x I, rút ra : a = II. 


b) Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị 


Thí dụ 1, lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi lưu huỳnh hoá trị VI và oxi. 
Viết công thức dạng chung : S;Ôy. 
Theo quy tắc hoá trị : x < VI = y < H, 


chuyển thành tỉ lệ: T=-—=—. 


Thường thì tỉ lệ số nguyên tử trong phân tử là những số nguyên đơn giản nhất, 
vì vậy lấy : x = l và y= 3. 

Công thức hoá học của hợp chất : SOa. 

Thí dụ 2, lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi natri hoá trị [ và nhóm 
(SOa) hoá trị II. 

Viết công thức dạng chung Na,(SOa)y. 


Theo quy tắc hoá trị thì :x xI = y x H, 


chuyển thành tỉ lệ: *Š=—=<^. 


Công thức hoá học của hợp chất : NaaSO4 (nếu chỉ có một nhóm nguyên tử 
trong công thức thì bỏ dấu ngoặc đơn). 


1. Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả 
năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định 
theo hoá trị của H chọn làm đơn vị và hoá trị của Ó là hai đơn vị. 

2. Theo quy tắc hoá trị: xxa= yXb. 

— Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a). 

- Biết a và b thì tìm được x, y để lập công thức hoá học. 


Chuyển thành tỉ lệ : cm... 


Lấy x = b hay b' và y= a hay a' (nếu a', b' là những số nguyên 
đơn giản hơn so với a, b). 


BÀI TẬP 


1, a) Hoá trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì ? 


b) Khi xác định hoá trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là 
hai đơn vị ? 


2. Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây : 
a) KH, HS, CHạ. 
b) FeO, AgaO, SiOa. 


3. a) Nêu quy tắc hoá trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hoá học của hai 
hợp chất trong bài tập 2 làm thí dụ. 
b) Biết công thức hoá học KaSOa, trong đó K hoá trị I, nhóm (SƠa) hoá trị II. Hãy 
chỉ ra công thức hoá học trên là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hoá trị. 
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4. a) Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết CI hoá trị l : 
ZnCla, CuCl, AICIa. 
b) Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeSOa. 

5. a) Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguyên tố sau : 
P(II) và H ; C(V) và S(I) ; Fe(lII) và O. 


b) Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm 
nguyên tử như sau : 


Na() và (OH)() ; Cu(I) và (SOa)(II) ; Ca(II) và (NOa)(I). 
6. Một số công thức hoá học viết như sau : 
MgCI, KO, CaCl;, NaCOa. 


Cho biết : Mg. nhóm (COa) có hoá trị II (hoá trị của các nguyên tố K, Cl, Na và Ca 
đã cho ở các bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai và sửa lại 
cho đúng. 


7. Hãy chọn công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ trong số các công thức 
cho sau đây : 


NO, NzOa, N;O, NOa. 

8. a) Tìm hoá trị của Ba và nhóm (PO¿) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43). 
b) Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây : 
A.BaPO, B.Ba;PO¿  C.Ba;POx D. Baz(PO¿); 

(Ghi trong vở bài tập). 


Đọc thêm 


Như các em đã biết, nguyên tử H chỉ có le. Thực nghiệm lại cho biết 
1 nguyên tử H chỉ liên kết được với tối đa 1 nguyên tử nguyên tố khác, đo đó 
người ta gán cho H hoá trị I. Một thực tế nữa là nguyên tử những nguyên tố 
như heli có 2e, neon có 8e ở lớp ngoài cùng, thường chỉ “đứng một mình”, 
không liên kết với nguyên tử nào khác. Còn những nguyên tử có ít hơn 8e ở 
lớp ngoài cùng đều có thể liên kết với nhau. Như vậy, khả năng liên kết của 
nguyên tử tuỳ thuộc vào số electron lớp ngoài cùng. 

Bằng cách nào các nguyên tử liên kết được với nhau ? Có hai cách : Góp 
chung electron và chuyển dịch electron. 

Liên kết giữa hai nguyên tử nguyên tố phi kim được thực hiện bằng cách góp 
chung electron. Nguyên tố có hoá trị I (thí dụ H) hay hoá trị II (thí dụ O)... 
là do nguyên tử đưa ra le, 2e... để góp chung với nguyên tử khác tại lớp 
ngoài cùng. 

Liên kết giữa nguyên tử nguyên tố kim loại và nguyên tử nguyên tố phi kim 
được thực hiện bằng cách chuyển dịch electron từ nguyên tử kim loại đến 
nguyên tử phi kim. 

Nguyên tố kim loại có hoá trị I (thí dụ Na) hay hoá trị II (thí dụ Ca)... là do 
nguyên tử nhường bớt le, 2e... ở lớp ngoài cùng. Nguyên tố phi kim thì ngược 
lại, có hoá trị I (thí dụ Cl) hay hoá trị II (thí dụ O)... là do nguyên tử nhận 
thêm Le hay 2e... vào lớp ngoài cùng. 
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BÀI LUYỆN TẬP 2 


Nắm chắc cách ghi công thức hoá học, khái niệm hoá trị và việc vận 
dụng quy tắc hoá trị. 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


Ì. Chất được biểu diễn bằng công thức hoá học. 
4) †)œn chất A (đơn chất kim loại và một vài phi kim như : S, C`...). 
Ax (phần lớn đơn chất phi kim, thường x = 2). 
b) Hợp chất AxBy, AxByŒ;... 


Mỗi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất A) và cho biết 
ba ý về chất. 


Høá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử. 
. : a b 
Với hợp chất „By. 
Trong đồ : A, B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử, 
a, b là hoá trị của A, B. 
Luôn có : x <a = y < b (quy tắc hoá trị). Vận dụng : 
a) Tính hoá trị chưa biết 
Thí dụ 


IHb? 
AIi= be ai] 
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b) Lập công thức hoá học 
Thí dụ 


HH 
— CuyOy — ng —=x=l,y= I; Công thức hoá học : CuO. 


II T 


— Fex(NOa)y *~ ũ —>x= l,y =3; Công thức hoá học : Fe(NOa)a. 
Ỹ 


II H 


— Al,(SOj)y => Š= mm x=2,y =3: Công thức hoá học : Al(SOx)s. 
y 


lÏ - BÀI TẬP 

1. Hãy tính hoá trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức 
hoá học sau : Cu(OH)a, PCIs, SiOa, Fe(NO2)a. 

2. Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên 
tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YHạ. 

Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các 
công thức cho sau đây : 

A.XYa, B. XaY, G.X2Ya, D. XaYa, E.XY 

(Ghi trong vở bài tập). 

3. Theo hoá trị của sắt trong hợp chất có công thức hoá học là FeaOa, hãy chọn công 
thức hoá học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với 
(SØ¿) sau : 

A.FeSO, B.FezSO, C.Fea(SO¿;/ D.Fea(SOa), E.Fes(SOa)z 
(Ghi trong vở bài tập). 

4. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm kali K, 

bari Ba, nhôm AI lần lượt liên kết với : 


a) Cl; b) nhóm (SO/). 
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BẢNG 1 - MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Số Tên Kí hiệu Nguyên tử 
H I 


1 Hiđro 1 

2 Heli He 4 

3 LiU Lỉ 7 1 

4 Beri Be 9 Hị 

5 Bo B 11 IH 

6 Caebon c IÈ) IV.,H 

7 Niơ N 14 IH, H, IV... 
b Oxi O 16 H 

bì Flo F 19 1 

10 Necon Ne 20 

II Nati Na 2 I 

12 Magie Mg 24 H 

13 Nhôm. AI 27 IH 

14 Silic 5i 28 lÑ 

15 Photpho. P 31 IH,V 

16 Lưu huỳnh § 32 I,IV, VI 
Ty Clo Œ€I 35,5 In 

18 Agon Ar 39,9 

19 Kali K 39 I 

20 Canxi Ca 40 I 

24 Crom. Cr 32. H,IH 

25 Mangan Mn 35 1, IV, VH... 
26 Sất Fe 56 H,IIH 

29 Đồng Cu 64 LH 

30 Kẽm. Zn 65 II 

35 Brom Br 80 lÍ 

47 Bạc Ag 108 I 

%6 Bari Ba 137 H 

80 Thuỷ ngân Hạ 201 lãi! 

82 Chì Pb 207 ILIV 
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(Trong bảng các nguyên tố phi kim in chữ màu xanh, trong số đó có heli, 
neon, agon là nguyên tố khí hiếm. Các nguyên tố kim loại in chữ màu đen). 
Chú thích 

~ Khi liên kết với nguyên tử H và kim loại, nguyên tố phi kim chỉ thể hiện một 
hoá trị và là hoá trị ghi ở đầu. 

— Những tên nguyên tố như cacbon, clo... có nguồn gốc từ tên tiếng La-tinh 
(carboneum, chlorum...). Tên tiếng La-tinh của lưu huỳnh là sulfur... 


BẢNG 2 — HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ 
— Thâm — TT Tâm 


Hiđroxit)(OH) ; Nitrat (NO2) 


Sunfat (SOa) ; Cacbonat (CO3) 
Photphat (POx) 


Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại 43 


Chương «4 
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Phản ứng 
hoá học 


Sự biến đổi của chất như thế nào thì được 
gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng 
hoá học 2 

Phần ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, 
dựa vào đâu để nhận biết 2 

Trong một phản ứng hoá học tổng 
khối lượng các chất có được bảo toàn 
không ? 
Phương trì 
phản ứng 
phản ứng ? 
cần cân 
như thế nàô ? 


1M2| SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 


Trong chương trước các em đã học về chất. Chương này sẽ học về 
phản ứng. Trước hết cần xem với chất có thể xảy ra những biến đổi 
gì, thuộc loại hiện tượng nào 2 


Ì - HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ 


Quan sát 
— Nước đá để chảy thành nước lỏng, đun sôi nước chuyển thành hơi nước và 
ngược lại. 
` 
lề 
nh Chờ CS #evha 
‹S _ 
é Đông đặc Ngưng tụ " 
Hình 2.1 


Nước biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể hơi và ngược lại 


= Hoà tan muối ăn dạng hạt vào nước, được dung dịch trong suốt. Không nhìn 
thấy hạt muối nhưng nếm thấy vị mặn. Cô cạn dung dịch, những hạt muối ăn 
xuất hiện trở lại (xem lại hình 1.5, trang 10). 
Nhận xét 
Trong các quả trình trên, nước cũng như muối an vãn giữ nguyên là chất 
ban đầu 
Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng vật lí. 


lÏ- HIỆN TƯỢNG HOÁ HỌC 


Thí nghiệm I 
"Trộn đều một lượng bột lưu huỳnh và một lượng vừa đủ bột sát, được hỗn hợp 
hai chất. Chia hôn hợp thành hai phần : 
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4) Đưa nam châm lại gần một phần, sắt bị 
nam châm hút (hình 2.2), ta biết được 
sất vẫn giữ nguyên trong hôn hợp, lưu 
huỳnh cũng vậy. 


b) Để phần hỗn hợp kia vào một ống 
nghiệm. Đun nóng mạnh đáy ống 
(hình 2.3) một lát rồi ngừng đun. Hỗn 
hợp tự nóng sáng lên và chuyển dần 
thành chất rắn màu xám. Chất rắn này 
không còn tính chất của lưu huỳnh và 
của sắt (không bị nam châm hút như 
sắt). Đó là hợp chất sắt() sunfua. Vậy 
khi được đun nóng, lưu huỳnh tác dụng 


với sắt, biến đổi thành chất mới. 


Thí nghiệm 2 


Lấy đường vào hai ống nghiệm (I) và 
(2) (hình 2.4). 

ĐÐun nóng đấy ống nghiệm (2). Đường 
trắng chuyển dần thành chất màu đen là 
than, đồng thời có những giọt nước 
ngưng trên thành ống nghiệm. Vậy khi 
bị đun nóng đường phân huỷ, biến đổi 
thành hai chất là than và nước. 

Nhận xét 

Trong các quá trình trên, lưu huỳnh, sắt 
và đường đã biến đổi thành chất khác. 


Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại 
hiện tượng hoá học. 


XS" HE 
=<.— 


Hình 2.2 


Tách được sắt từ hôn hợp 


li 


Hình 2.3 
Đun nóng hỗn hợp 


Trùnh 2.4 
Đun nóng đường 


1. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, 
được gọi là hiện tượng vật lí. 

3. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện 
tượng hoá học. 


BÀI TẬP 


1. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hoá học với hiện tượng vật lí 2 

2. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hoá học, đâu là 
hiện tượng vật lí. Giải thích. 
a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit). 
b) Thuỷ tỉnh nóng chảy được thổi thành bình cầu. 


©e) Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và 
khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. 


d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. 

3. Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng 
chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và 
hơi nước 


Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn 
ra hiện tượng hoá học. Cho biết : Trong không khí có khí oxi và nến cháy là 
do có chất này tham gia. 
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bit PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
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Các em đã biết, chất có thể biến đổi thành chất khác. Quá trình đó 
gọi là gi, trong đó có gì ihay đổi, khi nào thỉ xảy ra, dựa vào đâu mà 
biết được ? 


ĐỊNH NGHĨA 
Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học. Chất 
ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), 
chất mới sinh ra là sển phẩm. Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình 
chữ như sau : 


Tên các chất phản ứng ——> Tên các sản phẩm 


Thí dụ : Lưu huỳnh + sắt — Sát(TI) sunfua 
Đọc là : Lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo ra chất sátŒT) sunfua. 
Đường —> Nước + Than 


Đọc là : Đường phân huỷ thành nước và than 


Trong quá trình phản ứng, lượng chất phân ứng giảm dần, lượng sản phẩm 
tăng dần. 


- DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


Trong bài học 6 đã cho biết : Phân tử là hạt đại diện cho chất, thể hiện đầy 
đủ tính chất hoá học của chất. Các em cần hiểu ý này như sau : Khi các chất 
có phần ứng thì chính là các phân tử phần ứng với nhau. Người ta nói : Phản 
ứng giữa các phân tử thể hiện phản ứng giữa các chất, thí dụ : hình 2.5. 


Hình 2.3 


Sơ đồ tượng trưng cho phản úng hoá học giữa 
khí hiđro và khí oxi tạo ra nước 


Trong hình 2.5 : (a) trước phần ứng, (b) trong quá trình 
phần ứng và (c) sau phản ứng. 
Theo sơ đồ hình 2.5, hãy cho biết : 

~ Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau. 

— Sau phần ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau. 

= Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số 
nguyên tử O có giữ nguyên không. 

— Các phân tử trước và sau phần ứng có khác nhau không. 
Từ đó ta kết luận : “Trong phản ứng hoá học chỉ có liên 
kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến 
đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi 
thành chất khác. Trong thí dụ, đó là những chất nào ? 


Nếu có đơn chất kim loại tham gia phần ứng thì sau phân 
ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên 
tố khác 


lÏÏ - KHI NÀO PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA ? 


1. Cáechất phần ứng được #iếp xức với nhau. Bề mặt tiếp xúc 
càng lớn thì phản ứng xảy ra càng dễ. Trong thí nghiệm 
1b) bài 12, dùng lưu huỳnh và sắt ở dạng bột là nhằm 
mục đích này. 

2. Cần dun nóng đến mội nhiệt độ nào đó, tuỳ mỗi phẩn 
ứng cụ thể. Việc đun nóng có thể chỉ cần lúc đầu để khơi 
mào phần ứng, thí dụ phản ứng giữa lưu huỳnh và sắt. 
Hoặc cần đun liên tục suốt thời gian phản ứng, thí dụ, 
phần ứng phân huỷ đường. 


Tuy nhiên, có những phản ứng xảy ra không cần dun Yitilt6 
nóng 'Thí dụ, phản ứng giữa kẽm và axit elehidrie. Chỉ cần ếun phẩn ứng 
đổ dung dịch axit vào kẽm là quan sát thấy có bọt khí  vớiaxitelohiđric 
thoát ra (hình 2.6). Phương trình chữ của phản ứng : 


Kếẽm + Axit elohiđrie —> Khí hiđro + Kẽm clorua 

3. Có những phần ứng cần có mạt chấf xúc tác, đó là chất 
kích thích cho phẫn ứng xây ra nhanh hơn và giữ nguyên 
không biến đổi sau khi phản ứng kết thúc. 


Thí dụ. phản ứng tạo thành axit axetic (giấm là dung dịch 
axit axetie loãng) từ rượu nhạt cần có men làm chất 
xúc tác. 
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[V _ LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC XẢY RA ? 


Dựa vào dấu hiệu có chất mới xuất hiện, có fính chất khác với chất phản ứng. 
"Thí dụ, trong phần ứng giữa lưu huỳnh và sắt, hợp chất sắt(H) sunfua tạo ra, 
không còn tính chất của lưu huỳnh và sắt nữa. 

Những tính chất khác mà ta dễ nhận ra thường có thể là màu sắc (thí dụ, 
đường màu tráng bị phân huỷ thành than màu đen và nước), hay về frạng thái 
(thí dụ, tạo ra chất khí như trong phần ứng trên, tạo chất rắn không tan...) 
Ngoài ra, sự føđ nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu có phần ứng hoá 
học xảy ra, thí dụ cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). 


1. Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành 
chất khác. 


2. Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay 
đổi làm cho phản tử này biến đổi thành phân tử khác. 


3. Phản ứng xảy ra được khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau, có 
trường hợp cần đun nóng, có trường hợp cần chất xúc tác... 


4. Nhận biết phẩn ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành. 


BÀI TẬP 


s0 


1. a) Phản ứng hoá học là gì ? 
b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), là sản phẩm ? 
©) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ? 
32. a) Vì sao nói được : Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất 
kim loại thì nguyên tử phản ứng). 
b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì ? Kết quả là gì 2 


c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy trả lời câu hỏi : Số lượng nguyên tử mỗi nguyên 
tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không 2 


3. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, 
bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này. 


4. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong khung : 


rắn ; lỏng ; 
hơi ; phân tử ; 


nguyên tử 


Š. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ 
trứng (hình bên). 
Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat 
(chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí 
cacbon đioxit thoát ra. 
Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi 
lại phương trình chữ của phản ứng. 

6. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học 
giữa than và khí oxi. 
a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa 
vào bếp lò, sau đó, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi 
than bén cháy thì thôi. 
b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản 
phẩm là khí cacbon đioxit. 


Đọc thêm 


"Trong công nghiệp, dựa vào phản ứng hoá học để điều chế các chất cần thiết 
cho đời sống và sản xuất. Thí dụ, từ khí nitơ và khí hiđro trong điều kiện nhiệt 
độ thích hợp và áp suất cao, có sắt làm chất xúc tác, điều chế được amoniac 
theo phản ứng : 
Khí nitơ + Khí hiđro ——> Amoniae 
Amoniae là nguyên liệu dùng để điều chế phân đạm và một số chất khác. 
Trong tự nhiên, có những phần ứng xảy ra có ích cho con người. Thí dụ, trong 
lá cây xanh có chất diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời, làm chất 
xúc tác cho phần ứng : 
Khí cacbon đioxit + Nước ——> Clucozơ + Khí oxi 
(Glueozơ có thể chỉ là chất trung gian, sản phẩm cuối cùng còn là tỉnh bột). 
Nhờ phản ứng này mà không khí dược trong lành, do chất có hại là khí 
cacbon đioxit giảm đi, chất cần thiết cho sự hô hấp là khí oxi tăng lên (các 
em hãy nhớ lại bài học “Thực vật góp phần điều hoà khí hậu” trong 
chương : Thực vật với đời sống con người ở môn Sinh học lớp 6). 


Tuy nhiên, cũng có những phản ứng xảy ra có hại mà ta phải đề phòng, thí dụ : 
khí nổ trong các hầm mỏ, cháy rừng, sự gỉ của kim loại... 
Hàng ngày, các em đều có thể quan sát những phản ứng hoá học, chẳng hạn, 
khi đánh que diêm lấy lửa, đốt cháy nhiên liệu, để thức ăn ôi thiu, thấy nước 
vôi quết trên tường rần lại và xem bán pháo hoa... 

ãm 


BÀI THỤC HANH 5 
tu DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ 
(1 đến PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


Phân biệt được hiên tương vật lí và hiện trơng hoá học. 
Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra 


Ì - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Thí nghiệm 1 
Hoà tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím) : 
Lấy một lượng (khoảng 0,5 ø) thuốc tím đem chia làm ba phần. 
- Bỏ một phần vào nước đựng trong ống nghiệm (1), lắc cho tan (cầm ống 
nghiệm đập nhẹ vào lòng bàn tay). 
~ Bỏ hai phần vào ống nghiệm (2) rồi đun nóng (làm như cách đun nóng ở thí 
nghiệm 2, bài thực hành 1). Đưa que đóm cháy đở còn tàn đỏ vào để thử, nếu 
thấy que đóm bùng cháy thì tiếp tục đun. Khi nào que đóm không bùng 
cháy thì ngừng đun, để nguội ống nghiệm. Sau đó đổ nước vào, lắc cho tan 
(chất rắn trong ống nghiệm có tan hết không 2). 
Quan sát màu của dung dịch trong hai ống nghiệm. 
2. Thí nghiệm 2 
Thực hiện phản ứng với canai hiẩroXit : 
a) Dùng ống thuỷ tỉnh thổi hơi thở lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và 
ống nghiệm (2) đựng nước vôi trong (dung dịch canxi hiđroxit). Quan sát 
thấy gì trong mỗi ống nghiệm ? 


b) Đồ dung dịch natri cacbonat lần lượt vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống 
nghiệm (2) đựng nước vôi trong. Quan sắt thấy gì trong mỗi ống nghiệm ? 


lÏ - TƯỜNG TRÌNH 


Í. Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện 
tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hoá học ? Giải thích. 

2. Ghi lại hiện tượng xuất hiện trong mỗi ống nghiệm. Dấu hiệu nào chứng tỏ 
có phần ứng xảy ra. Viết phương trình chữ của phần ứng. 
Cho biết : a) Trong hơi thở ra có khí eaebon đioxit, hai chất mới tạo ra là 


canxi cacbonat và nước ; b) Hai chất mới tạo ra thì một cũng là canxi 
cacbonat và một là natri hiđroxit. 


52 Ú) Dấu hiệu cho biết có khí oxi (sẽ nói tới ở chương 4). 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
Tư KHI LƯỢNG 


Trong phần ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất có được bảo 
toàn không 2 Bài học sẽ trả lời câu hỏi này. 


†. Thí nghiệm 
Trên đĩa cân A (hình 2.7) đạt hai cốc (I) và (2) chứa dung dịch bari clorua 
ĐaQ; và dung dịch natri sunfat Ña;SOx. Đặt quả cân lên đĩa B cho đến khi 
cân thăng bằng. Đổ cốc (1) vào cốc (2), rồi lắc cho hai dung dịch trộn lẫn vào 
nhau. Quan sát thấy có chất rần mầu tráng xuất hiện. Đó là bari sunfat Ba§SO+, 
chất này không tan. Đã xảy ra một phần ứng hoá học, đó là phản ứng : 
Bari elorua + Natri sunfat ——> Bari sunfat + Natri elorua 


h Lư2 


a) Trước phản ứng b) Sau phản ứng 


Hình 2.7. Phản ứng hoá học trong cốc trên đĩa cân 


2. Định luật 

"Trước và sau khi làm thí nghiệm, kim của cân giữ nguyên vị trí. Có thể suy 
ra điều gì ? Khi một phản ứng hoá học xảy ra, tổng khối lượng các chất không 
thay đổi. Đó là ý cơ bản của định luật. Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp 
(người Nga, 1711 — 1765) và La-voa-diê (người Pháp, 1743 — 1794) đã tiến 
hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát 
hiện ra định luật bảo toàn khối lượng. Định luật được phát biểu như sau : 
“Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng 
tổng khối lượng của các chất tham gia phản ng”. 
Giải thích 
Bài 13 đã cho biết, trong phản ứng hoá học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa 
các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến eleetron. Còn số nguyên tử 
mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy 
tổng khối lượng các chất được bảo toàn. 

E9 


3. Áp dụng 
Để áp dụng, ta viết nội dung định luật thành công thức. Giả sử có phần ứng 
giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng viết như sau : 
MA + mg = me + Ip 
Trong đó : mẠ, mg, mẹ, mp là khối lượng của mỏi chất. Thí dụ, công thức về 
khối lượng của phần ứng trong thí nghiệm trên là : 
THBaCI, P HNa,SO, = HHBRaSO, # HINaCI 


Theo công thức này, nếu biết khối lượng của ba chất ta tính được khối lượng 
của chất còn lại. Thực vậy, gọi a, b, c là khối lượng đã biết của ba chất, x là 
khối lượng chưa biết của chất còn lại. Ta chỉ cần giải phương trình bậc nhất 
với một ẩn, chẳng hạn như sau : a+ b= e + x, hay a+x=b+e... 


1. Định luật : "Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của 
các sản phẩm bằng tổng khổi lượng của các chất tham gia 
phản ứng ''. 

2. Áp dụng : Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng 
và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n - 1) chất thì tính được 
khối lượng của chất còn lại. 


BÀI TẬP 


l. a) Phát biểu định luật bảo toàn khổi lượng 


b) Giải thích vì sao trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất được 
bảo toàn. 


3. Trong phản ứng hoá học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat 
Naz§O¿ là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO¿ và natri clorua 
NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7 g. 


Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCla đã phản ứng 


3, Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất 
magie oxit MgO. Biết rằng, magie cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi Oz trong 
không khí. 


a) Viết công thức về khối lượng của phần ứng xảy ra. 


b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng. 
“4 


thi PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 


Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố 
trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng 
nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình 
hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học. 


Ì _ LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
1. Phương trình hoá học 


lương trình chữ của phản ứng hoá học giữa 
khí hiđro và khí oxi tạo ra nước như sau : 


Khí hiđro + Khí oxi —> Nước s. 

Thay tên các chất bằng công thức hoá 

học được sở đồ của phản ứng - @Ía (¿e) 
Hạ +Oa--> HạO Hạ+O; 


Số nguyên tử O bên trái nhiều hơn. Bên 
phải cần có hai O. Đặt hệ số 2 trước 
TạO được ; 
Hạ +O¿ -—-* 2HạO 

Số nguyên tử H bên phải lại nhiều hơn. 
Bên trái cân có 4H. Đặt hệ số 2 trước H; được : 
2Ha+O¿ --> 2H2O 
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố đều đã 
ằng nhau. Phương trình hoá học của 
phản ứng viết như sau : 
2H;+O;—>2HO_ (I) 


2. Các bước lập phương trình hoá học 


Như vậy, việc lập phương trình hoá học 
được tiến hành theo ba bước. Các em sẽ 
thấy rõ hơn qua thí dụ sau : Biết nhôm tác 
dụng với khí oxi tạo ra nhôm oxit Al2O¿. 
Hãy lập phương trình hoá học của 
phần ứng. 


Bước I. Viết sơ đồ của phản ứng : 

AI+O; -—3 AlzO; 
Bước 2. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố : 
Số nguyên tử AI và O đều không bằng nhau, nhưng nguyên tố oxi có số 
nguyên tử nhiều hơn. Ta bắt đầu từ nguyên tố này. Trước hết làm chãn số 
nguyên tử O ở bên phải, tức đặt hệ số 2 trước Al;Os, được : 

AI +O; =—3 2Al;O3 
Bên trái cần có 4AI và 6O tức 3O, các hệ số 4 và 3 là thích hợp. 
Bước 3. Viết phương trình hoá học : 

4AI + 3Oa —> 2AlaO; (2) 

Tủ ý 

— Không viết 6O trong phương trình hoá học, vì khí oxi ở dạng phân tử O¿. 
'Tức là không được thay đổi chỉ số trong những công thức hoá học đã viết đúng. 
Viết hệ số cao bàng kí hiệu, thí dụ không viết „AI. 

— Nếu trong công thức hoá học có nhóm nguyên tử, thí dụ nhóm (OH), nhóm 
(SO)... thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng 
số nhóm nguyên tử phải bằng nhau). Thí dụ, lập phương trình hoá học của 
phần ứng thực hiện trong bài 14, bài thực hành 3 (thí nghiệm 2.b). Phương 
trình chữ của phản ứng như sau : 

Natri cacbonat + Canxi hiđroxit —> Canxi eaebonat + Natri hiđroxit 
Viết sơ đồ của phản ứng : 
Na¿CO¿a + Ca(OH)¿ -—=> CaCO¿ + NaOH 
Số nguyên tử Na cũng như số nhóm (OH) ở bên trái đều là 2 và ở 


bên phải đêu là 1. Còn số nguyên tử Ca và số nhóm (CO;) ớ hai bên đêu đã 
bằng nhau. Chỉ cần đặt một hệ số (hãy tự chọn) trước công thức một chất là 


viết được phương trình hoá học : 


NaạCO¿ + Ca(OH)ạ —> CaCO; + ?NaOH @) 


£) Trừ những phản úng trong đó có nhóm nguyên tử không giữ nguyên sau phản ứng. 
Khi đó phải tính số nguyên tử mỏi nguyên tố. 
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|Ï- ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
Phương trình hoá học cho biết : Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các 
chất trong phản ứng. TỈ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số mỗi chất trong phương 
trình. Thí dụ. theo phương trình hoá học (2) có tỉ lệ chung : 
Số nguyên tử AI : Số phân tử O; : Số phân tử AlaO = 4: 3:2 
Hiểu là : cứ 4 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử O; tạo ra 2 phân tử AlzO¿. 
Thường chỉ quan tâm đến tỉ lệ từng cặp chất, thí dụ : 
Cứ 4 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử O;. 
Cứ 4 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 2 phân tử AlaO¿. 
Hay cứ 2 nguyên tử AI phần ứng tạo ra 1 phân tử AlaOa. 
"Thử nghĩ xem còn có tỉ lệ của cặp chất nào nữa ? 


1. Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học. 

2. Ba bước lập phương trình hoá học : 

— Viết sơ đồ của phản ứng, gồm công thức hoá học của các chất phẩn 
ứng và sản phẩm. 

~ Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố : tìm hệ số thích hợp đặt 
trước các công thức. 

— Viết phương trình hoá học. 

3. Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử 
giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 


BÀI TẬP 

1. a) Phương trình hoá học biểu diễn gì, gồm công thức hoá học của những chất nào ? 
b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học của phản ứng ở điểm nào ? 
e) Nêu ý nghĩa của phương trình hoá học. 

2. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : 
a)Na + Os; => Na¿O 
b)P¿Os + HO 7==* HạPO¿ 
Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất 
trong mỗi phản ứng. 

“7 


s8 


3 


Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau : 


a) HgO ._—. Hg + O¿ 
b) Fe(OH)a -->  FezOs + HạO 


Cho sơ đồ của phản ứng sau : 
NaaCOa + CaClạ =—* CaCOa + NaCl 


a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết f lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn). 


, Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric HạSO¿ tạo ra khí hiđro Hạ và 


chất magie sunfat MgSOa. 


a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong 


phần ứng. 


. Biết rằng phofpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất PaOz. 


a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết fỈ lệ giữa số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong 


phản ứng. 


. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong 


các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập) : 
a  ?Cu + ? ——> 2CcuO 
b) Zn + ?HCI —> ZnGlạ + Hạ 


cị CaO + ?HNO —> Ca(NOj;a + 2? 


tạ BÀI LUYỆN TẬP 3 


Củng cố các kiến thức về hiện tượng hoá học, phản ứng hoá học, 
định luật báo toàn khối lượng và phương trình hoá học. Nắm chắc 
việc áp dụng định luật và cách lập phương trình hoá học. 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


1. Tanóilà hiện tượng hoá học khi có sự biến đổi từ chất này thành chất khác. 
Quá trình biến đổi của chất như thế được gọi là phẩn ng hoá học. 
Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự ứhay đổi liên kết giữa các nguyên tử 
làm cho phân tử biến đổi, kết quả là chất biến đổi. Còn số nguyên tử mỗi 
nguyên tố giữ nguyên trước và sau phần ứng. 
Dựa vào định luật bảo toần khối lượng tính được khối lượng một chất khi biết 
khối lượng của các chất khác trong phản ứng. 


227 Phương trình hoá học gồm công thức hoá học của các chất trong phần ứng 
với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều 
bằng nhau. 

~ Để lập phương trình hoá học ta phải cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố 
(và số nhóm nguyên tử, nết có). 
Thí dụ, lập phương trình hoá học của phản ứng có sơ đồ sau : 
AI+HCI --> AIC;+H; 

“Trước hết ta làm chấn số nguyên tử H ở bên trái : 

AI+2HŒI --3 AIC + Hạ 
Bắt đâu cân bằng số nguyên tử CI. Bội số chung nhỏ nhất của 2 và 3 là 6, 
đo đó : 

AI+6HCI ==+ 2AICI: + Hạ 


s0 


Tiếp đến cân bằng số nguyên tử AI và H. Hãy tìm hệ số thích hợp cho phương 
trình hoá học : 


?AI + 6HCI —> 2AICI; + ?Hạ 


~ Từ phương trình hoá học ta rút ra được tỈ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các 
chất trong phản ứng, tỉ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số trước công thức 
hoá học mỗi chất. 


lÏ - BÀI TẬP 
l. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Nạ và khí Hạ tạo ra 
amoniac NH; : 


@® @ƒ9 


Hãy cho biết : 
a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng 
b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào ? Phân tử nào biến đổi, phân 
tử nào được tạo ra ? 
c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có 
giữ nguyên không ? 
Chú thích 
Về điều kiện cho phản ứng xảy ra hãy xem trong bài đọc thêm sau bài 13, trang 51 
Để nhận biết có chất mới là amoniac ta thử một tính chất của amoniac mà các em 
đã có dịp biết trong thí nghiệm 1, bài 7. Bài thực thành 2, trang 28. 

2. Khẳng định sau gồm hai ý : "Trong phản ứng hoá học, chỉ phân tử biến đổi còn các 
nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn". 
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Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau : 
A. Ý 1 đúng, ý 2 sai ; 
B. Ý 1 sai, ý 2 đúng ; 
€. Cả hai ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2 ; 
D. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2 ; 
E. Cả hai ý đều sai. 
(Ghi trong vở bài tập). 
Canxi cacbonat (CaCO2) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra 
phản ứng hoá học sau : 
Canxi cacbonat ——> Canxi oxit + Cacbon đioxit 


Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg canxi oxit CaO (vôi sống) và 110 kg 
khí cacbon đioxit COa. 


a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng. 


b) Tính fỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi. 


. Biết rằng khí etilenf” C;Hx cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi Oa, sinh ra khí 


cacbon đioxit CO và nước. 
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử 
cacbon đioxit. 


Cho sơ đồ của phản ứng như sau : 
AI + CuSO¿ -—> Al(SO¿)y + Cu 
a) Xác định các chỉ số x và y. 


b) Lập phương trình hoá học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại 
và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất. 


? EtilEn là một hợp chất hữu cơ. Về hoá trị của cacbon trong hợp chất này sẽ đẻ cập ở 
chương 4 sách giáo khoa lớp 9. 
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Moil 
và tính toán 
hoá học 


Chương 


-_ Mol, khối lượng mol, thể 
tích mol là gì '? Chuyển 
đổi giữa khối lượng, 
thể tích và lượng chất 
như thế nào ? 

›_ Tỉ khối của khí A đối 
với khí B là gì ? 

›_ Công thức hoá học và 
phương trình hoá học 
được sử dụng trong tính 
toán hoá học như 
thế nào 2? 


Bài 18 
(ì nữ) MOL, 


Các em đã biết kích thước và khối lượng của nguyên tử, phân tử là 
vô cùng nhó bé, không thể cân, đo, đếm chúng được. Nhưng trong 
Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối 
lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phần ứng 
hoá học. 

Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một 
khái niệm dành cho các hạt vi môf), đó là MOL (đọc là "mon"). 


I- MOL LÀ GÌ ? 
Mai là lượng chất có chứa 6.102” nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. 
Con số 6.10” được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N. 
Thí dụ 
— Một mol nguyên tử sắt là một lượng sắt có chứa Ñ nguyên tử Fe. 
= Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa Ñ phân tử H,O. 


II - KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ? 
Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của 
Nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 
Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số r† với 
nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó. 


Thĩ dụ 
= Khối lượng mol nguyên tử hiđro : Mụ =1 g/mol. 
— Khối lượng mol nguyên tử oxi : Mẹ =16g/mol. 
— Khối lượng mol phân tử hiđro : Mạ, = 2 g/mol. 
~ Khối lượng mol phân tử oxi : Mẹ, = 32 g/mol. 
~ Khối lượng mol phân tử nước : Mu o = 18 g/mol. 


III - THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ? 
Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. 


Người ta đã xác định được rằng : 


£ Hạt vỏ cùng nhỏ 6 


Một moi của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, 
đêu chiếm những thể tích bằng nhau. Nếu ở nhiệt độ 0 °C và áp suất 1 am 
(được gọi là điều kiện tiêu chuẩn, viết tất là đkte), thì /hể ch đó là 22,1 lít. 
Như vậy, những chất khí khác nhau thường có khối lượng mol không như 
nhau, nhưng thể tích mol của chúng (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) là bằng 
nhau (hình 3.1). 


†molHa 1 molNa 1 mol COz 
Hình 3.1 
Mụ,= 2 g/mol MỊN, = 28 g/mol Mco, = 44 g/mol 
Vụ, ï ẨN, = Mi 


Nếu ở đkte, ta có : 


Vụ, = Vy, = Vọo, = 224 lít 


2 


Ở điều kiện bình thường (20 °C và I atm), l mol chất khí có thể tích là 24 lít. 


1. Moi là lượng chát có chúa N (6.10 ?Š) nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 
3. Khối lượng mol của một chất là khối lượng của N ng uyên tử hoặc 
phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc 
phản tử khối 

3. Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. 
Ö đkte, thể tích mol của các chất khí đêu bằng 22,4 lí. 


Em có biết 2 
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Em có thể hình dung được số Avogadro (N = 6.102) to lớn 
nhường nào ? Em hãy giải bài toán san : 

Nếu chúng ta có N hạt gạo thì sẽ nuôi sống được loài Người trên 
Trái Đất này rOng thời gian bao lâu ? Biết rằng môi người ăn 
3 bữa một ngày và mỗi bữa ăn 5000 hạt gạo. 


— Mỗi người một ngày ăn hết : 5000 x 3 = 15 000 (hạt gạo). 
~ 8ð dân trên thế giới hiện nay vào khoảng 6 tỈ người (6.10), một 
ngày ăn hết : 
6.10 x 1,5.I01 = 9.10!” (hạt gạo) 
~ Trong một năm, loài Người ăn hết : 
9.101! x 365 z 3 000.101Ỷ = 3.1015 (hạt gạo) 
~ ®ố năm để loài Người trên Trái Đất này ăn hết N hạt gạo (I mol 
hạt gạo) : 
6.10” 
310! 2.10” = 20 000 000 (năm). 


Như vậy, cồn nhiều triệu năm nữa loài Người mới ăn hết “I mol 
hạt gạo”! 


BÀI TẬP 


1, Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau : 
a) 1,5 mol nguyên tử AI ; 
b) 0,5 mol phân tử H; ; 
c) 0,25 mol phân tử NaCI ; 
d) 0,05 mol phân tử H,„O. 


s 


. Em hãy tìm khối lượng của : 
a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử CI, ; 
b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO ; 
©) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO; ; 
d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C;„H;2O;; (đường). 
3. Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của : 
a) 1 mol phân tử CO; ; 2 mol phân tử H; ; 1,5 mol phân tử O, ; 
b) 0,25 mol phân tử O„ và 1,25 mol phân tử N;. 
4. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau : 
HO; HƠI; FazO;; C,„H;;O¿y 


CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
giờ THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 


Trong tính toán hoá học, chúng ta thường phải chuyển đổi giữa khối 
lượng, thể tích của chất khí thành số mol chất và ngược lại Chúng 
ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi này. 


Ì cHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT 
NHƯ THẾ NÀO ? 
Thí dụ 
Em có biết 0,25 mol CO, có khối lượng là bao nhiêu gam ? Biết khối lượng 
mol của CO; là 44 g/mol. 
= Khối lượng của 0/25 mol CO; là : 
mẹo = 44 <0,25 = 11 (g) 
Nhận xét : Nếu đặt n là số mol chất, M là khối lượng mol chất và m là khối 
lượng chất, ta có công thức chuyển đổi sau : 


rútrAa: |n= - (mol), Me, (g/mol) 
M n 


'Từ những công thức chuyển đổi trên, em hãy cho biết : 

= 32 g Cu có số mol là bao nhiêu. 

~ Khối lượng mol của hợp chất A, biết rằng 0,125 mol chất nầy có khối lượng 
là 12,25 g. 


|Ï- cHuYỂN ĐỒI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ 
NHƯ THÊ NÀO ? 
Thí dụ 
Em có biết 0.25 mol co, ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu lít ? 
~ Thể tích của 0,25 mol CO; ở điều kiện tiêu chuẩn là : 
Vẹo, = 2244 x 0,25 = 5,6 () 
› 
Nhận xét : Nếu đạt n là số mol chất khí, V là thể tích chất khí (đkte), ta có 
công thức chuyển đổi : 


TÚtra ; 


Từ những công thức chuyển đổi trên, em hãy cho biết : 
— 0,2 mol O; ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu. 
— 1,12 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn có số mol là bao nhiêu. 
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1. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m) : 
n=— (no) 
M 


(M là khối lượng moi của chất). 


2. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) 
ở điều kiện tiêu chuẩm : 


BÀI TẬP 
1. Kết luận nào sau đây đúng ? 
Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì : 
a) Chúng có cùng số mol chất. 
b) Chúng có cùng khối lượng. 
c) Chúng có cùng số phân tử. 
d) Không thể kết luận được điều gì cả. 
. Kết luận nào sau đây đúng ? 
Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào : 
a) Nhiệt độ của chất khí ; 
b) Khối lượng mol của chất khí ; 
©) Bản chất của chất khí ; 
d) Áp suất của chất khí. 
3. Hãy tính : 
a) Số mol của : 28 g Fe; 64g Cu; 5,4gAI. 
b) Thể tích khí (đktc) của : 0,175 mol CO;; 1,25 molH;; 3 mol Nạ. 
c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đklc) gồm có : 0,44 g CO„;_ 0,04 g H„ 


) 


và 0,56 g N¿. 

4. Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau : 
a) 0,5 mol nguyên tử N; _ 0,1 mol nguyên tử CI ; 3 mol nguyên tử O. 
b) 0,5 mol phân tử N„;  0,1mol phân tửCI, ; 3 mol phân tử O.. 


c) 0,10 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,80 mol H.SO,; 0,50 mol CuSO,. 


Š., Có 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 20 °C và 1 atm. Biết 
rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 /. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên 
với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là 
bao nhiêu ? 

6. Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc) : 

1gH;; 8gO,, 3,5gN;; 33gCO,. 


67 


TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 


Khi nghiên cửa về tính chất của một chất khí nào đó, một câu hỏi 
được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao. 
nhiêu, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? 


Chúng ta hãy tìm hiểu bài học. 


1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B 2 
Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối 
lượng mol của khí A (M,) với khối lượng mol của khí B (Mạ) : 

M 
du SA, 
A/B Mg 
duụp là tỉ khối của khí A đối với khí B. 


Thí dị K 2 
Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng, A ĐU 


ao nhiêu lần 2 


TU Mụ 2 Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B2 


Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần. 


2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ? 
Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, ta so sánh 
khối lượng mol của khí A (M,) với khối lượng “mol không khí” là 29 g/mol. 


29 
đu là tỉ khối của khí A đối với không khí. 
Khối lượng ''mol không khí” là khối lượng 
của 0,8 mol khí nitơ (Ñ,) + khối lượng của 
0,2 mol khí oxi (O¿) : 

Mụ,, = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) # 29 (g/mol).  KhíA nặng hay nhẹ hơn không khí ? 


Thí dụ 
Khí CO, nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 
Mco, _ 44 
=——>=—nlI,52 
đC0,a E20 ”2o 


Khí CO; nặng hơn không khí 1,52 lần. 
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Công thức tính tỉ khối của : 


— Khí A đối với khí B : đa, = — 
M B 

~ Khí A đối với không khí:  a,„ Ma 
Akk 29 


Em có biết 2 


Trong lòng đất luôn luôn vảy ra sự phân huỷ một số hợp chất 
vô cơ và hợp chất hữu cơ, sinh ra khí cacbon điovit CO,. Khí 
cacbon đioxit không có màu, không có mùi, không duy trì sự cháy 
và sự sống của con Người và động vật. Mặt khác, khí cacbon 
điovit lại nặng hơn không khí I,52 lần. Vì vậy, khí cacbon điovit 
thường tích tụ trong đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và 
động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang 
theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống. 


BÀI TẬP 


1. 


Có những khí sau : N;, O;, Cl;, CO, SO;. 

Hãy cho biết : 

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần. 
b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần. 


Hãy tìm khối lượng mol của những khí : 

a) Có tỉ khối đối với khí oxi là : 1,375; 0,0628. 

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1472: 

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) : 
khí hiđro Hạ, khí clo Cl›, khí cacbon đioxit CO, khí metan CH„ bằng cách : 

a) Đặt đứng bình ? 

b) Đặt ngược bình ? 

Giải thích việc làm này. 
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TINH THEO CÔNG THUC 
lTP HOÁ HỌC 


Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được 
thành phân phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết 
thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác 
định được công thức hoá học của nó. 


Bài 2I 


1. Biết công thức hoá học của hợp chất, hãy xác định thành phần 
phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất 
Thí dụ 
Một loại phân bón hoá học có công thức là KNO;, em hãy xác định thành 
phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố. 
Các bước tiến hành : 
~ Tìm khối lượng mol của hợp chất : 
Mẹo, =39 + 14 + (16 x 3) = 101 (g/mol). 
— Tìm số mol nguyên tử của môi nguyên tố có trong Ì mol hợp chất : 
Trong I mol KNO; có : 1 mol nguyên tử K ; l mol nguyên tử Ñ ; 3 mol 
nguyên tử O, 
— Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất : 


3 
.....^.. 
10I 
: 
%my = 14x100% = 13,8% 
10I 


%m, =100% - (38.6+13.8)% = 47. 6%. 


2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức 
hoá học của hợp chất 
Thí dụ 
Một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là : 40% Cu ; 20% 


8 và 40% O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp 
chất có khối lượng mol là 160 g/mol. 


Các bước tiến hành : 
— Tìm khối lượng của môi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất : 


160x40 160x20 
mMẹụ = 100 =64(g); mẹ= 100 


mạ = 160- (64 + 32) = 64 (g) 


=32(); 
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— Tìm số mol nguyên tử của môi nguyên tố có trong Í mol hợp chất : 


61 32 64 

neụ„ =——= l(mol) ;ns =——=[(mol) ;nạ = ——=4 (mol 

LAY lâu JX 3S ÀN ú 
Suy ra trong l phân tử hợp chất có : l nguyên tử Cu, l nguyên tử S và 
4 nguyên tử O. 

= Công thức hoá học của hợp chất là : CuSO¿. 


Các bước tiến hành : 
1. Biết công thức hoá học, tìm thành phần các nguyên tố : 


Tùn khối lượng mol của hợp chất, tìm số mol nguyên tử của mỗi 
nguyên tố trong I mol họp chất ~> tùm thành phần theo khối lượng 
của mỗi nguyên tố. 


2. Biết thành phần các nguyên tố, tìm công thức hoá học : 


Tùm số mol nguyên tử của mỗi ng uyên tố trong 1 mol hợp chất —> lập 
công thức hoá học của hợp chất. 


BÀI TẬP 
1. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hoá học có trong những 
hợp chất sau : 
a) CO và CO; ; b) Fe:O¿ và FezO; ; ce) SO; và SOa. 
.. Hãy tìm công thức hoá học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau : 
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a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố 
theo khối lượng : 60,68% CI và còn lại là Na. 


b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố 
theo khối lượng : 43,4% Na ; 11,3% C và 45,3% O. 


. Công thức hoá học của đưởng là C¡;H;„O¿¡. 


“ 


a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường ? 
b) Tính khối lượng mol phân tử của đường. 
e) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O 2 
4. Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành 
ph n theo khối lượng là : 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hoá học của loại 
đồng oxit nói trên. 
Š. Hãy tìm công thức hoá học của khí A. Biết rằng : 
— Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. 
~ Thành phần theo khối lượng của khí A là : 5,88% H và 94,12% S. 
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TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH 
HOÁ HỌC 


Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc 
trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần 
dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta 


có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm). 


1. Bằng cách nào tìm được khối lượng 


chất tham gia và sản phẩm ? 
Thí dụ 1 


Nung đá vôi, thu được vôi sống và khí cacbonic : 


CaCO; —Ứ—> CaO+CO; 
Hãy tính khối lượng vôi sống CaO thu được khi nung 50 g CaCO;. 
Các bước tiến hành : 


~= Tìm số mol CaCO; tham gia phần ứng : 


mẹ; b 
ñạco, ST ~= —— =0,5(mol) 


Mẹạco, 100 


— Tìm số mol CaO thu được sau khi nung : 
Theo phương trình hoá học ta có : 
I mol CaCO; tham gia phản ứng, sẽ thu được Ï mol CaO. 


VẬY: U05 HOI CA Gy cu Nuthgstittilt6ANidtntfng 0,5 mol CaO. 


— Tìm khối lượng vôi sống CaO thu được : 
mụạo =nX Mẹặo = 0,5 x 56 = 28 (8). 
Thí dị 2 
Tìm khối lượng CaCO; cần dùng để điều chế được 42 g CaO. 
Các bước tiến hành : 


— Viết phương trình hoá học điều chế CaO từ CaCO, : 


CaCO; —Ứ—› CaO+CO; 


— Tìm số mol CaO sinh ra sau phần ứng : 


Mẹo 


cạo = =0.75 (mol) 


~ Tìm số mol CaCO; tham gia phân ứng 


Theo phương trình hoá học : 
Muốn điều chế được 1 mol CaO cần phải nung 1 mol CaCO;. 


Vậy muốn điều chế được 0,75 mol CaO cần phải nung 0,75 mol CaCO;. 


= Tìm khối lượng CaCO; cần dùng : 


mẹyco, =nx Mẹ¿co, =0,75x100=75(g). 


2. Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí 
tham gia và sản phẩm ? 
Thí dụ 1 
Cacbon cháy trong oxi hoặc trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit : 
C+ O, -Êy CO, 
Hãy tìm thể tích khí eaebon đioxit CO, (dkte) sinh ra, nếu có 4 øg khí oxi tham 
gia phản ứng. 
Các bước tiến hành : 


~ Tìm số mol khí oxi tham gia phản ứng : 
ắ 
=—=0.12 Ï 
nọ, E5 0,125 (mol) 


~ Tìm số mol CO, sinh ra sau phản ứng : 


“Theo phương trình hoá học : 
I mol ©; tham gia phản ứng, sinh ra Ì mol CO,. 


Vậy : 0,125 mol O; -0,125 mol CO,. 
— Tìm thể tích khí CO; (đktc) sinh ra sau phản ứng : 
Vẹo, = 224 xn= 224 x 0,125 = 2,8 ). 
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Thí dụ 2 
Hãy tìm thể tích khí oxi (đkte) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 24 g cacbon. 
Các bước tiến hành : 
— Viết phương trình hoá học của cacbon cháy trong oxi : 
Cc+ O0, -Êv CŨ, 


— Tìm số mol C tham gia phản ứng : 
24 
ne =——=2(mol) 
°6 5 


~ Tìm số mol Õ; tham gia phản ứng : 


Theo phương trình hoá học : 


Đốt cháy l mol C cần dùng I mol Õ;. 


Vậy :  Đốt cháy 2 mol C cần dùng 2 mol Ô;¿. 


~ Tìm thể tích khí oxi cần dùng (đktc) : 
Vọ = 224xn=224 x2 = 44,8 (I). 


Các bước tiến hành : 
1. Viết phương trình hoá học. 
2, Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất. 


3. Dựa vào phương trình hoá học để tàn số mol chất tham gia hoặc 
chất tạo thành. 


4. Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n x M) hoặc 
thể tích khí ở đkte (V = 22,4 x n). 


BÀI TẬP 


1. 


) 


Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCI —> FeGCl, + H,. 


Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm : 
a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng. 


. Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu 


huỳnh đïoxit (còn gọi là khí sunfurơ) có công thức hoá học là SO... 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí. 

b) Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm : 

~ Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc. 

— Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí. 


. Có phương trình hoá học sau : 


Caco; —Š jSáð “08, 
a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO; để điều chế được 11,2 g CaO ? 
b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO; ? 
c) Nếu có 3,5 mol CaCO; tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO; (đktc) 2 


d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO„ ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và 
tạo thành sau phản ứng ? 


4#. a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình 


hoá học. 


b) Nếu muốn đốt cháy 20 mol CO thì phải dùng bao nhiêu mol O„ để sau phản ứng 
người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất 2 

e) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những 
thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O„ ban đầu được lấy đúng lệ về số mol 
các chất theo phương trình hoá học. 
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SỐ MOL 


“.. CÁC CHẤT PHẢN ỨNG SẢN PHẨM 
CÁC THỜI ĐIỂM 
co O„ lsiS)) 
Thời điểm ban đầu t_ ""n  vyv Í vẽ 
Thời điểm t, 5 Í - s.cc | - “a 
Thời điểm t„ _ | HD Í ¿sa 
Thời điểm kết húct, |... | = 20 


Š*, Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. 
Biết rằng : 
~ Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552. 
~ Thành phần theo khối lượng của khí A là : 75% C và 25% H. 
Các thể tích khí đo ở đktc. 


3) BÀI LUYỆN TẬP4 


Củng cố các khái niệm - mol, khối lượng mol, thể tích tmol chất khi, 
tỉ khối của chất khí. 


Cũng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất, lượng chất, thể tích khi. 
Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiên tương (hưc tế. 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
1. Mol 


Các cụm từ sau có nghĩa như thế nào ? 
— I mol nguyên tử Cu. 
— 1,5 mol nguyên tử H. 
= 2 mol phân tử H;. 
= 0,15 mol phân tử H,O. 
Có nghĩa là : 
~ 1 Nnguyên tử Cu hay 6 x 1023 ,0Buyên tử Cu. 
— 1,5N nguyên tử H hay 9 x 103 nguyên tử H. 
~ 2 N phân tử H, hay 12 x 10 phân tử H,. 
—0,15N phân tử H, 2O hay 0,9 x 10 phân tử H,O. 


2. Khối lượng mol 


Các câu sau có nghĩa như thế nào ? 

hối lượng mol của nước là 18 g/mol. 

hối lượng mol nguyên tử của hiđro là 1 g/mol. 
hối lượng mol phân tử của hiđro là 2 g/mol. 
hối lượng I.5 mol nước là 27 ø 

'ó nghĩa là : 
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hối lượng của N phân tử nước hay 6 x 10” phân tử H,O là 18 g. 
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í hiệu là Mu o = 18 g/mol. 
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hối lượng của Ñ nguyên tử hiđro (H) (hay 6 x 10?” nguyên tử H) là 1 g. 
í hiệu là Mạ; = I g/mol. 


hối lượng của N phân tử hiđro (H,,) hay 6 x 103 phân tử H, là 2 g. 
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í hiệu là Mù, = 2 g/mol. 
ượng của 1,5 N phân tử H,O hay 9 x 103 phân tử H,O là 27 g. 
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3. Thể tích mol chất khí 
Hãy cho biết : 
— Thể tích mol của các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
“Thể tích mol của các chất khí ở điều kiên tiêu chuẩn (0 °C và latm). 
— Khối lượng mol và thể tích mol của những chất khí khác nhau. 
Trả lời : 
~ Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 mol của bất kì chất khí nào cũng 


hiếm những fhể tích bằng nhau. Nếu nhiệt độ là 0 °C và áp suất là latm thì 
hững /hể tích khí đó bằng 22,4 lí. 
~ Những chất khí khác nhau (H„, O,, CO,...) tuy có khối lượng mol không bằng 


mo 


nhau (Mạ, = 2 g/mol, Mẹ = 32 g/mol, Mẹo, = 44 g/mol), nhưng chúng có 
thể tích bằng. nhau (cùng †° và p). Nếu ở đktc : Nụ, =ÝỤ, = Vco, = 224 lít. 


la 


ơ đồ sau đây cho biết sự chuyển đổi giữa lượng chất (số mol) - khối lượng 
ất — thể tích chất khí (đkte) : 
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=224 
“SÏ Thể tích chất khí 
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M: khối lượng mol. 


4. TỈ khối của chất khí 
Các câu sau có nghĩa như thế nào ? 
— Tỉ khối của khí A đối với khí R (Am) bằng 1,5 
— Tỉ khối của khí CO, đối với không khí (đco na) bằng 1,52 
Có nghĩa là : ì 
— Khối lượng mol của khí A lớn hơn khối lượng mol của khí B là 1,5 lần, hay 
là phân tử của khí A nặng hơn phân tử của khí B là 1,5 lần. 


— Khối lượng mol của khí CO, lớn hơn khối lượng của “mol không khí” là 
1,52 lần hoặc khối lượng của I V khí CO, lớn hơn khối lượng của I V 


không khí là 1,52 lần (các thể tích khí đo cùng nhiệt độ và áp suất). 
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BÀI TẬP 
Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng 
trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi. 


Hãy tìm công thức hoá học của một hợp chất có thành phần theo khối lượng là : 
36,8% Fe ; 21,0% S và 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 g/mol. 


. Một hợp chất có công thức hoá học là K,CO;. Em hãy cho biết : 


a) Khối lượng mol của chất đã cho. 
b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất. 


. Có phương trình hoá học sau : 


CaCO, + 2HCI —> CaGCl, + CO, + HỤO 
canxi cacbonat_ axit clohiđric canxi clorua khí cacbonic nước 


a) Tính khổi lượng canxi clorua thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với 
axit clohiđric dư. 


b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng khi làm thí nghiệm, nếu có 5 g 
canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol khí ở điều kiện phòng có thể tích 
là 24 lít. 


Khí metan CH¡ có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong 
không khí sinh ra khí eacbon đioxit và nước : 


CH„ + 20; -Ủ> CO, + 2H,O 


a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí metan. Các thể tích 
khí đo cùng điều kiện †° và p. 


b) Tính thể tích khí CO; (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan. 


c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ? 
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Chương Oxi 
Không khí 


› Oxi có những tính chất gì 2? Oxi có vai trò 
như thế nào trong cuộc sống ? 

› Sự oxi hoá, sự cháy là gì 2 

' Phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ là gì ? 

› Điều chế oxi như thế nào 2 

›_ Không khí có thành phần như thế nào ? 
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Hiên TÍNH CHẤT CỦA OXI 


Ở các lớp dưới và ở chương 1, 2, 3 các em đã biết gì về nguyên tố 
oxi, về đơn chất phi kim oxi 2 Các em có nhận xét gì về màu sắc, 
mùi và tính tan trong nước của khí oxi ? Oxi có thể tác dụng với các 
chất khác được không ? Nếu được thì mạnh hay yếu ? 


~ Kí hiệu hoá học của nguyên tố oxi là O. 

Công thức hoá học của đơn chất (khí) oxi là Öạ. 

= Nguyên tử khối : 16. Phân tử khối ; 32. 

— Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49,4% khối lượng vỏ 
Trái Đất). Ở dạng đơn chất, khí oxi có nhiều trong không khí. Ở dạng hợp 
chất, nguyên tố oxi có trong nước, đường, quạng, đất đá, eơ thể người, động 
Vật và thực vật... 


Ì - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
1. Quan sát 
Có một lọ đựng khí oxi, được đậy nút. 

a) Hãy nhận xét màu sắc khí oxi. 

b) Hãy mở nút lọ đựng khí oxi. Đưa lọ lên gần mũi và dùng tay phẩy nhẹ khí 
oxi vào mũi. Nhận xét mùi của khí oxi. 
2. Trả lời câu hỏi 

a) | lít nước ở 20 °C hoà tan được 3l ml khí oxi. Có chất khí (thí dụ amoniac) tan được 
700 lít trong 1 lít nước... Vậy khí oxi là chất tan nhiều hay tan ít trong nước ? 
b) Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí ? (Cho biết tỉ khối của oxi đối với 
ông khí là 32 : 29). 
3. Kết luận 
Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không 
khí. Oxi hoá lỏng ở —183 °C. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 


lÏ- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dụng với phi kim 
a) Với lưu huỳnh 
Thí nghiệm 
Đưa muỗng sắt có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh bột vào ngọn lửa đèn cồn. 
Nhận xét hiện tượng. Sau đó, đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ có chứa khí oxi 
(hình 4.1). So sánh các hiện tượng lưu huỳnh cháy trong oxi và trong không khí. 
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Quan sát, nhận xét 
— Lưu huỳnh cháy trong không khí với ngọn 
lửa nhỏ, màu xanh nhạt ; cháy trong khí oxi 
mãnh liệt hơn, tạo thành khí lưu huỳnh Muôỗng sốt 
đioxit SO; (còn gọi là khí sunfuro) và rất ít chứ 
lưu huỳnh trioxit (SO3). 
— Sự chấy của lưu huỳnh trong khí oxi và 
không khí được biểu diễn bằng phương trình 
hoá học : Hình 4.1 
Lưu huỳnh cháy trong khí oxi 


Sứ + OsŒ&@) — => SO;(ứ 


b) Với photpho 
Thí nghiệm 
Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ photpho đỏ 
(chất rắn màu đỗ nâu, không tan trong nước). 
Đưa muông sắt có chứa photpho vào lọ đựng 
khí oxi. Có dấu hiệu của phản ứng hoá học 
không ? Đốt cháy photpho đỏ trong không khí 
rồi đưa nhanh vào lọ chứa khí oxi (hình 4.2). 
Nhận xét hiện tượng ở thí nghiệm trên. 
So sánh sự cháy của photpho trong không 
khí và trong khí oxi. Nhận xét chất tạo thành 
ở trong lọ và ở thành lọ. 
Quan sát, nhận xét 
Photpho cháy mạnh trong khí oxi với ngọn 
lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám 
vào thành lọ dưới dạng bột tan được trong 
nước. Bột trắng đó là điphotpho pentaoxit và 
có công thức hoá học là PạOs. 
Phương trình hoá học : 


THình 4.2 
Photpho cháy trong khí oxi 


4PŒ) + 50;() — —š 2PzO; œ) 


€) Œ) ; chỉ trạng thái rắn, (k) : chỉ trạng thái khí. 


2. Tác dụng với kim loại 
Thí nghiệm 
Lấy một đoạn dây sắt nhỏ đưa vào lọ chứa khí oxi. 
Có thấy dấu hiệu của phản ứng hoá học không ? 
Quấn thêm vào đầu dây sắt một mẩu than gỗ, đốt 
cho sắt và than nóng đỏ rồi đưa vào lọ chứa khí oxi 
hình 4.3). Nhận xét các hiện tượng. 


Quan sát, nhận xét 

Khi cho dây sắt có quấn mẩu than hồng vào lọ khí 
oxi, mẩu than cháy trước tạo nhiệt độ đủ cao cho sát 
áy. Sát chấy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, 
không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu 
nâu là sắt(I, II) oxit, công thức hoá học là EFexOa, 
thường được gọi là oxit sắt tì 
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Phương trình hoá học : 


Hình 4.3 
Sắt cháy trong khí oxi 


3Ec(r) + 20;(Œ) —t—› Fe;Ox() 


3. Tác dụng với hợp chất 
Khí metan (có trong khí bùn ao, khí bioga) cháy 


trong không khí do tác dụng với khí oxi, toả 
nhiều nhiệt : 


CH¡(k) + 2O;(Œ) _— y CO;(k) + 2HạO(h)#) 


1. Oxi là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng 
hơn không khí. 

3. Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ 
cao, dễ dàng tham gia phản ứng hoá học với nhiều phi kừn, nhiều 
kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hoá học, nguyên tố oxỉ 
có hoá trị II. 


) (m) : chỉ trạng thái hơi. 


Đọc thêm 


Oxi có khả năng kết hợp với chất hêmôglôbin trong máu, nhờ thế nó có thể 
đi nuôi cơ thể người và động vật. Oxi oxi hoá các chất trong thực phẩm ở 
trong cơ thể tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. 


BÀI TẬP 


1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 


kim loại ; 
phi kim ; 
rất hoạt 


Khí oxi là một đơn chất. 
phản ứng với nhiều 


phi kim rất 
hoạt động ; 
hợp chất 


lì 


. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động (đặc biệt 
ở nhiệt độ cao). 


3. Butan có công thức CaH¡o, khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời toả 
nhiều nhiệt. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của butan. 


4*. Đốt cháy 12,4 g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit 
PaOs (là chất rắn, trắng). 
a) Photpho hay oxi, chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu ? 
b) Chất nào được tạo thành ? Khối lượng là bao nhiêu ? 


Š*. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp 
chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO¿ và SOz tạo thành (ở điều kiện 
tiêu chuẩn). 

6. Giải thích tại sao : 
a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, 
sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn. 


b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể 
chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá. 
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: SỰ OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - 
Nà ỨNG DỤNG CỦA OXI 


Sựoxi hoá là gì 2 Thế nào là phản ứng hoá hợp ? 
Oxi có ứng dụng gỉ 2 


Ï- sự oxI HOÁ 
1. Trả lời câu hỏi 
a) Hãy nêu ra hai phần ứng hoá học trong đó khí oxi tác dụng với đơn chất và 
một phản ứng hoá học trong đó khí oxi tác dụng với hợp chất. 
b) Những phản ứng hoá học của các chất vừa kể trên với khí oxi được gọi là sự 
oxi hoá chất đó,Vậy có thể định nghĩa sự oxi hoá một chất là gì ? 
2. Định nghĩa 
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 
Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất. 


|Ï- PHẢN ỨNG HOÁ HỢP 
†. Trả lời câu hỏi 
a) Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng 
hoá học sau đây : 


Phần ứng hoá học Số chất phản ứng | Số chất sản phẩm 


4P. + 5O; —> 2P¿Os 2 1 
3Fc + 20; —> Fc;Ox 
CaO + HO —> Ca(OH); 


b) Những phản ứng hoá học trên đây được gọi là phẩn ứng hoá hợp. Vậy có thể 
định nghĩa phản ứng hoá hợp là gì 2 


2. Định nghĩa 

Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới (sản 

phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đâu. 

Trong nhiều phản ứng hoá học như phản ứng của oxi với phi kim (Iưu huỳnh, 

photpho, cacbon), với kim loại (sắt, nhôm. magie), với các hợp chất (metan, 

đầu hoả...) có sự toả nhiệt, 

Ở nhiệt độ thường, các phần ứng hoá học đó hầu như không xảy ra. Nhưng 

chỉ cần nâng nhiệt độ để khơi mào phần ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, đồng 

thời toả ra nhiều nhiệt. Những phản ứng này được gọi là phẩn ứng toả nhiệt. 
§§ 


lÏÏ ứNG DỤNG CỦA OXI 

†. Trả lời câu hỏi 

Dựa vào hình vẽ 4.4 ở trang 88, hãy kể ra những ứng dụng của oxi mà 
em biết trong cuộc sống. 

2. Nhận xét 

Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là đùng cho sự hô hấp và 
sự đốt nhiên liệu, 

a) Sự hô hấp 

~ Khí oxi cần cho sự hô hấp để oxi hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể người và 
động vật. Sự oxi hoá này diễn ra liên tục trong suốt quá trình sống, sinh ra 
hí eacbonie và năng lượng. Nguồn năng lượng này dùng để duy trì sự sống 
của cơ thể, Không có khí oxi, người và động vật không sống được. 

~ Những phi công (phải bay cao, nơi thiếu khí oxi vì không khí quá loãng), thợ 
an, những chiến sĩ chữa cháy (phải làm việc ở nơi nhiều khói, có khí độc, 
thiếu không khí...) đều phải thở bằng khí oxi trong các bình đặc biệt. 


b) Sự đốt nhiên liệu 

— Các nhiên liệu cháy trong khí oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí. 

~— Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxi hoặc không khí 
có trộn thêm khí oxi vào lò luyện gang hoặc lò luyện thép nhằm tạo nhiệt độ 
cao, nâng cao hiệu suất và chất lượng gang thép. 


~ Hồn hợp oxi lỏng với các nhiên liệu xốp như mùn cưa, than gỗ là hỗn hợp nổ 
mạnh. Hồn hợp này được dùng để chế tạo mìn phá đá, đào đất. Oxi lỏng còn 
đùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa. 


1. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 


9. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học frong đó chỉ có một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


3. Khí oxi cần cho sự hô hấp cúa người và động vật, cần để đốt nhiên 
liệu trong đời sống và sản xuất. 


§6 


Đọc thêm 


Oxi được dùng trong đèn xì oxi — axetilen. Người ta đốt khí axetilen (khí đất 
đèn) và khí oxi ở đầu mỏ đèn xì. Hỗn hợp khí cháy với ngọn lửa dài, sáng 


xanh, nhiệt độ lên gần tới 3000 °C. Do đó, đèn xì oxi — axetilen được dùng 
để hàn hoặc cắt các tấm kim loại. 


BÀI TẬP 


1, Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 


sự oxi hoá ; 


sự hô hấp ; 
chất ban đầu 


một chất mới ; 


đết nhiên liệu ; 


a) Sự tác dụng của oxi với một chất là .......................... ... 


b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ 
. được tạo thành từ hai hay 


: ... của người, động vật và 
trong đời sống và sản xuất. 


2. Lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp 


của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm AI, biết rằng công 
thức hoá học các hợp chất được †ạo thành là MgS, ZnS, FeS, AlaSa. 


3. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH¿ có trong 1 m° 
khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở đktc. 


4. a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến 
đang cháy vào một lọ thuỷ tinh rồi đậy nút kín. 


b) Vì sao khi tắt đèn cần người ta đậy nắp đèn lại 2 


Š. Hãy giải thích vì sao : 


a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng giảm. 

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí. 
c) Nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới 
nước ... đều phải thổ bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt. 


§7 


Phá đồ bằng hỗn hợp nổ 
Chức oxi lông. 


Oxi lỏng dùng đối nhiên liệu. 
Tên lửa vô fâu vũ trụ 


Hình 4.4 
Ứng dụng của oxi 


ài 26 
ti OXTT 


Oxif là gì ? Có mấy loại oxit 2 Công thức hoá học của oxit gồm 
những nguyên tố nào ? Cách gọi tên các oxit như thế nào 2 


Ì - ĐỊNH NGHĨA 
1. Trả lời câu hỏi 
— Hãy kể tên 3 chất là oxit mà em biết. 
— Nhận xét thành phần các nguyên tố của các oxit đó. Thử nêu định nghĩa oxit. 
2. Nhận xét 
Một số oxit thường gặp : đồng(I) oxit CuO, sắt) oxit Fe¿aO¿, 
cacbon đioxit COa, lưu huỳnh đioxit SOa... 
3. Định nghĩa 


Ovit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 


lÏ- côNG THỨC 

1. Trả lời câu hỏi 
— Nhắc lại quy tắc về hoá trị đối với hợp chất gồm 2 nguyên tố hoá học. 
— Nhận xét về các thành phần trong công thức của oxit. 

2. Kết luận 


Công thức của oit M,Oy gôm có kí hiệu của oxi O kèm theo chỉ số y và kí 
hiệu của một nguyên tố khác M (có hoá trị n) kèm theo chỉ số x của nó theo 
đúng quy tắc về hoá trị : 


lxy =nxx 


lÏÏ- PHÂN LOẠI 


Có thể phân chia oxit thành 2 loại chính?) ; 
4) OXYit axit 


Thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 


£® Về axit, bazơ : sẽ học ở bài 37. 


Thí dục : 5O, CO¿, P2Òs. 
SO; tương ứng với axit sunfurie H;ạSOx ; 
CO; tương ứng với axit cacbonic HạCOy ; 
P¿Os _ tương ứng với axit photphoriec HạPO¿,. 

b) Oxit bazø 
Là oxit của kim loại”) và tương ứng với một bazơ. 
Thí dụ : NaạO, CaO, CuO : 
Na¿O - tương ứng với bazơ natri hiđroxit NaOH ; 
CaO tương ứng với bazơ canxi hiđroxit Ca(OH); ; 
CuO tương ứng với bazơ đồng hidroxit Cu(OH);. 


[V_ cÁcH cọI TÊN 


Tên oxit : Tên nguyên tố + oxit 
Thí dụ : NaaO — natrioxit; 
NO - nitơoxit. 
— Nếu kim loại có nhiều hoá trị : 
Tên gọi : Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit 
Thí dụ : FeO _ SátđT oxit ; 
FezOs - SătqT) oxit. 


— Nếu phi kim có nhiều hoá trị : 
Tên gọi : Tên phi kim + oxit 


(có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) _ (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) 


Dùng các tiên tố (tiếp đâu ngữ) để chỉ số nguyên tử : mono nghĩa là I, đi là 2, 
trí là 3, tcura là 4, penta là 5... 

Thí dụ : 

CO - cacbon monooxit, nhưng thường đơn giản đi, gọi là cacbon oxit ; 
CO; - cacbon đioxit (thường gọi là khí cacbonic) ; 

SO; — lưu huỳnh đioxit (thường gọi là khí sunfuro) ; 

SOs — lưu huỳnh trioxit ; 

P¿O¿ — điphotpho trioxit ; 

P¿Os — điphotpho pentaoxit. 


2 Một số kim loại nhiều hoá trị cũng tạo ra oxit axit, thí dụ mangan(VI) oxit Mn2O; là 
0) — oxitaxit tương ứng với axit pemanganic HMnOa. 


1. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố 
là oxi 
4. Tên của oxit : Tên nguyên tố + oxit. 


3. Oxit gồm 2 loại chính : Oxit bazơ và oxit axit. 


BÀI TẬP 


1, Chọn các cụm từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây : 


. nguyên tố, trong đó có một 


nguyên tố; | Oxit là BỊ 
.... Tên của oxit là tên.... cộng với 


OXỈ ; 
hợp chất ; 
oxit ; hai 


2. a) Lập công thức hoá học một loại oxit của photpho, biết rằng hoá trị của 
photpho là V. 


b) Lập công thức hoá học của crom(IlI) oxit. 


3. a) Hãy viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit bazơ. 
b) Nhận xét về các thành phần trong công thức của các oxit đó. 
c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó. 


4. Cho các oxit có công thức hoá học như sau : 
a) SOa ; b) NaOz ; c) CO2 ; 
d) FezOs ; e) CuO ; g) CaO. 
Nhưng chất náo thuộc loại oxIt bazơ ' Nhưng chất náo thuộc loại oxit axit 2 


DỤ 


Một số công thức hoá học được viết như sau : 
NazO, NaO, CaCOa, Ca(OH)a, HCI, CaO, CazO, FeO. 
Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai. 
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Bài 27 


(1 ñể) 


ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - 


PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 


Khi oxi cô rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được 


khí oxi tỪ không khí 2 


Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thi làm thế nào 2 


Ï- ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI TRONG 


1. 


PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Thí nghiệm 

a) Cho một lượng nhỏ kali pemanganat 
KMnO¿ (thường gọi là thuốc tím) 
vào ống nghiệm, dùng kẹp gỗ cặp 
ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn 
lửa đèn cồn. Đưa que đóm cháy dở 
còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm. 
Nhận xét hiện tượng và giải thích. 
Chất khí sinh ra trong ống nghiệm 
làm que đóm bùng cháy thành ngọn 
lửa, chính là khí oxi (hình 4.5). 


b) Đunnóng kali clorat KCIO; (chất rắn, 
mầu trắng) trong ống nghiệm, cũng 
có khí oxi thoát ra theo phương trình 
hoá học : 


2KQO¿ -Ê› 2KCI + 3O;† 
Nếu trộn thêm bột mangan(IV) oxit 
MnO; với KCIOa thì phản ứng xây 
ra nhanh hơn. MnO; là chất xúc 
tác. Thu khí oxi vào lọ hoặc ống 
nghiệm bằng hai cách : a) oxi đẩy 
không khí ra khỏi lọ 
(hình 4.6a) ; b) oxi đẩy nước ra 
khỏi ống nghiệm (hình 4.6b). 


Hình 4.5 
Thử khí oxi bằng que đóm 
có than hồng 


KWMmQ 8ông 


b) Bằng cách đẩy nước 


Hình 46 
Thu khí oxi 


2. Kết luận 
Trong phòng thí nghiệm, khí owi được điều chế bằng cách đun nóng những 
hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO¿ và KCIO;. 


lÏ- SẢN XUẤT KHÍ OXI TRONG CÔNG NGHIỆP 
Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là không khí hoặc nước. 
1. Sản xuất khí oxi từ không khí 
Trước hết hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao, sau đó cho 
không khí lỏng bay hơi. Trước hết thu được khí nitơ (ở =196 °C), sau đó là 
khí oxi (ở 183 °C). 
2. Sản xuất khí oxi từ nước 
Điện phân nước trong các bình điện phân, sẽ thu được hai chất khí riêng biệt 
là oxi và hiđro. 
Khí oxi dùng trong công nghiệp thường được hoá lỏng và nén dưới áp suất 
cao trong các bình bằng thép. 


lÏÏ- PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 
†1.Trả lời câu hỏi 
a) Hãy điền vào chỗ trống trong các cột ứng với các phần ứng sau : 


Phản ứng hoá học Số chất 
sản phẩm. 


2KGIOs _— C y 2KGI+3O2Ì 


2KMnO, _ !` y K;MnO¿ + MnO; + O;† 


CaCO; —Ÿ› CaO+CO;¿† 


b) Những phản ứng hoá học trên đây được gọi là phẩn ứng phân huỷ. vậy có 
thể định nghĩa phân ứng phân huỷ là gì ? 


2. Định nghĩa 
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. 


93 


1. Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun 
nóng những hợp chất giàu oxi và dê bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 


2. Trong công ng hiệp, khí oxi được sản xuất từ không khí và từ nước. 


3. Phản ứng phản huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh 
ra hai hay nhiều chất mới. 


BÀI TẬP 
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1, Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế khí oxi trong 
phòng thí nghiệm : 
a) FeaOx ; b) KCIOa ; c) KMnOx ; d) CaCO; ; e) Khôngkhí ; g) HạO. 


2. Sự khác nhau về việc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp 
về nguyên liệu, sản lượng và giá thành 2 


3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để 
minh hoạ. 


4. Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được : 
a) 48 g khí oxi ; 
b) 44,8 lít khí oxi (ở đktc). 


Š, Nung đá vôi (thành phần chính là CaCOa) được vôi sống CaO và khí cacbonic COa. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hoá học nào ? Vì sao ? 


6. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ FeaO¿ bằng cách dùng oxi 
oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 
a) Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 2,32 g oxit sắt từ. 
b) Tính số gam kali pemanganat KMnO„ cần dùng để có được lượng oxi dùng cho 
phản ứng trên. 


KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 


Cô cách nào để xác định thành phần của không khí 2 Không khí có 
liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió fo thì đám cháy càng 
dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và 
tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ? 


Ï- THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
1. Thí nghiệm 


a) Chuẩn bị dụng cụ như hình 4.7a và 4.7b. Đốt photpho đỏ trong muông sắt như 
hình 4.7b rồi đưa nhanh photpho đỏ đang cháy vào ống hình trụ và đậy kín 
miệng ống bằng nút cao su (hình 4.7c). 


b) ©e) 


Hình 4.7 
Thí nghiệm xác định thành phần của không khí 


b) Quan sát 
~— Trong khi P cháy, mực nước trong ống thuỷ tỉnh thay đổi thế nào ? 
~ Chất gì ở trong ống đã tác dụng với P để tạo ra khói trắng P¿Os (khói này tan 
đần trong nước) ? 
€) Nhận xét 
= Mực nước trong ống thuỷ tỉnh dâng đến vạch thứ 2 (hình 4.7c) (khi nhiệt độ 
trong ống bằng nhiệt độ bên ngoài) có thể giúp ta suy ra tỉ lệ thể tích khí oxi 
eó trong không khí được không ? 
LS 


~ Tỉ lệ thể tích chất khí còn lại trong ống là bao nhiêu ? Chất khí đó không duy 
trì sự cháy, sự sống, không làm đục nước vôi, đó là khí nơ. Vậy khí nitơ 
chiếm tỉ lệ thế nào trong không khí 2 

d) Kết luận 


Không khí là một hôn hợp khí trong đó khí oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích, 
chính xác hơn là khí ovi chiếm 21% thể tích không khí, phần còn lại hâu hết 
là khí niớ. 


2. Ngoài khí oxi và khí nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác ? 
a) Trả lồi cân hổi 
~ Hãy tìm dẫn chứng nêu rõ trong không khí có chứa một ít hơi nước. 


— Khi quan sắt lớp nước trên mạt hố vôi tôi, thấy có màng trắng mỏng do khí 
eaebonie CO¿ đã tác dụng với nước vôi. Khí CO; này ở đâu ra ? 


— Các khí khác, ngoài nitơ và oxi, chiếm tỉ lệ thể tích là bao nhiêu trong không khí ? 


b) Kết luận 


— Hiện tượng có xuất hiện những giọt nước nhỏ trên mặt ngoài của thành cốc 
nước lạnh để trong không khí và hiện tượng sương mù chứng tỏ không khí có 
hơi nước. 

~ Khí cacbonic CO¿ tạo thành màng trắng với nước vôi ở hố tôi vôi, chứng tỏ 
CO; có sẵn trong không khí. 


— Các khí khác (CO, hơi nước, khí hiếm như neon Ne, agon Ar, bụi khói...) 
có trong không khí với tỉ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. 


3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm 


Không khí bị ô nhiễm không những gây tác hại đến sức khoẻ con người và 
đời sống của động vật, thực vật, mà còn phá hoại dần những công trình xây 
dựng như câu cống, nhà cửa, di tích lịch sử... 

Phải xử lí khí thải của các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông... 
để hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa vào khí quyển các khí có hại như 
CO;, CO, SO;, bụi, khói... 

Bảo vệ không khí trong sạch là nhiệm vụ của mỗi người, của mỗi quốc gia 
trên hành tỉnh chúng ta. Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh là những 
biện pháp tích cực bảo vệ không khí trong lành. 
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lÏ- sự cHÁY VÀ SỰ OXI HOÁ CHẬM 
1. Sự cháy 


— Như trên đã nghiên cứu, tác dụng của lưu huỳnh, photpho với oxi có kèm theo 
sự toả nhiệt và phát sáng và được gọi là sự cháy. Sự cháy là sự oxi hoá có tođẳ 
nhiệt và phát sáng. 


— Sự cháy của một chất trong không khí và trong oxi có gì giống nhau và 
khác nhau ? 


+ Bản chất của chúng là giống nhau, đó là sự oxi hoá. 


+ Khác nhau : Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn, tạo ra nhiệt độ thấp 
hơn khi cháy trong oxi. Đó là vì trong không khí, thể tích khí nitơ gấp 4 lần 
thể tích khí oxi, diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử oxi ít hơn nhiều 
lần nên sự chấy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt bị tiêu hao để đốt nóng 
khí nitơ nên nhiệt độ đạt được thấp hơn. 


2. Sự oxi hoá chậm 
Đó là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng. 


Sự oxi hoá chậm thường xảy ra trong tự nhiên : Các đồ vật bằng gang, thép 
trong tự nhiên dần biến thành sất oxit ; Sự oxi hoá chậm các chất hữu cơ trong 
cơ thể diễn ra liên tục, nãng lượng sỉnh ra giúp cho cơ thể hoạt động. 


Trong điều kiện nhất định, sự oxi hoá chậm có thể chuyển thành sự cháy, đó 
là sự tự bốc cháy. 


Trong nhà máy, người ta cấm không được chất giẻ lau máy có dính dầu mỡ 
thành đống để phòng sự tự bốc cháy. 


3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy 
— Các điều kiện phát sinh sự cháy là : 
+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy ; 
+ Phải có đủ khí oxi cho sự cháy. 
= Muốn dập tắt sự cháy, cần thực hiện một hay đồng thời cả hai biện pháp sau : 
+ Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ; 


+ Cách l¡ chất cháy với khí oxi. 
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1. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích 
của không khí là : 78% khí nữø, 21% khí oxi, 1% các khí khác (khí 
cacbonic, hơi nước, khí hiếm...). Môi người phải góp phần giữ cho 
không khí trong lành. 

2. Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có foả nhiệt nhưng không phát sáng. 
3. Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng. Điều kiện phát 
sinh sự cháy là : Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy ; phải có đủ khí 
oxi cho sự: cháy, 

4. Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện một hoặc đồng thời cả hai 
biện pháp : Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ; 
cách li chất cháy với khí oxi. 


Đọc thêm 


Mỗi năm trên toàn thế giới hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người 
đã tạo ra lượng khí thải CO và CO2 như sau ; 

Năm : 1950 1980 2001 

Khối lượng khí thải (riệu tấn): 12 150 5200 

Ở Hà Nội : Một số nơi có nồng độ CO; cao gấp 14 lần giới hạn cho phép 
(số liệu năm 2001). 
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BÀI TẬP 


Í. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của 
không khí : 
A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (COa, CO, khí hiếm...) ; 
B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ; 
€. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...) ; 
D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. 

2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không 
khí trong lành ? 

3. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp 
hơn so với sự cháy trong khí oxi. 


4. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm là gì 2 
Š. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì ? 


6. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ 


cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao. 


7. Mỗi giờ 1 người lớn hít vào trung bình 0,5 mỀ không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng 
oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần 
trung binh : 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu 2 
b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu 2 
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BÀI LUYỆN TẬP 5 


Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của 
không khí, định nghĩa và phân loại oxif, sự oxi hoá, phản ứng hoá 
hợp, phần ứng phân huý. 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


1: 


Khí oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc biệt 
ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hoá học với nhiều phi kim, nhiều kim 
loại và hợp chất. 


Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên 
liệu trong đời sống và sản xuất. 


Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm 
là các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 


Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hoá. 


Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 
Oxit gồm 2 loại chính : oxit axit và oxit bazơ. 


Không khí là hôn hợp nhiều chất khí. Thành phân theo thể tích của không khí 
là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm, ...). 


Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được 
tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


Phản ứng phân huý là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. 


lÏ- BÀI TẬP 


1. 


Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất : cacbon, 
photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức 
hoá học : COa, PaOs, HạO, AlaOa. Hãy gọi tên các chất sản phẩm 


2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện 
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được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ? 


3, Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ? 

NaaO, MgO, COa, FeaOa, SOa, PzOs. Gọi tên các oxit đó. 
4. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng : 

Oxit là hợp chất của oxi với : 

A. Một nguyên tố kim loại ; 

B. Một nguyên tố phi kim khác ; 

€. Các nguyên tố hoá học khác ; 

D. Một nguyên tố hoá học khác ; 

E. Các nguyên tố kim loại. 


ta 


. Điển chữ S (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai : 
A. Oxit được chia ra hai loại chính là : Oxit axit và oxit bazơ. 
B. Tất cả các oxit đều là oxit axit. 
€. Tất cả các oxit đều là oxit bazƠơ. 
D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 
E. Oxit axit đều là oxit của phi kim. 
G. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 


nnnninn 


6. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phản ứng 
phân huỷ. Vì sao ? 


a) 2KMnOx ~Êÿ KzMnO¿+MnOs+Os 
b)CaO+COz ——> CaCO; 

c) 2HgO -”>y 2Hg+O; 

d) Cu(OH)z -Êšÿ CuO+H¿O 


7. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho. 
dưới đây : 


a)2Hạ+O, - -+ 2H¿O 


b) 2Cu + Oz —> 2CuO 
c)HaO+CaO ——>_ Ca(OH)s 
d) 3HaO + P¿O; ——> 2HạPOx 


§. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có 
dung tích 100 ml. 
a) Tính khổi lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện 
tiêu chuẩn và hao hụt 10%. 
b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO2 thì lượng kali clorat cần dùng 
là bao nhiêu 2 Viết phương trình hoá học và chỉ rõ điều kiện phản ứng. 
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Bài 30 
(1 riểi) 


BÀI THỰC HÀNH 4 
ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ OXI VÀ 


THỬ TÍNH CHẤT CỦA OXI 


Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí 
nghiệm, về tính chất vật lí và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời 
rèn luyện Kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi 


vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí và đẩy nước. 


Ì - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
1. Thí nghiệm 1 


Điều chếvà thụ khí oi - 


— Lắp dụng cụ mô phỏng như hình 4.6 

hoặc hình 48. Cho một lượng nhỏ 
ảng hạt ngô) KMnOx vào đáy ống 
nghiệm. Đặt một ít bông gần miệng ống 
nghiệm. Dùng nút cao su có ống dẫn 
khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Đặt 
ống nghiệm vào giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao 
cho đáy ống nghiệm cao hơn miệng ống 
nghiệm chút ít. Nhánh dài của ống dẫn 
hí sâu tới gần sát đáy ống nghiệm (hoặc 
lọ) thu. 


= 


Dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm 
hứa KMnOa, sau đó tập trung đốt nóng. 
phần có hoá chất. Kali pemanganat bị 
phân huỷ tạo ra khí oxi. Nhận ra khí oxi 
trong ống nghiệm (2) bằng que đóm 
còn than hồng. 


° 


— Sau khi kiểm tra độ kín của các nút, đốt 
nóng ống nghiệm chứa KMnOx. Khí oxi 
sinh ra sẽ đẩy không khí (hình 4.6a) 
hoặc đẩy nước (hình 4.6b) và chứa đây 
trong ống nghiệm thu. Dùng nút cao su 
đậy kín ống nghiệm đã chứa đây oxi để 
đùng cho thí nghiệm sau. 


Hình 4.8 
Thực hành điều chế khí oxi 


2. Thí nghiệm 2 
Đối cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi : 
Chuẩn bị dụng cụ như hình 4.1. Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ (bằng hạt 
đậu xanh) lưu huỳnh § bột. Đưa muỗng sắt có chứa lưu huỳnh vào ngọn lửa 
đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa lưu huỳnh đang 
cháy vào lọ (hoặc ống nghiệm) chứa dây khí oxi. Nhận xết hiện tượng. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra. 


|Ï- TƯỜNG TRÌNH 


Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy 
lưu huỳnh trong khí oxi. 


Em có biết 2 


Hoá học là khoa học thục nghiệm. Thực nghiệm hoá học có vai 
trò rất quan trọng trong nghiên cứu hoá học. Nó giúp mình hoạ, 
kiểm chứng các quy luật lí thuyết, đông thời giúp dự đoán, phát 
hiện các quy luật của Hoá học, từ đó giúp các em nắm vững kiến 
thực hoá học. Đồng thời thực nghiệm hoá học còn góp phần rèn 
luyện cho các em phẩm chất đạo đức của người làm công tác hoá 
học. Do đó, chúng ta phải tận dụng các buổi thực hành để củng 


cố, vận dụng kiến thức đã học, làm quen với các công tác cơ bản 


ở phòng thí nghiệm hoá học để có thể học tập Hoá học tốt hơn. 
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CHẾ Hidro 


Nước 


› Hiểro có những tính chất và ứng dụng gì ? 

› Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất 
khử, chất oxi hoá 2 

'_ Điều chế khí hiểro trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp như thế nào 2? 

› Phản ứng thế là gì ? 

› Thành phần, tính chất của nước như thế nào 2 

'_ Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất 
như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn 
nước không bị ô nhiễm ? 


Tôi là NƯỚC, 

được Tạo thònh từ 11,1% H 
và B8,9% O theo khối lượng. 
Vậy công thúc hoớ học 
của tôi có thể là 

HỘ, được không ? 
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TÍNH CHẤT -, 
TU ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 


Khí hiđro có những tính chất gì ? Nó có ích lợi gì cho chúng ta ? 


Kí hiệu của nguyên tố hiđro là H. Nguyên tử khối bằng 1. 
Công thức hoá học của đơn chất hiđro là H;. Phân tử khối bằng 2. 


Ì - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
†. Quan sát và làm thí nghiệm 
~ Có một ống nghiệm đậy nút kín chứa khí hiđro đặt trên giá gỗ. Nhận xét trạng 
thái, màu sắc của khí H,. 

— Một quả bóng bay đã được bơm khí hiđro, miệng quả bóng được buộc chặt 
bằng sợi dây chỉ đài. Khi không giữ dây chỉ thì quả bóng bay sẽ di chuyển 
thế nào ? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tỉ khối của khí hiđro 
so với không khí ? 

2. Trả lời câu hỏi 

— Tỉ khối của khí hiđro đối với không khí là 2/29. Vậy khí hiđro nhẹ hơn không 
khí bằng bao nhiêu lần ? 

— ] lít nước ở I5 °C hoà tan dược 20 ml khí H„. Vậy tính tan trong nước của 
khí hiđro là như thế nào ? 


3. Kết luận 
Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các 
chất khí, tan rất ít trong nước. 


lÏ - ríNH CHẤT HOÁ HỌC 


†. Tác dụng với oxi 
4) Thí nghiệm 
"Thu sẵn khí oxi vào lọ thuỷ tỉnh miệng rộng dung tích 100 ml và chuẩn bị 
dụng cụ điều chế khí hiđro như hình 5.1. Nối ống dẫn cao su của bình điều 
chế H; với ống thuỷ tỉnh đầu uốn cong và có miệng ống đã được vuốt nhọn. 
Sau khi thử độ tỉnh khiết, khẳng định dòng khí H; không có lẫn khí oxi, châm 
lửa đốt khí H; ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát ngọn lửa ở đầu ống đó. 
Đưa ngọn lửa của khí H; đang cháy vào trong lọ đựng khí oxi (hình 5.1a). 
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b) Nhận xét hiện tượng và giải thích 
Hiđro tiếp tục chấy mạnh hơn ; trên 
thành lọ xuất hiện những giọt 
nước nhỏ, 

Nếu đốt cháy khí hiđro trong không 
khí, đưa ngọn lửa khí hiđro đang cháy 
vào gần thành phía trong của cốc thuỷ 
tỉnh úp ngược (hình 5.lb), thì cũng 
thấy có những giọt nước được tạo ra ở 
hành cốc. 


Phương trình hoá học : 


£ 
2H, + O, + 2HO 


— Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn 
hợp nổ. Hôn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất 
nếu trộn khí H; với khí O, theo tỉ lệ về 
thể tích đúng như hệ số các chất trong X⁄ 


phương trình hoá học trên, là 2 : 1. 


€©) Trả lời câu hỏi 

~ Tại sao hôn hợp khí H; và khí O, khi 
cháy lại gây tiếng nổ ? Hình 5.l 

— Nếu đốt cháy dòng khí H; ngay ở đầu Hiđro cháy trong oxi (a) và 
ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí O, hay trong không khí (b) tạo ra nước 
không khí, sẽ không gây ra tiếng nổ 

mạnh, vì sao ? 

~ Lầm thế nào để biết dòng khí H, là tỉnh 


b) 


khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó 
mà không gây ra tiếng nổ mạnh 2 


2. Tác dụng với đồng oxit 
đa) Thí nghiệm 

Cho một luồng khí hidro (sau khi đã 

kiểm tra sự tỉnh khiết) đi qua bột 

đồng(I) oxit CuO có màu đen 

(hình 5.2). Ở nhiệt độ thường có phản 

ứng hoá học xảy ra không ? Đốt nóng 


CuO tới khoảng 400 °C rồi cho luồng Hình 52 
khí H; đi qua. Quan sát hiện tượng Hidro khử đồngŒI) oxit 
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b) Nhận xét 

-Ở nhiệt độ thường : Không thấy có phần ứng hoá học xây ra. 

—~ Khi đốt nóng tới khoảng 400 °C : Bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp 
đồng kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành ở trong ống 
nghiệm đặt trong cốc nước. 

Phương trình hoá học : 


H; Œ&) + CuO() —Ủ > H,O(h) + Cuứ) 


Khí hiäro đã chiến nguyên tố oxi trong hợp chất CuOÓ. Hiảro có tính khử. 


3. Kết luận 


Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiảro không những kết hợp được với đơn chất oxi, 
mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kìm loại. 
Khi hiđro có tính khử. Các phản ứng này đều tod nhiệt. 


lÏÏ_ ứnG DỤNG 


1. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiên liệu cho động cơ 
ô tô thay cho xăng, dùng trong đèn xì oxi-hiđro để hàn cát kim loại. Đó là 
vì khi khí hiđro cháy, sinh ra một lượng nhiệt lớn hơn nhiều lần so với cùng 


lượng nhiên liệu khác. 
2. Là nguồn nguyên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ. 
3. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng. 


4. Hidro được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì là khí 
nhẹ nhất. 


1. Hiẩäro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. 

2. Khí hiẩro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiẩro không những 
kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp với 
nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phần ứng này đều toả 
nhiều nhiệt. 

3. Khí hiãro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính 
khử và khi cháy tod nhiều nhiệt. 
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[— ĐIỀU CHẾ — 


TRONG PHÒNG 
THÍ NGHIỆM TRONG CÔNG NGHIỆP 


Từ khí tụ nhiên, Bằng điện Bằng lò 
khidằumô  phônnước khíithan 


Sản xuất amonlae Phân đam Sản xuốt œá† clohldie 


Hình 5.3 
Điều chế và ứng dụng của hiđro 


Đọc thêm 


Hôn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ khi cháy ; vì hỗn hợp khí này 
cháy rất nhanh và toả ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt này làm cho thể tích hơi nước 
tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, do đó, làm chấn động 
mạnh không khí, gây ra tiếng nổ. 

Để tránh hiện tượng nổ mạnh, trước khi đốt hiđro phải thử xem khí H „ đó có 
ãn khí oxi không bằng cách thu khí H, đó vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở 
miệng ống nghiệm. Nếu H; là tỉnh khiết thì chỉ nghe thấy tiếng nổ nhỏ, nếu 
Hạ có lẫn O; (hoặc không khí) tiếng nổ mạnh. Muốn thu được H; tỉnh khiết 


từ dụng cụ điều chế H,, lúc đầu phải cho luồng khí H, thoát ra ngoài để cuốn 


hết không khí có sẩn trong thiết bị, sau đó mới thu được H; tỉnh khiết. 


BÀI TẬP 
Í. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau : 
a) Sät(II) oxit ; b) Thuỷ ngân(II) oxit ; 6) Chì(ll) oxit. 
2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết. 
3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 
Trong các chất khí, hiđro là khí..................... Khí hiđro có 


tính oxi hoá ; 
tính khử ; 


Trong phản ứng giữa H„ và CuO, H; có . 
của chất khác ; CuO có 


chiếm oxi ; 
nhường oxi; | rẻnnhhhnnnnnenree ì 
nhẹ nhất ÑÌ tang tnut30ARa8088 cho chất khác. 


+. Khử 48 gam đồng(II) oxIt bằng khí hlđro. Hãy : 
a) Tính số gam đồng kim loại thu được ; 
b) Tính thể tích khí hiđro (đkte) cần dùng. 
Š. Khử 21,7 gam thuỷ ngân(II) oxit bằng khí hiđro. Hãy : 
a) Tính số gam thuỷ ngân thu được ; 
b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng 


6*, Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi 
(các thể tích khí đo ở đktc). 
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là PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Phản ứng oxi hoá - khử là gì 2 Thế nào là chất khử, chất oxi hoá 2 


1. Sự khử. Sự oxi hoá 
a) Sự khử 
Trong phản ứng hoá học giữa khí H; và CuO ở nhiệt độ cao : 


CuO + Hy — > Cu + HO q) 

khí H; đã chiếm nguyên tố oxi trong CuO. 
Trong phản ứng (1) đã xảy ra guá trình rách nguyên tử oxi khỏi hợp chất 
CO, ta nói đã xảy ra sự khử CuO tạo ra Cu. 
Ở các nhiệt độ cao khác nhau, khí 11; có thể chiếm được nguyên tố oxi của 
một số oxit kim loại khác, như sất(IH) oxit Re,O;, chi) oxit PbO, 
thuỷ ngân(TI) oxit HgO... Người ta nói : Trong các phần ứng hoá học này đã 
xây ra sự khử (hoặc sự khử ox7) oxit kim loại. 
Như vậy : Sự fách oxi khởi hợp chất gọi là sự khử. 

b) Sự oxi hoá 
Chúng ta đã biết (ở bài 25) : Sự tác clụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 
Trong phản ứng (1) trên đây đã xây ra gwá trình kết hợp của nguyên tử oi 
trong CuO với H,, ta nói đã xảy ra sự oxi hoá H; tạo thành H,O. 


2. Chất khử và chất oxi hoá 


4) Trả lài câu hải 


Trong phần ứng hoá học (1) và trong phản ứng C + O, +> CO;›, chất nào 
được gọi là chất khử ? Chất nào được gọi là chất oxi hoá ? Vì sao ? 


b) Nhận xét 

—H; và C là chất khử vì là chất chiếm oxi. 

~ CuO,O, là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi, bản thân oxi cũng là chất oxi hoá. 
c) Kết luận 

— Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

— Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá. 

— Trong phản ứng của od với cacbon, bản thân odi cũng là chất oxi hoá. 


110 


3. Phần ứng oxi hoá - khử 


Có thể biểu diễn 2 quá trình sự khử và sự oxi hoá trong phản ứng (1) bằng 


sơ đồ sau : 
X- sự oxi hoá H; =1 
Cu 


CuUO + Hạ ——> + HạO 
Chấtoxihoá Chất khử 


mã sư: 


Như vậy : Sự khứ và sự oxi hoá là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy 
ra đồng thời trong cùng một phản ứng hoá học. Phân ứng hoá học này được 
gọi là phản ứng oxi hoá — khử. 


Do đó có định nghĩa : 


Phản ứng oxi hoá — khử là phản ứng hoá học trong đó vảy ra đồng thời sự 
oxi hoá và sự khử. 


4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử 


Phản ứng oxi hoá — khử là phản ứng hoá học làm cơ sở của nhiều công nghệ 
sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hoá học. Người ta sử dụng hợp 
lí các phản ứng oxi hoá — khử để tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Nhiều phản ứng oxi hoá - khử diễn ra trong quá trình kim loại bị phá huỷ 
trong tự nhiên. Người ta đã tìm được nhiều biện pháp hạn chế các phản ứng 
oxi hoá — khử không có lợi. 


1. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. Chất nhường oxi cho 
chất khác là chất oxi hoá. 


2. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử. Sự tác dụng của oxi với 
một chất là sự oxi hoá. 


3. Phản ứng oxi hoá — khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng 
thời sự oxi hoá và sự khử. 


1H 


Đọc thêm 


7. Ở cấp Trung học cơ sở ta thừa nhận định nghĩa sự oxi hoá, sự khử cũng 


như chất oxi hoá, chất khử gắn với sự nhường hoặc nhận oxi. 


Người ta còn có thể định nghữa sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá, chất khử gắn 
với sự nhường hoạc nhận hiđro. Thí dụ ; Ở phẩn ứng (1) giữa CuO và H¿, do 


có sự kết hợp với H,, ta nói có sự khử ; Ở phản ứng ¿ + Hy —> 2HŒ 


cũng có sự khử clo vì có sự kết hợp với Hạ. Vì vậy có thể mở rộng là : 


— Chất chiếm oxi của chất khác hoặc là chất nhường hiđro cho chất khác 


là chất khử. 


— Chất nhường oxi cho chất khác hoặc là chất kết hợp với hiđro là chất oxi hoá. 


2. Sau này đeấp Trung học phổ thông 
sẽ đưa ra định nghĩa mở rộng : sự 
oxi hoá và sự khử gấn với sự 
chuyển dịch eleetron. Thí dụ, trong 
phản ứng của Na và O; đã có sự 
chuyển dịch eleetron từ nguyên tử 
natri sang nguyên tử oxi, vì vậy có 
sự oxi hoá Na thành Na;O 
(sự nhường e), natri là chất khử 
(nguyên tử nhường e), oxi là chất 
oxi hoá (nguyên tử nhận e). 


C6 những phản ứng hoá học tuy 
không có oxi tham gia nhưng có sự 
chuyển dịch electron nên cũng 
được gọi là phản ứng oxi 
hoá — khử. Thí dụ, trong phần ứng 
giữa natri và lo, đã có sự chuyển 
dịch electron từ nguyên tử natri 
đến nguyên tử clo, vì vậy natri 
được gọi là chất khử, elo được gọi 
là chất oxi hoá. 


sự nhường e (sự oxi hoá) 


ÁN + O 
4e  sựnhậne (sự khủ) 


—›x 2Na;O 


ANa + O;¿ —> 2NzO2~ 
chất khử chết oxi hoá 
sự nhường e (sự oxi hoá) 


2N + Cj —> 2NaCL 


L ————_ 
sự nhận e (sự khử) 
2e 


2Na + C —> 2N#CL 
chấhử chất oxi hoá 


Do đó, phản ứng ovi hoá — khử còn được định nghĩa là phản ứng hoá học 


trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất phản ứng. 


BÀI 


1. 


2 


TẬP 


Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây : 

A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử ; 

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá ; 

C. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử ; 

D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra sự oxi hoá ; 

E. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra đồng thời sự 
oxi hoá và sự khử. 


. Hãy cho biết trong những phản ứng hoá học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào 


là phản ứng oxi hoá - khử 2 Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng 2 


a) Đốt than trong lò : C+O, -Ê> co, 
b) Dùng cacbon oxit khử sắt(III) oxit trong luyện kim : 

Fe,O, + 3GO -Ê> 2Fe + 3CO, 
e) Nung vôi : CaCO, ~Êy CaO+ CO, 


d) Sắt bị gÏ trong không khí ẩm (phản ứng chính): 4Fe + 3O; —> 2Fe;O; 


. Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau : 
FeO,+ CO -Ễy CỐ v7 Fe 
FeO, +  H, HO + Fe 
CO, + Mg MO + ẲC 


Các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá - khử không ? Vì sao ? Nếu 
là phản ứng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hoá 2 Vì sao ? 


4*. Trong phòng thí nghiệm, người ta đã dùng cacbon oxi CO để khử 0,2 mol Fe;O, 


và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol_Fe;O; ở nhiệt độ cao. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra ; 

b) Tính số lít khí CO và H; ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng ; 
©) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 


*, Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt(IlI) oxit và thu được 


11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đã xảy ra ; 
b) Tính khối lượng sắẳt(III) oxit đã phản ứng ; 

e) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đkte). 


ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - 
XP PHẢN ỨNG THẾ 


Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp nhiều khi người ta 
cần dùng khí hidro Làm thế nào để diều chế được khí hidro ? 
Phản ứng điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm thuộc loại 
phản ứng nào ? 


Ì - piỀU CHẾ KHÍ HIĐRO 
†. Trong phòng thí nghiệm 
4a) Lầm thí nghiệm điều chế khí hiđro trong ống nghiệm. 

Cho một mảnh kẽm Zn (hoặc 2-3 hạt kẽm) vào 
ống nghiệm và rót 2-3 ml dung dịch axit clohidric 
HCI vào đó (hình 5.4). Nhận xét hiện tượng. 
Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí 
xuyên qua. Sau khi thử độ tỉnh khiết, khẳng định 
đòng khí hiđro không có lẫn oxi (hoặc chờ 
khoảng một phút cho khí H, đẩy hết không khí 
ra khỏi ống nghiệm), đưa que đóm còn tần đỏ 
vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét. 


Sau đó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn 
khí. Nhận xét. 


Nhỏ một giọt dung dịch trong ống nghiệm lên mặt ¿„ Hình 54 
kính đồng hồ và đi R Nêu hiê Điều chế khí hiđro. 
lồng hồ và đem cô cạn. Nêu hiện tượng. Khí hiđro cháy 


trong không khí 
b) Nhận xét 
— Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm 
rồi thoát ra khỏi chất lỏng, mảnh kếm tan dần ; 
= Đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, khí 
thoát ra không làm cho than hồng bùng cháy ; 
= Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, khí 
thoát ra sẽ cháy được trong không khí với ngọn 
lửa màu xanh nhạt, đó là khí hidro ; 
— Cô cạn một giọt dung dịch, sẽ được chất rắn màu 
trắng, đó là kẽm clorua ZnCI 2 
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Phương trình hoá học : 

Zn+2HCL —> ZnCl; + H,† 
Để điều chế khí hiđro có thể thay 
dung dịch axit clohidric bằng dung 
địch axit sunfurie H,SO, loãng, thay 
kẽm bằng các kim loại như sắt Fe hay 
nhôm AI. 


c) Có thể điều chếH, với lượng lớn hơn 
trong dụng eụ như hình 5.5. 

— Đổ dung địch axit elohiđrie loãng 
vào phêu. 

— Mở khoá cho dung dịch axit từ 
phêu chảy xuống lọ và tác dụng 
với kẽm. 

~— Có thể thu khí hiđro vào ống nghiệm 
bằng hai cách : 


H; đẩy nước ra khỏi ống nghiệm b) 
(hình 5.5a) hoặc H, đẩy không khí Hình 5.5 
ra khỏi ống nghiệm (hình 5.5 b). Điều chế và thu khí hiđro 


2. Trong công nghiệp 


Người ta điều chế H, bằng cách 
điện phân nước (hình 5.6) hoặc 
đùng than khử oxi của H;O trong 
lò khí than hoặc điều chế H; từ khí 
tự nhiên, khí dầu mỏ. 

Thí dụ 


ZH.O.^ 2P”, 2nT†' » O¿F 


Hình 56 
Thí nghiệm về nguyên tác 
điều chế H, bằng cách 
điện phân nước 


f9; chỉ chất khí bay lên. 
1Iễ 


PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ ? 


†1. Trả lời câu hồi 


— Trong hai phần ứng : 
Zn + 2HClL —> 7nCI, + H,Ÿ 
Fe + Hạ§O, —> Fe$SO, + HjŸ 
nguyên tử của đơn chất Zn hoặc Fe đã thay thế nguyên tử nào của axit 2 
— Hai phản ứng hoá học trên được gọi là phần ứng thế. Vậy phản ứng thế là 
phần ứng hoá học như thế nào ? 


. Nhận xét 


— Nguyên tử của đơn chất Zn (hoặc Fe) đã thay thế nguyên tử của nguyên tố 
hiđro trong hợp chất (axit). 

— Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó ngà yên 
tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 


1. Trong phòng thí nghiệm, khí hiẩro được điều chế bằng cách cho axit 
(HCI hoặc H,SQ, loãng) tác dụng với kim loại kếm (hoặc sắt, nhôm). 
2. Thu khí H, vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay đẩy 
nước. Nhận ra khí H, bằng que đóm đang cháy. 

3. Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và họp chát, 
trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên 
tố khác trong hợp chất. 


Đọc thêm 
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1. Trong phòng thí nghiệm hoá học người ta 
còn dùng bình Kíp để điều chế khí hiđro 
(hình 5.7a). 

Có thể tự chế tạo bình Kíp đơn giản (hình 5.7b) : 
Khi cần điều chế H;, cho dung dịch axit vào 
lọ thuỷ tỉnh sao cho dung dịch axit vừa ngập 
các viên kẽm đặt trong ống nghiệm. Mở kẹp 
Mo, khí H; được tạo thành sẽ đi ra theo ống 
cao su. Muốn cho phần ứng ngừng lại, ta rút 
ống nghiệm lên cao hơn mật dung dịch axit 


nŸ.= a) Bình Kíp b) Bình Kíp 
đựng trong lọ hoặc đóng kẹp Mo. đơn giãn 


2. Phản ứng thế giữa HCI và Zn là một phản 


ứng oxi hoá — khử. nh oi 


BÀI TẬP 


1. Những phương trình hoá học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong 
phòng thí nghiệm ? 
a)Zn + H,8O, —> ZnSO, + H„†? 
b) 2H„O No, 2H? + O¿† 
e)2A + HCl ——> 2AICI; + 3H,† 


2. Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết chúng 
thuộc loại phản ứng hoá học nào. 
a)Mg + O,  -=> MgO 
b) KMnO, -Ê» K¿MnO, + MnO, + O, 
c)Fe + CuCl; -—®> FeCl; + Cu 

3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm 
như thế nào ? Vì sao ? Đối với khí hiđro, có làm thế được không ? Vì sao ? 

4**. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCI 
và dung dịch axit sunfuric H;SO¿ loãng : 
a) Viết các phương trình hoá học có thể điều chế hiđro ; 
b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí 
hiđro (ở đktc) 2 

Š, Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric. 
a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ? 
b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 


1 


đÙA BÀI LUYỆN TẬP 6 


Nắm vững những tính chất và điều chế hiđro, phản ứng thế, sư khử, 
chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phần ứng oxi hoá - khử. 


Ì - KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


Ẳ, 


1. 


*ò 
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Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp hiđro không những kết hợp được 
với đơn chất oxi mà còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit 
kim loại. Các phản ứng này đều toả nhiệt. 


Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ (nhẹ nhất trong 
các chất khí), tính khử và khi cháy toả nhiều nhiệt. 


€ó thể điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dung dịch 
axit clohidrie HCI hoặc dung dịch axit sunfuric H,SO, loãng tác dụng với 


im loại như Zn, Fe, AI. Có thể thu khí hiđro vào bình bằng 2 cách : đẩy 
không khí hoặc đẩy nước (miệng bình úp xuống dưới). 


Phản ứng thế là phần ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên 
tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. 


Quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất là sự khử. Chất chiếm oxi của 
chất khác là chất khử. 


Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. Đơn chất oxi hoặc chất 
nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá. 


Phần ứng oxi hoá — khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời 
sự oxi hoá và sự khử. 


BÀI TẬP 
Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng của H, với các chất : O„, Fe;Os, 


Fe;O„, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên 
thuộc loại phản ứng gì ? 


. Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau : oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào 


có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ 2 


3: 


6%. 


Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và 
các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8. Hãy 
chọn câu trả lời đúng trong các câu sau : 

A. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã 
cho để điều chế và thu khí oxi. 

B. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã 
cho để điều chế và thu không khí. 

C. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã 
cho để điều chế và thu khí hiđro. 

D. Có thể dùng để điều chế khí hiđro nhưng Hình 58 
không thu được khí hiđro. 


a) Lập phương trình hoá học của các phẩm ứng sau : 

- cacbon đioxit + nước ——*_ axit cacbonic (H,CO;) (1) 
— lưu huỳnh đioxit + nước => axit sunfurơ (HạSO,) (2 
— kẽm + axitclohiđric =—*®* kẽm clorua + Hạ† (3) 
— địphotpho pentaoxit + nước => axit photphoric (HPO„) (4) 
— chì(lI) oxit + hiểro c1 chì (Pb) + H;O (5) 


b) Mỗi phản ứng hoá học trên đây thuộc loại phản ứng nào, vì sao 2 

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp 
đồng(II) oxit và sắt(III) oxit ở nhiệt độ thích hợp. 

b) Trong các phản ứng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá 2 
Vì sao 2 

e) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gam sắt thì thể tích 
(ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng(II) oxit và sắt(III) oxit là bao nhiêu ? 
Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. 
a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng. 


b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại 
nào cho nhiều khí hiđro nhất 2 


e) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiểro thì khối lượng của kim loại nào đã 
phản ứng là nhỏ nhất 2 
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BÀI THỰC HÀNH 5ð 
^ ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ HIĐRO VÀ 
tà ng THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐRO 


Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hiđro trong phòng thí 
nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời 
rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điêu chế và fhu khí 
hiäro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí và đẩy nước 


Ì - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

†. Thí nghiệm 1 
Điều chế khí hiäro từ axit clohidric HCI, kẽm. Đốt cháy khí hiẩro trong 
không khí : 
Lắp dụng cụ như hình 5.4. Cho vào ống nghiệm 3 ml dung dịch axit clohiđric 
HCI và 3 - 4 hạt kẽm Zn. Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí 
xuyên qua. Sau khi thử độ tỉnh khiết, khẳng định dòng khí hiđro không có 
lẫn oxi (hoặc chờ khoảng một phút cho khí hiđro đẩy hết không khí ra khỏi 
ống nghiệm), sau đó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét 
các hiện tượng. 

2. Thí nghiệm 2 
Thu khí hidro bàng cách đẩy không khí : 
Lấp dụng eụ như hình 5.4. Úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hiđro 
sinh ra. Sau một phút, giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp 
xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vào gần sát ngọn lửa đèn cồn. Quan sát, 
nhận xét hiện tượng. 


3. Thí nghiệm 3 

Hiäro khử đông(1T) oxit - 

Cho vào ống nghiệm khoảng 10 mÍ dung 
địch axit clohidric loãng và 4 — 5 viên kẽm. 
Đ)ậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn 
thuỷ tỉnh xuyên qua, ở đầu ống thuỷ tỉnh này 
được uốn gấp khúc chữ V có chứa một ít bột 
đồng(H) oxit CuO (hình 5.9). Sau khi khẳng 
định đồng khí hiđro không có lẫn oxi, dùng 
đền cồn hơ nóng đều ống thuỷ tỉnh, sau đó 
đun nóng mạnh ở chỗ có CuO. Nhận xét Hình 5.9 

màu chất tạo thành, giải thích. Hiđro khử đồng(]) oxit 


lÏ - TƯỜNG TRÌNH 


Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hoá học của 3 thí nghiệm. 


NƯỚC 


Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước có vai trò gì 
trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước 
không bị ô nhiễm 2 


Ì- THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 
1. Sự phân huỷ nước 
a) Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi 
Lấp thiết bị phân huỷ nước theo hình 5.10. Khi cho 
đồng điện một chiều đi qua nước (đã có pha thêm một 
ít dung dịch axit sunfuric để làm tăng độ dẫn điện của 
nước), trên bề mặt hai điện cực (PU xuất hiện bọt khí. 
Các khí này tích tụ trong hai đầu ống thu A và B. 
Thể tích khí trong ống A luôn gấp 2 lần thể tích khí 
trong ống B. Đốt khí trong ống A, nó cháy kèm theo 
tiếng nổ nhỏ tạo ra nước, đó là khí hiđro. Khí trong 
ống B làm cho que đóm còn than hồng bùng cháy, đó 
là khí oxi 
— Hãy cho biết kết luận rút ra được từ thí nghiệm phân 
huỷ nước bằng dòng điện. 
~ Hãy cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H; và O; thu được 
trong thí nghiệm. 
— Viết phương trình biểu diễn sự phân huỷ nước bằng 
đồng điện. 


b) Nhận xét 

~ Khi cho dòng điện một chiêu đi qua nước, trên bề mặt 
2 điện cực sẽ sinh ra khí hiđro và khí oxi. 

~ Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi. 


— Phương trình hoá học : Hình 5.10 
bã Phân huỷ nước 
điện phân hân huỷ nướ 
2H,O -—— —> 2H;† + O,? bằng dòng điện 
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2. Sự tổng hợp nước 
4) Quan sát hình vẽ (hoặc xem băng hình) mô tỉ thí nghiệm. 
Thiết bị tổng hợp nước (hình 5.11). 

— Cho nước vào đầy ống thuỷ tỉnh hình trụ. Cho vào ống lần lượt 
2 thể tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi. Mực nước trong ống ở 
vạch số 4. Đốt bằng tỉa lửa điện, hỗn hợp H; và O; sẽ nổ. Mực 
nước trong ống dâng lên. Khi nhiệt độ trong ống bằng nhiệt độ 
bên ngoài thì mực nước dừng lại ở vạch chia số l. 

Chất khí còn lại làm que đóm còn than hồng bùng cháy. 
Đó là khí oxi. 
b) Nhận xét 


~ Sau khi đốt bằng tỉa lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích H; và O; \ Rụ 
sẽ chỉ còn 1 thể tích O;. Vậy 1 thể tích khí oxi đã hoá hợp với 2 
thể tích khí hiđro để tạo thành nước : ] 
L 2 
2Hạ + O, —> 2H/O 5 
~ Có thể tính được thành phân khối lượng của các nguyên tố hiđro 4 
và oxi trong nước được không ? 
Nếu dùng 2.22,4 lít khí hiđro (đkte) có khối lượng là 
2.2 gam = 4 gam thì phải dùng 1.22,4 lít khí oxi (đkte) có khối 
lượng là 1.32 gam để tạo ra nước. Vậy, tỉ lệ khối lượng của các 
nguyên tố hiđro và oxi trong H,O là : 
4:32 = 1:8 » 
Thành phần khối lượng của H và O là : nh 511 
1.100% 8.100% Tổng hợp nước : 
#%mu=~—TS- “H5 ;¡ #%mạ= TT 8E” s)Tnớckhinổ 
b) Sau khi nổ 
3. Kết luận 


"Từ sự phân huỷ và tổng hợp nước, ta thấy : Nước là hợp chất rạo 
bởi 2 nguyên tố là hiẩro và oxi. Chúng đã hoá hợp với nhau : 
4) Theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi ; 
b) 


[heo tỉ lệ khối lượng là I phần hiđro và 8 phần oxi hoặc 2 phần 
hiđro và 16 phần oxi. Suy ra : Ứng với 2 nguyên tử hiđro có 
nguyên tử oxi. 

Như vậy, bằng thực nghiệm người ta cũng tìm ra công thức hoá 
học của nước là : H,O. 


lÏ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC 
1. Tính chất vật lí 


Nước là chất lỏng không màu (tuy nhiên lốp nước dày thì có màu xanh 
đa trời), không mùi, không vị, sôi ở 100 °C (ở áp suất khí quyển là 
760 mịn Hg), hoá rắn ở 0 ®C thành nước đá và tuyết. Khối lượng riêng ở 4 °C 
là I g/ml (hoặc 1 kg/lít). Nước có thể hoà tan được nhiều chất rắn (đường, 
muối ăn...), chất lỏng (cồn, axit...), chất khí (HCI, NH¡.... 


2. Tính chất hoá học 


4) Tác dụng với kim loại 

— Thí nghiệm : Cho một mẩu kim loại natri (Na) nhỏ 
bằng hạt đậu xanh vào cốc nước (hình 5.12). 
Nhận xét hiện tượng. 

— Nhận xét : Natri phản ứng với nước, nóng chảy thành 
giọt tròn có mầu trắng chuyển động nhanh trên 
mặt nước. Mẩu Ña tan dần cho đến hết, có khí H, 
bay ra, phần ứng toả nhiều nhiệt. Làm bay hơi nước 
của dung dịch tạo thành, sẽ được một chất rắn trắng, 
đó là natri hiđroxit NaOH. 

Phương trình hoá học : 
2Na + 2H,O —> 2NaOH + H/Ÿ 

— Nước có thể tác dụng với một số kim loại khác ở 

nhiệt độ thường như K, Ca... 


Hình 3.I2 
Tác dụng của nước 
với natri 


b) Tác dụng với một số oxit bazơ 


— Thí nghiệm : Cho vào bát sứ (hoặc ống nghiệm) một cục nhỏ vôi sống — canxi 
oxit CaO. Rót một ít nước vào vôi sống. Nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào 
dung dịch nước vôi. Hiện tượng xảy ra như thế nào ? 


— Nhận xét : Có hơi nước bốc lên, canxi oxit rắn chuyển thành chất nhão là vôi 
tôi = canxi hiđroxit Ca(OH);. Phản ứng toả nhiều nhiệt. Nguyên nhân là do 
có phản ứng CaO hoá hợp với nước : CaO + H,O -> Ca(OH);. Dung dịch 
nước vôi làm đổi mầu quỳ tím thành xanh. 

~ Tương fịr : H,O cũng hoá hợp với Na,O, K,O... tạo ra natri hiđroxit NaOH, 
kali hiđroxit KOH... 


Như vậy, hợp chất tạo ra do oáit bazø hoá hợp với nước thuộc loại ba2ơ. 
Dung dịch bazø làm đổi màu quỳ túm thành xanh. 


©) Tác dụng với một số oxit axit 

— Thí nghiệm : Nước hoá hợp với điphotpho pentaoxit P;O; tạo ra axit 
photphorie H;PO, : 

P,O, + 3H,O —> 2H;PO, 

Dùung dịch axit H;PO, làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ. 

~ Nước cũng hoá hợp với nhiều oxit axit khác như SO;, SO;, NO; ... tạo ra axit 
tương ứng. 
Hợp chất tạo ra do nước hoá hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit 
làm đổi màu qỳ tím thành đỏ. 


lÏÏ ` vAi TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. 
CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC 


Nước hoà tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước cũng 
tham gia vào nhiều quá trình hoá học quan trọng trong cơ thể người và động 
vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải... Lượng nước trên Trái Đất là rất lớn vì 
3/4 diện tích Trái Đất là các đại dương, biển, hồ, sông ngòi. Có nhiều mỏ 
nước trong lòng đất. Nhưng sự phân bố nước trên bề mặt Trái Đất không đồng, 
đều. Có nhiều vùng đất rất hiếm nước, đất đai biến thành sa mạc. 

Lượng nước ngọt là rất nhỏ so với lượng nước trên Trái Đất. Nhiều nguồn 
nước ngọt đang bị ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và chất thải công, 
nông nghiệp. Do đó phải sử dụng tiết kiệm nước. Mỗi người cần góp phần 
giữ cho các nguồn nước không bị ô nhiễm : không được vứt rác thải xuống 
ao, hồ, kênh rạch, sông ; phải xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải công 
nghiệp trước khi cho nước thải chảy vào hồ, sông, biển. 


1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiäro và oxi, chúng đã hoá 
hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hiẳro và một phần khí oxi. 
2. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 °C, 
hoà tan được nhiều chất rắn, lông, khí. 


3. Nước tác dụng với một số kừm loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, 
Ca,...) tạo thành bazơ và hiẩro ; tác dụng với một số oxit baz0 tạo ra 
bazơ như NaOH, KOH, Ca(OH), ; tác dụng với nhiều oxif axit 


tạo ra axit. 
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Em có biết ? 


Khối lượng nước tiêu thụ trên thế giới được phân phối như sau : 
Từ 3 — 9% dùng trong nhụ câu sinh hoạt, từ 1Š — I 7% dùng trong 
sản xuất công nghiệp, còn lại khoảng 80% dùng trong sản xuất 
nông nghiệp. 

Nướt còn là một rong những chỉ tiêu vác định mức độ phát triển 
của nên kinh tế xã hội. Thí dụ, để có được 1 tấn sản phẩm, lượng 
nước cẩn tiêu thị như sau : Than cần từ 3 — Š tấn nước, dẫu mỏ từ 
30 — 50 tấn nước. giấy rĩ 200 — 300 tấn nước, gạo từ 5000 — 10000 
tấn nước, thịt từ 20000 — 30000 tấn nước. 


BÀI TẬP 


1. Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 


oXit axit ; 
OxXit bazơ ; 
nguyên tố ; 


hiđro ; oxi ; 
kim loại 


3. Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định 
lượng của nước ? Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

3. Tính thế tích khí hiđro và khí oxi (ở đkte) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 
1,B gam nước. 


4. Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí 
hiđro (ở đkte) với khí oxi. 

Š. Viết phương trình hoá học của các phản ứng tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để 
nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ? 

6. Hãy kể ra những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản 
xuất mà em nhìn thấy trực tiếp. Nêu những biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước 
ở địa phương em. 


ỹ AXIT - BAZƠ - MUỐI 


Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxi. Trong 
các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác - Axif, bazơ, muối. 
Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và 
tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ? 


Ï- AxIT 
1. Khái niệm 
a) Trả lời câu hỏi 
~— Hãy kể tên 3 chất là axit mà em biết. 
— Nhận xét thành phần phân tử của các axit đó. Thử nêu định nghĩa của axit 
theo nhận xét trên, 


b) Nhận vét 

— Một số axit thường gặp : Axit elohiđrie HCI, axit sunfurie H,SO,, axit nitrie 
HNO:. 

= Trong thành phần phân tử của các axit trên đây đều có l hay nhiều nguyên 
tử hiđro liên kết với gốc axit (Cl, = SO¿, =NO; ; mỗi gạch ngang biểu thị 
một hoá trị). 

e) Kết luận 
Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiẩro liên kết với gốc axit, các 
nguyên tử hiẳre này có thể thay thể bằng các nguyên tử kim loại. 


2. Công thức hoá học 
Công thức hoá học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử 2Ö và gốc axii. 


3. Phân loại 


Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia ra làm 2 /oại : Aw không có oxi 
(HŒI, H,S...) và avir có oxi (H,SO,. H,PO,, HNO,. H,SO,...,. 


4. Tên gọi 
a4) Aưit không có oxi 


Tên axit : axit + tên phi kim + hiđric. 


Thí dụ 
HCI : axit clohidric ; H,S : axit sunfuhidric 
Gốc axit 
tương ứng là: — Cl : clorua; = Š§_ ¡ sunfua, 
b) Aưt có oxi 
— Awf có nhiều nghyên tử oxi : 


Tên axit : axit + tên của phi kim + ỉc. 


Thí dụ 
HNO; :axitnitric ; H;SO, : axit sunfuric ; H;PO, : axit photphorie 
—NO, :nitrat H =ŸO/ : sunfat ¡ = PO: photphat. 


— Ad có Í† nguyên tử oxi : 
Tên axit : axif + tên phi kim + ơ. 


Thí dụ : H§O; : axit sunfurơ 
= 80; : sunfit, 
|Ï- sAzơ 
1. Khái niệm 


a) Trả lời câu hỏi 

~ Hãy kể tên 3 chất là bazơ mà em biết 

— Nhận xét thành phần phân tử của các bazơ. Thử nêu định nghĩa của bazơ. 

b) Nhận xét 

— Một số bazơ thường gặp : NaOH, Ca(OH),, Cu(OH);. 

— Trong thành phần phân tử của bazơ có l nguyên tử kim loại và I hay nhiều 
nhóm — OH. 

c) Kết luận 
Phân tử bazø gầm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm 
hiäroxit (— OH). 


2. Công thức hoá học 
Công thức hoá học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại (M) và một hay 
nhiều nhóm hiẩrovit—~ OH. Do nhóm — OH có hoá trị Ï nên kim loại có hoá 
trị bao nhiêu thì phân tử bazơ có bấy nhiêu nhóm - OH:: M(OH), ,n = hoá 
trị của kim loại. 
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3. Tên gọi 
Đazơ được gọi tên theo trình tự : 
'Tên bazơ : tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit 
NaOH :nati hiđroxit; 
Ca(OH); : canxi hiđroxit ; 
Cu(OH), : đồng(I) hiđroxit ; 
Fe(OH); : sắtI) hiđroxit. 


4. Phân loại 
Các bazơ được chia làm 2 loại tuỳ theo tính tan của chúng. 
đ) Bazơ tan được trong nước gọi là kiểm. 
Thí dụ : NaOH, KOH, Ca(OH),, Ba(OH),. 
b) Bazơ không tan trong nước 
Thí dụ : Gu(OH),, Mg(OH),, te(OH);. 


lÏl- muối 
1. Khái niệm 
a) Trả lời câu hỏi 
~ Kể tên một số muối thường gập. 
— Nhận xét thành phần phân tử của muối. 
b) Nhận xét 
= Một số muối thường gặp : NaCl, CuSO¿, NaNO;, Na;CO;, NaHCO;. 
— Trong thành phần phân tử của muối có nguyên tử kim loại và gốc axit. 
c) Kết luận 
Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều gốc axit. 


2. Công thức hoá học 
Công thức hoá học của muối gồm 2 phần : kim foại và gốc di. 


Thí dụ : Na;CO;, NaẴHCO; 
Gốc axit: =CO;, - HCO; 
(cacbonat) (hiđrocacbonat) 


3. Tên gọi 
Mối được gọi tên theo trình tự sau : 
Tên muối : tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) 
+ tên gốc axit. 
Na,SO, : natri sunfat ; 
Na,SO; : natri sunfft ; 
ZnQC1; : kẽm clorua ; 
Re(NO,); : sắt) niưat ; 
KHCO;  : kali hiđrocacbonat. 


4. Phân loại 


"Theo thành phần, muối được chia ra hai loại : muối trung hoà và muối axit. 
a) Muối trung hoà 
Muối trung hoà là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể 
thay thế bằng nguyên tử kim loại. 
Thí dụ : NasSO,, Na;CO;, CaCO;. 
b) Muối axit 
Muối qút là muối mà trong đó gốc avit còn nguyên tử hiđro H chưa được 
thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hoá trị của gốc axit bằng số nguyên tử 
hiđro đã được thay thế bằng nguyên tử kim loại. 
Thí dụ : NaHSO,, NaHCO;, Ca(HCO,),. 


1. Phản tỉ axit gôm có một hay nhiều nguyên tử hiẩro liên kết với 
gốc axit, các nguyên tử hiẩro này có thể thay thế bằng nguyên tử 
kim loại. Thí dụ : HCI — axit clohiẩrie, H,SỐ, — axit sunƒurơ, 
H,SO„— axit sunfuric. 


9. Phân tử bazơ gôm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều nhóm liẩroxit (— OH). Thí dụ : NaOH -~ naữi hiẩroxit, 
Ca(OH); - canxi hiẩroxit, Fe(OH); — sấf(IHI) hiäroxit. 


3. Phân tử muối gôm có một hay nhiều nguyên tử kùn loại liên kết 
với một hay nhiều gốc axit. Thí dụ : NaCl — nati clorua, 
BaSO, - bari sunfat, NaHCO) — natri hiẳroeacbonai. 


Đọc thêm 


— Axitsunfurie H;SO,, axit elohidrie HCI, axit nitrie HNO; là những axit quan 


trọng trong sản xuất và đời sống. Axit axetie có trong giấm än, axit xitrie có 
trong quả chanh. 


Natri hiđroxit (xút an da) NaOH, kali hiđroxit KOH, canxi hiđroxIt Ca(OH), 
(nước vôi) là những bazơ quan trọng. 


BÀI TẬP 


1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp : 
liên kết với 
.. Bazơ là hợp 
nhóm . 


Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều 
Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng .. 
chất mà phân tử có một . liên kết với một hay nhi 


3, Hãy viết công thức hoá học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên 
của chúng : 
=0 =8O, = 8O, -HSO, =CO, =PO, =§, -B, -—NO;. 
3. Hãy viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với những axit sau : 
H,SO,, H„SO;, H„CO,, HNO,, H,PO,. 
4. Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây : 
Na,O, Li,O, FeO, BaO, CuO, AI,O;. 
Š. Viết công thức hoả học của oxit tương ứng với các bazơ sau đầy : 
Ca(OH);, Mg(OH)„, Zn(OH)„, Fe(OH);. 
6. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây : 
a) HBr, H;SOa, HạPO,, H;SO, ; 
b) Mg(OH)„, Fe(OH)„, Cu(OH); ; 
e) Ba(NO,);, Al,(SO,);, NazSO;, ZnS, Na;HPO„, NaH;PO,. 


K7 BÀI LUYỆN TẬP 7 


Nắm vững thành phần và tính chất của nước. Định nghĩa, công 
thức, phân loại, cách gọi tên axit. bazơ, muối. 


Ì _ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


LẺ 


2, 


“Thành phần hoá học định tính của nước gồm hiđro và oxi ; Tỉ lệ về khối lượng : 
H- I phần, O - 8 phần. 


Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, Ca...) tạo 
thành bazơ tan và hiđro ; Tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan như 
NaOH, KOH, Ca(OH), ¡ Tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit như 


H,SO;. H,SO,. 


Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các 
nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. 


Công thức hoá học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit. 


Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm 
iđroxit — OH). 

Công thức hoá học của bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một số nhóm 
— OH. Tên bazơ : tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) 
+ hiđroxit. 


hân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều gốc axit. 

Công thức hoá học của muối gồm hai phấn : kim loại và gốc axit. 

Tên muối : tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) 
+ tên gốc axit. 


lÏ- BÀI TẬP 


1. Tương tự như nafi, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo 


thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. 
a) Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 
b) Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng hoá học nào ? 
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3, Hãy lập phương trình hoá học của những phản ứng có sơ đồ sau đây : 


a) NaO + HO =3 NaOH 
KO + HO —-> KOH 
b) SOz + HO —-*> H,SO; 
SO, + HO —-> Hạ§O, 
NO g + HO =3 HNO; 
e) NaOH + HCI ——> NaClI + HO 


Al(OH), + H,SO, ——> Al(SO,); + HẠO 
d) Chỉ ra chất sản phẩm ở a), b) và e) thuộc loại hợp chất nào ? Nguyên nhân dẫn đến 
sự khác nhau về loại hợp chất của các chất sản phẩm ở a) và b) ? 
e) Gọi tên các chất sản phẩm. 
3. Viết công thức hoá học của những muối có tên gọi dưới đây : 
Đồng(II) clorua, kẽm sunfat, sắf(III) sunfat, magie hiđrocacbonat, canxi phofphat, 
natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat. 
4. Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 g/mol, thành phần về khối lượng 
của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hoá học của oxit. Gọi tên oxit đó. 
Š. Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hoá học như sau : 
AlzO; + 3H;SO, —> AI,(SO,); + 3H„O 
Tính khổi lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam 


axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào 


còn dư ? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu ? 


ng BÀI THỰC HÀNH 6 
nà TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC 


Cũng cố kiến thức về tính chất hoá học của nước, đồng thời rèn 
luyện kĩ năng tiến hành một số thí nghiệm với natri, với 
địphofpho pentaoxit. 


Ì - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

†. Thí nghiệm 1 
Nước tác dụng với natri : : : 
Lấy miếng kim loại natri ngâm trong lọ dầu hoả ra đặt trên giấy lọc. Dùng 
đao cất lấy một mẩu natri nhỏ bằng đầu que diêm. Thấm khô dầu và đặt mẩu 
natri lên tờ giấy lọc đã tẩm ướt nước. Tờ giấy lọc đã được uốn cong ở mép 
ngoài để mẩu natri không chạy ra ngoài. Mẩu natri nhanh chóng bị chẩy ra 
và tự bốc cháy. Giải thích các hiện tượng. 


2. Thí nghiệm 2 ¬- 
Nước tác dụng với vôi sống CaO : và: ớ c7 HO 
và 9z 


Cho vào bát sứ nhỏ (hoặc ống nghiệm) một mẩu nhỏ NT 

(bằng hạt ngô) vôi sống CaO (hình 5.13). Rót một ít NT, Jˆ cao 
nước vào vôi sống. Hiện tượng gì xảy ra 2 

Cho 1~ 2 giọt dung dịch phenolphtalein (hoặc mẩu NV nể ùn + 
giấy quỳ tím) vào dung địch nước vôi mới tạo thành. với vôi sống 
Nhận xét. Giải thích. 


3. Thí nghiệm 3 

Nước tác dụng với địphofpho peHtaoxit : 

Chuẩn bị một lọ thuỷ tỉnh có nút đậy bằng cao su và một muỗng sất. Cho vào 
muỗng sắt một lượng nhỏ (bằng hạt đỗ xanh) photpho đỏ. Đưa muỗng sắt vào 
ngọn lửa đèn cồn cho P cháy trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ 
(như hình 4.2). Khi P ngừng cháy thì đưa muỗng sắt ra khỏi lọ và lưu ý không 
để P còn dư rơi xuống đáy lọ. Cho một ít nước vào lọ. Lắc cho khói trắng 
P¿O; tan hết trong nước. Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch mới tạo 


thành trong lọ. Nhận xét, giải thích hiện tượng quan sát được. 


lÏ - TƯỜNG TRÌNH 


Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hoá học của 
các phần ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên. 
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Chương 
Dung dịch 


›_ Dung dịch là gì ? 

›_ Độ tan là gì ? 

'_ Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của 
dung dịch là gì ? 

›_ Làm thế nào pha chế được dung dịch theo 
nồng độ cho trước ? 


DUNG DỊCH ĐỒNG SUNFAT CÓ NỒNG ĐỘ KHÁC NHAU 


v3 DUNG DỊCH 


Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em 
thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có 
những dung dịch đường, muối... 

Vậy dung dịch là gì ? Các em hãy tìm hiểu. 


Ì - DUNG MÔI - CHẤT TAN - DUNG DỊCH 


Thí nghiệm Ï 
Cho I thìa nhỏ đường vào cốc nước, khuấy nhẹ (hình 6.1). 
Nhận xét 


Hình 6.I 


Đường tan trong nước tạo thành nước đường. Nước đường là chất lỏng đồng 
nhất, không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước. 

Tà nói : Đường là chấf fan, nước là dung môi của đường, nước đường là dưng dịch. 
Thí nghiệm 2 

Cho [ thìa nhỏ dầu ăn hoặc mỡ ãn vào cốc thứ nhất đựng xăng hoặc dầu hoả, 
vào cốc thứ hai đựng nước, khuấy nhẹ (hình 6.2). 


Dung 
——~- dịch 
s= 
— 
— 
Nước 
Dâu ðn S= Nước E— 
Hình 6.2 
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Nhận xét 
Xăng hoà tan được dầu ăn, tạo thành dung dịch. Nước không hoà tan được 
đầu ăn. Tà nói : 
Xăng là dung môi của dầu ăn, nước không là dung môi của dâu ăn. 
Kết luận 
— Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch. 
— Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi. 


~ Dung dịch là hôn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 


lÏ_ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ. DUNG DỊCH BÃO HOÀ 


Thí nghiệm 
Cho dần dân và liên tục đường, vào cốc nước, khuấy nhẹ (hình 6.3). 


Z1 tẺ 


Dưng dịch 
Đường chượ bảo hoà 


Nhận xét 


Hình 6.3 


Ở giai đoạn đầu ta được dung dịch đường, dung dịch này vẫn có thể hoà tan 
thêm đường. Tà có dung dịch đường chưa bão hoà. Ỏ giai đoạn sau ta được 
một dung dịch đường không thể hoà tan thêm đường. Tà có dung dịch đường 


bão hoà. 
Kết luận 
Ở một nhiệt độ xác định : 
— Dung dịch chưư bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. 


— Dung dịch bđo hoà là dụng dịch không thể hoà tan thêm chất tan. 
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[ÏÏ - LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN 
TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN ? 
Muốn quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, ta thực hiện các biện pháp sau : 

1. Khuấy dung dịch 
Sự khuấy làm cho chất rắn bị hoà tan nhanh hơn, vì nó luôn luôn tạo ra sự 
tiếp xúc mới giữa chất rấn và các phân tử nước. 

2. Đun nóng dung dịch 
Đun nóng dung dịch làm cho chất rắn bị hoà tan nhanh hơn. Vì ở nhiệt độ 
càng cao, các phân tử nước chuyển động càng nhanh, làm tăng số lần va 
chạm giữa các phân tử nước với bề mặt chất rắn. 

3. Nghiền nhỏ chất rắn 


Kích thước của chất rắn càng nhỏ thì chất rắn bị hoà tan càng nhanh, vì gia 
tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rần với các phân tử nước. 


1. Dung dịch là hỗn hợp đông nhất của dung môi và chất tan. 

2. Ở nhiệt độ xác định : 

a) Dung dịch chua bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. 
b) Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan. 


3. Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện 1, 2 hoặc cả 
3 biện pháp sau : 


— Khuấy dung dịch. 
— Đun nóng dung dịch. 


— Nghiên nhỏ chất rắn. 


BÀI TẬP 


1. 


Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hoà, dung dịch bão hoà ? Hãy dẫn ra 
những thí dụ để minh hoạ. 

Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hoà tan nhanh một chất rắn 
trong nước ta có thể chọn những biện pháp : nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy 
dung dịch. 


. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau : 


a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hoà thành một dung dịch chưa bão hoà 
(ở nhiệt độ phòng). 
b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCI chưa bão hoà thành một dung dịch bão hoà 
(ở nhiệt độ phòng). 


.. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20 °C), 10 gam nước có thể hoà tan 


tối đa 20 gam đường ; 3,6 gam muối ăn. 

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những 
dung dịch chưa bão hoà với 10 gam nước. 

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước ; 
3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm) 2 


. Trộn 1 ml rượu etylie (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng : 


A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước. 
B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic. 
C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. 


D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi. 


. Hãy chọn câu trả lời đúng. 


Dung dịch là hỗn hợp : 

A. Của chất rắn trong chất lỏng. 

B. Của chất khí trong chất lỏng. 

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi. 


D. Đồng nhất của dung môi và chất tan. 


ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT 
5 TRONG NƯỚC 


Các em đã biết, ö một nhiệt độ nhất dịnh các chất khác nhau có thể 
bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định. ỏ 
những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có 
thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan 
của chất. 


Ì - CHẤT TAN VÀ CHẤT KHÔNG TAN 

†. Thí nghiệm về tính tan của chất 
Thí nghiệm † 
Lấy một lượng nhỏ canxi cacbonat sạch (CaCO;) cho vào nước cất, lắc mạnh. 
Lọc lấy nước lọc. Nhỏ vài giọt nước lọc trên tấm kính sạch. Làm bay hơi 
nước từ từ cho đến hết (hình 6 4). 
Quan sát : Sau khi bay hơi nước, trên tấm kính không để lại dấu vết. 
Kết luận : Canxi eaebonat không tan trong nước. 
Thí nghiệm 2 
“Thay muối canxi cacbonat bằng muối ăn (NaC]) rồi làm thí nghiệm như trên 
(hình 6.4). 
Quan sát : Sau khi bay hết hơi nước, trên tấm kính có vết mờ. 
Kết luận : Ñatri clorua tan được trong nước. 
'Tà nhận thấy, có chất không tan và có chất fan trong nước. Có chất tan nhiều 
và có chất fan ít trong nước. 


[e] === [] 
———— 
H NI không để lại 
câấu vết: 
Nước lọc 
L)] lâm boy hơi nước. 
————+ 


TN2 Vết mờ 
Hình 6.4 


2. Tính tan trong nước của một số axit, bazơ, muối 
Aarr : Hầu hết axit ưn được trong nước, trừ axit silixie (H;SiO¿). 
Bazø : Phần lớn các bazơ không tan trong nước, trĩ một số như : KOH, 
NaOH, Ba(OH);, còn Ca(OH); ít tan. 
Muối : 
a) Những muối natri, kali đều rzn. 
b) Những muối nitrat đều fan. 


e) Phần lớn các muối clorua, sunfat /œø được. Nhưng phần lớn muối cacbonat 
không tan. 


(Xem bảng tính tan của axit, bazơ, muối ở phần cuối sách). 


lÏ- bộ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 


Để biểu thị khối lượng chất tan trong một khối lượng dung môi, người ta 
dùng “độ tan”. 

1. Định nghĩa 
Độ tan (kí hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hoà tan trong 
100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở mật nhiệt độ xác định. 


Thí dụ, ở 25 °C độ tan của đường là 204 g, của NaCl là 36 g, của AgNOz 
là 222 g.. 


2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan 


4) Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào øi/¿r độ. Trong nhiều trường 
hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, 
khi tăng nhiệt độ thì độ tan lại giảm (hình 6.5). 


Độ len (g/100 g H;O) 


La .L 

0 I0 20 30 40 80 á0 70 90 °C 
° Hình 6.3 „ 
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đô tan của chất rắn 
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b) Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của 
chất khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ (hình 6.6) và tăng áp suất. 


Độ ?en (g/100 g HO) 


Hình 66 
Ảnh hưởng của nhiệt đó đến độ tan của chất khí 


Độ fan của một chất Irong nước : 


Độ tan (S) của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 gam 
nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định. 


Nói chung độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của 
chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 


141 


BÀI TẬP 


1. Hãy chọn câu trả lời đúng. 
Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là : 
A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch. 
B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước. 
C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch 
bão hoà. 
D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà. 


2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước : 
A. Đều tăng ; B. Đều giảm ; €. Phần lớn là tăng ; 
D. Phần lớn là giảm ; E. Không tăng và cũng không giảm. 


3. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước : 
A, Đều tăng ; 
B. Đều giảm ; 
C. Có thể tăng và có thể giảm ; 
D. Không tăng và cũng không giảm. 


4. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết độ 
tan của các muối NaNOa, KBr, KNOa, NH„CI, NaCl, NaaSO¿ ở nhiệt độ 10 °C 
và 60 °C. 


Š. Xác định độ tan của muối NaaCO; trong nước ở 18 °C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi 
hoà tan hết 53 g NazCOa trong 250 g nước thì được dung dịch bão hoà. 
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ty NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 


Biết các khái niệm : nồng độ phần trăm, nồng đô mol của dung dịch. 
Vận dụng giải các bài tập về nồng độ dung dịch. 


Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai 
loại nông độ dung dịch là nông độ phần trăm và nồng độ mol. 


1. Nồng độ phần trăm của dung dịch 


Nông độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch cho ta biết số gam 
chất tan có trong 100 gam dung dịch. 


Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là : 


Trong đó : m„¿ là khối lượng chất tan, biểu thị bằng gam. 
mạ là khối lượng dung dịch, biểu thị bằng gam. 
Khối lượng dung dịch = khối lượng dung môi + khối lượng chất tan. 
Thí dụ 1 
Hoà tan I5 øg NaCT vào 45 g nước. Tính nồng độ phần tram của dung dịch. 
— Tìm khối lượng của dung dịch natri clorua : 
mạa = l5 + 45 = 60 (g) 


— Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch natri clorua : 


C%= Đ x 100% =25% 
60 
Thí địt 2 
— Một dung dịch HạSOx có nồng độ 14%. Tính khối lượng H;SOx có trong 
150 g dung dịch. 


~ Khối lượng HaSO¿ có trong 150 g dung dịch 14% là : 


I4xI50 
IH,so,= TIINNG 2l(g) 


Thí dụ 3 

~ Hoà tan 50 g đường vào nước, được dung dịch đường có nồng độ 25%. 
Hãy tính : 

a) Khối lượng dung dịch đường pha chế được. 

b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế. 


= Khối lượng dung địch đường pha chế được : 
100x50 


25 


mụa = =200 (g) 


— Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế : 


mạ„ =200— 50=150 @) 


2. Nồng độ mol của dung dịch 


Nồng độ mol (kí hiệu là Cụ) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 
1 lít dung dịch. 


Công thức tính nồng độ mol của dung dịch là : 


Trong đó : n là số mol chất tan, 
V là thể tích dung dịch, biểu thị bằng lít (7). 
Thí dụ I 
Trong 200 mí dung dịch có hoà tan 16 g CuSO¿. Tính nồng độ mol của dung dịch. 


~ Số mol CuSO¿ có trong dung địch: ncụso, = mm” 6,1 (mol) 
— Nồng độ mol của dung dịch CuSO/ : 
61 ¬.-. 
Cụ = "NG 0,5 (mol/l) hoặc viết là 0,5M 


Thí dụ 2 


Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường IM. Tính nồng 
độ mol của dung dịch đường sau khi trộn. 
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— Số mol đường có trong dung dịch l: nị = 0,5 x 2= 1 (mol). 
— Số mol đường có trong dung dịch 2:  nạ= l x 3 = 3 (mol). 
— Thể tích của dung dịch đường sau khi trộn : V =2 + 3 = 5 ()). 
= Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn : 

_3+1_4 


ỡ —=0.8(M) 
DI An hàu 


1. Nông độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam 
dung dịch : 


C% =-—”#x100% 
TR qd 


2. Nông độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch : 


n 
Cụ ". (ao1⁄2) 


BÀI TẬP 


1, Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaClạ 5% 2? 
A. Hoà tan 190 g BaCl; trong 10 g nước. 
B. Hoà tan 10 g BaCl; trong 190 g nước. 
€. Hoà tan 100 g BaCl; trong 100 g nước. 
D. Hoà tan 200 g BaCla trong 10 g nước. 
E. Hoà tan 10 g BaCl; trong 200 g nước. 
Tìm kết quả đúng. 


kè 


. Tính nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hoà tan 20 g KNOa. Kết quả sẽ là : 
A. 0,233M; B.23,3M ; c.2,33M ; D. 233M. 


Tìm đáp số đúng. 
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3. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau : 


a) 1 mol KCI trong 750 ml dung dịch. 

b) 0,5 mol MgCl; trong 1,5 lít dung dịch. 

c) 400 g CuSO¿ trong 4 lít dung dịch. 

d) 0,06 mol NazCOa trong 1500 ml dung dịch. 


4. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau : 


a) 1 lít dung dịch NaCI 0,5M. 

b) 500 ml dung dịch KNOa 2M. 
©) 250 ml dung dịch CaCl; 0,1M. 
d) 2 lít dung dịch Na;SO¿ 0,3M. 


Š, Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau : 


a) 20 g KCI trong 600 g dung dịch. 
b) 32 g NaNOa trong 2 kg dung dịch. 
©) 75 g KaSO¿ trong 1500 g dung dịch. 


6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau : 


a) 2,5 lít dung dịch NaCI 0,9M. 
b) 50 g dung dịch MgCl; 4%. 
e) 250 ml dung dịch MgSOx 0,1M. 


7. Ở nhiệt độ 25 °C, độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng 
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độ phần trăm của các dung dịch bão hoà muối ăn và đường ở nhiệt độ trên. 


PHA CHẾ DUNG DỊCH 


Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào 
để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy 
tìm hiểu bài học. 


Ì - CÁCH PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ 
CHO TRƯỚC 

Bài tập 1 
Từ muối CuSO¿x, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và giới 
thiệu cách pha chế : 

4) 50 gam dung dịch CuSO„¿ có nồng độ 10%. 

b) 50 ml dung dịch CuSOx có nồng độ IM. 
Bài giải 


a) Tính toán : Cách pha chế : 


— Tìm khối lượng chất tan : Cân lấy 5 g CuSOx khan (mầu 
10x50 trắng) cho vào cốc có dung tích 
“ng, 5 @) 100 ml. Cân lấy 45 ø (hoặc đong 
lấy 45 ml) nước cất, rồi đổ dần 
— Tìm khối lượng dung môi dần vào cốc và khuấy nhẹ. Được 
(nước) : 50 gø dung dịch CuSOx 10%. 
Tim = ma — mạy = 50 — 5 = 45 (g) 


Tcuso, = 


b) Tính toán : Cách pha chế : 


— Tính số mol chất tan : Cân lấy 8 g CuSO¿ cho vào cốc 

50xI thuỷ tỉnh có dung tích 100 ml. Đổ 

CuSO, SE tư i03 (mol) dân dần nước cất vào cốc và 

khuấy nhẹ cho đủ 50 mÍ 

- Khối lượng của 0,05 mol dung dịch. Tà được 50 mÌ dung 
CuŠO¡: dịch CuSO¿ 1M. 


meuso, = 160 x 0,05 = 8 (g) 
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lÏ- cÁcH PHA LOÃNG MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ 


CHO TRƯỚC 
Bài tập 2 
Có nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu các cách 
pha chế : 
a) 100 ml dung dịch MgSOx 0,4M từ dung địch MgSOu 2M. 
b) 150 g dung địch NaC| 2,5% từ dung dịch NaC1 10%. 
Bài giải 


— Tìm số mol chất tan có trong, Đong lấy 20 ml dung dịch 
100 ml dung dịch MgSO¿ 0.4M : MgSO¿ 2M cho vào cốc chia độ 
0,4» 100 có dung tích 200 ml. Thêm từ tù 
RMgSO, “ Tin 0.04 (mol) nước cất vào cốc đến vạch 
100 ml và khuấy đều, ta được 
= Tìm thể tích dung dịch | 100 ml dung dịch MgSO¿ 04M. 
MgSOx 2M trong đó có chứa 
0.04 mol MgSO; : 


1000x0.04 
Vụ Z=——S——=20 (mÌ) 


b) Tính toán : Cách pha chế : 


— Tìm khối lượng NaCl có trong — Cân lấy 37,5 øg dung dịch NaCI 
150 g dung dịch NaCI 2,5% : 10% ban đầu, sau đó đổ vào cốc 

hoặc bình tam giác có dung tích 
=3.75 (g) vào khoảng 200 mI. 

— Câu lấy 112,5 g nước cất hoặc 
— Tìm khối lượng dung dịch đong 112,5 ml nước cất, sau đó 
NaCl ban đầu có chứa 3,75 g đổ vào cốc dựng dung dịch NaCI 
NaCl : nói trên. Khuấy đều, ta được 


100x3.75 150 g dung địch NaC1 2,5%. 
“— ủgS “355 (8 


2,5x150 


TNạC| = 100 


mạa 


— Tìm khối lượng nước cần dùng, 
để pha chế : 
mụ,o = 150 = 37,5 = 112,5 (g) 
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BÀI TẬP 


1. 


Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng 
độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. 


. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSOx cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được 


chất rẳn màu trắng là CuSOx khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định 
nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO¿, 


.. Cân lấy 10,6 g NaaCOs cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất 


vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho NazCO2 tan hết, ta được dung dịch 
Na¿COa. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g. 


Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha 
chế được 


#. Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng, bằng cách thực 


KOH | CuSO¿ 
(d) ( 


hiện các tính toán theo mỗi cột : 


. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta có 


được những kết quả sau : 

~ Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà là 20 °C. 

~ Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g. 

- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g. 

— Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g. 
Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20 °C. 
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BÀI LUYỆN TẬP 8 


Củng cố các khái niệm : Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của 
dung dịch. Làm quen với các thao tác pha chế dung dịch. 
Rèn luyện kĩ năng tính toán. 


Ì - KIẾN THỨC 
†. Độ tan của một chất trong nước là gì ? Những yếu tố nào 
ảnh hưởng đến độ tan ? 
a) Độ tan của một chất trong nước (3) là số gam chất đó tan trong 00 g nước 
để tạo thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định. 
Thí dụ 
SNaCI(25 °C) = 36 g„ có ngHữa là Ö25°Œ,tr ong 100 g nước chỉ có thể hoà tan 
tối đa là 36 ø NaCI để tạo ra dung dịch NaCl bão hoà. 
b) Yếu tổ ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước là nhiệt độ (đối với 
độ tan của chất khí trong nước còn phụ thuộc vào áp suất). 


Thí dụ 
ŠNacll00°) = 398g, 
Šo„20°C,lam) = 0/0056; Š0/(60°G,/lam) = 0,001g. 


2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì ? 
a) Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) cho biết số gam chất tan có trong 
100 g dung dịch : 


C% = 4 „100% 
THaa 


Thí dụ : Dung dịch đường 20% cho biết trong 100 g dung dịch có hoà tan 
20 ø đường. 
b) Nồng dộ moi của dung dịch (Cụ) cho biết số mol chất tan cỏ trong 1 I dung dịch : 


Cụ “ở (mol/I) 


Thí dục : Dụng dịch HạSO¿x 0,5M cho biết trong 1 lít dung dịch có hoà tan 
0,5 mol H;ạSOy. 

3. Cách pha chế dung dịch như thế nào ? 
Để pha chế một dung dịch theo nông độ cho trước, ta thực hiện theo hai bước sau : 
Bước T : Tính các đại lượng cần dùng. 
Buóc 2 : Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định. 
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Thí dụ : Pha chế 200 g dung dịch NaCl 20%. 
Bưuóc l : Tìm các đụi lượng liên quan. 
— Tìm khối lượng NaCT cần dùng : 
200x20 
Mac =S———— =40(8) 
NaCl 100 Œœ 
— Tìm khối lượng H;O cần dùng : 
mị o =mạy - my =200-— 40 =160(g) 
Buóc 2 : Cách pha chế: 
— Cần 40 ø NaCTI khan cho vào cốc. 
— Cân 160 g HạO (hoặc đong 160 ml nước) cho dân dần vào cốc và khuấy cho 
đến khi NaCI tan hết, ta được 200 g dung dịch NaCl 20%. 


lÏ- nÀi TẬP 


Í. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì 2 


8) ŠkNozo%y = 31,60; SkNo;(1oo%) = 246 g; 
SCuso,2o Sỹ 20,7g; SCuso,(1oo °+ = 754g; 
b)  Scozt2o°c, tam) = 1,730; Scoz(e0 °c, Iam) = 0,07 g; 


2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch HaSOx 50% vào nước 
và sau đó thu được 50 g dung dịch HạSO¿a. 
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HạSO¿ sau khi pha loãng. 
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HạSO¿ sau khi pha loãng, biết dung dịch này có 
khối lượng riêng là 1,1 g/cmŠ. 


3. Biết Sk so,(ao °c) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch KaSOa bão 
hoà ở nhiệt độ này. 
4“, Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. 
a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. 
b) Phải thêm bao nhiêu mililít nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch 
NaOH 0,1M ? 
Š. Hãy trình bày cách pha chế : 
a) 400 g dung dịch CuSOa 4%. 
b) 300 ml dung dịch NaCI 3M. 
6. Hãy trình bày cách pha chế : 
a) 150 g dung dịch CuSOx 2% từ dung dịch CuSOx 20%. 
b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 


1ã1 


BÀI THỰC HÀNH 7 
PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ 


Biết cách tính toán và pha chế những dung dịch đơn giản theo 
nồng độ. 


Ì - PHA CHẾ DUNG DỊCH 
Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau : 
1) 50 g dung dịch đường có nồng độ 15%. 
2) 100 ml dung dịch natri clorua có nông độ 0,2M. 
3) 50 ø dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% ở trên. 
4) 50 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,IM từ dung dịch natri clorua 
có nồng độ 0,2M ở trên. 
Hướng dẫn 
1. Thực hành 1 
Phần tính toán : 
Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là : 
15x50 
TC 10p 
Khối lượng nước cần dùng là : 50 - 7,5 = 42,5 (g). 
Phân thực hành : 


=?,5 (g) 


Cân 7,5 øg đường khan cho vào cốc có dung tích 100 ml, khuấy đều với 
42,5 øg nước, được 50 g dung địch đường 1 5%. 


2. Thực hành 2 


Phân tính toán : 
Số mol chất tan (NaCT) cần dùng là : 
_ 022x100 _ 


TNaCI = 1000 0.02 (mol) 


có khối lượng là : 58,5 x 0,02 = 1,17 (g). 
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Phần thực hành : 
Cân 1,17 g NaCI khan cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc và khuấy 
đều cho đến vạch 100 ml, được 100 ml dung dịch NaCl 0,2M. 


3. Thực hành 3 
Phần tính toán : 
Khối lượng chất tan (đường) có trong 50 ø dung dịch đường 5% là : 
5x50 
mạ =————= 2,5 (g 
¬ (g) 
Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 2,5 g đường là : 


Khối 
Phần thực hành : 


Cân 16,7 g dung dịch đường 5% cho vào cếc có dung tích 100 ml. Thêm 33,3 g 
nước (hoặc 33,3 mÌ) vào cốc, khuấy đều, được 50 g dung dịch đường 5%. 


ượng nước cần dùng là : 50 — 16,7 = 33,3 (g). 


4. Thực hành 4 


Phân tính toán : 
Số mol chất tan (NÑaCl) có trong 50 ml dung dịch 0,1M cần pha chế là : 


0,1x50 
TNaC| = “1000 7 0,005 (mol) 
“Thể tích dung dịch NaC1 0,2M trong đó có chứa 0,005 mol NaCl là : 
1000x0,005 
“x†an TNG 25 (ml) 


Phần thực hành : 
Đong 25 ml dung dịch NaCI 0,2M cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào 
cốc đến vạch 50 ml. Khuấy đều. được 50 ml dung dịch NaCI 0.1M. 


lÏ- TƯỜNG TRÌNH 


Phụ lục 1 


MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN = 
ÁCH SỬ DỤNG HOÁ CHẤT, 
MỘT SỐ DỤNG CỤ 

TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 


Ì - mỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN 
Í. Khi làm thí nghiệm hoá học, phải tuyệt đối tuân theo các quy tắc an toàn 
trong phòng thí nghiệm và sự hướng dẫn của thầy cô giáo. 


Khi làm thí nghiệm cần trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo 
đúng trình tự quy định. 


2 

n À Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để hoá chất bắn vào người và quần áo. 
Đền cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt lửa. 

4 


Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng 
thí nghiệm. 


lÏ- cÁcH sỬ DỤNG HOÁ CHẤT 


†. Hoáchất trong phòng thí nghiệm thường đựng trong lọ có nút đậy kín, phía 
ngoài có đán nhãn ghi tên hoá chất. Nếu hoá chất có tính độc hại, trên nhãn 
có ghi chú riêng. 


2à Không dùng tay trực tiếp cầm hoá chất. 
Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác (ngoài chỉ dẫn). 
Hoá chất dùng xong nếu còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa. 


3. Không dùng hoá chất đựng trong những lọ không có nhãn ghi rõ tên hoá chất. 
Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất. 


Lọ hoá chết 
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lÏÏ_ mộT số DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


'2pnu 8uory £ng trựqd ïq 2o rẻy ưọy 8ưotpy y2 dò : „—,„ 8ưe8u tị2¿A 
'1e Áøq 8uotpi y2 dôg : q3† 
"tại Ấq r[ quợth Án trợtd ạp 9¿ow tet[ €eq J2 đô: q 
“W3 3 J9 đồ: Ị 


'ưø) 8uot y9 dỗ : 3 
3 


“aonư 8n sỏng tờ) y2 dỗ : 


x|1á|xXx |5 |X|3š |3 |X |3 |3 | h ' | POq = 
X bÌ X => bị = X X X bi = 1 1 |qX/ ŸOIS = 
=jJ=|#|=|13ä|-=|3|53J353|x|Z|: |1 | fOO= 
1 3 1 1 3 — 1 1 1 1 I1 1 ! |qX PO = 
| = |X|á|xX |3 |3 |X |3 | 3| ! 1] 4 ŸOS = 
= X X X bị bi X 1 1 “ 3 } } q1 S= 
1 = ) 1 1 ) 3 ) 1 1 1 1 Ù q4 OO2fHO - 
3 1 } 3 g 1 3 1 1 1 } 1 1 q⁄ FfON-— 
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